PAGE  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

THƯ VIỆN

--- (( ---

THÔNG TIN BÀI TRÍCH 

BÁO – TẠP CHÍ

Số 3 (Năm học 2014 – 2015)
Đà Nẵng, tháng 05 năm 2015

MỤC LỤC
· Công nghệ thông tin  
…………………………………………………………….2
· Nghiên cứu văn hóa
6
· Quan hệ Quốc tế
8
· Phát triển kinh tế
18
· Tài chính 
29
· Ngân hàng  
34
· Chứng khoán
44
· Môi trường
  47
· Giáo dục
48
· Ngôn ngữ
49
· Y dược
61
· Điện tử - Viễn thông
65
· Xây dựng 
68
· Kế toán – Kiểm toán
87
· Quản trị kinh doanh
90
· Kiến trúc
98
· Du lịch
100
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Áp dụng chuẩn giao thức quốc tế EPP trong quản lý tên miền “.vn”/ Đặng Đức Hạnh// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 10-14.

Nội dung: Giới thiệu giao thức EPP, triển khai áp dụng EPP trong quản lý tên miền .vn.

Từ khóa: Tên miền .vn, giao thức quốc tế EPP, chuẩn giao thức.

2. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin/ Nguyễn Thanh Hải// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 9-11.

Nội dung: Trình bày vai trò của chiến lược an toàn thông tin trong công tác quản lý nhà nước. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Từ khóa: An toàn thông tin, quản lý nhà nước.

3. Chế tạo thiết bị VPN IPSEC bằng phần cứng đầu tiên của Việt Nam/ Đặng Minh Tuấn// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 41-45.

Nội dung: Thiết bị mạng riêng ảo (Virtual Private Network) đã được triển khai nhiều ở Việt Nam. Tuy nhiên, các sản phẩm do Việt Nam nghiên cứu phát triển đa số đều dựa trên phần mềm nguồn mở Openswan hoặc OpenSSL chạy trên PC hoặc Chip ARM nhúng. Bài viết giới thiệu sản phẩm mới được phát triển hoàn toàn bằng phần cứng, có nhiều ưu việt về hiệu năng, khả năng chịu lỗi so với giải pháp phát triển bằng phần mềm.

Từ khóa: Thiết bị VPN IPSEC, chế tạo, Thiết bị mạng riêng ảo.

4. Chiến tranh mạng – Mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới/ Quý Minh// Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 1 tháng 3 .- Tr. 59-64.

Nội dung: Chiến tranh mạng là gì? Vì sao chủ đề này đang thu hút sự quan tâm của toàn thế giới? Bài viết sẽ tổng hợp để đưa đến bạn đọc một số thông tin về chủ đề này.

Từ khóa: Chiến tranh mạng, mối đe dọa, hòa bình, an ninh thế giới.

5. Chuyển đổi quyền quản lý chức năng IANA: Tác động và chính sách/ Nguyễn Thị Oanh// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 25-29.

Nội dung: Cung cấp những thông tin tổng quát về chức năng quản lý kỹ thuật cốt lõi của Internet, cũng như hoạt động điều chuyển quyền quản lý chức năng IANA cho cộng đồng Internet và những tác động của nó đến công tác quản lý Internet toàn cầu.

Từ khóa: IANA, quản lý kỹ thuật, Internet.

6. Đánh giá một số kĩ thuật phát hiện thư rác ứng dụng thuật toán xếp hạng người dùng trong mạng thư điện tử tại Trường đại học Hà Nội/ Trần Quang Anh, Vũ Minh Tuấn, Hà Quang Minh// Tin học và Điều khiển học .- 2014 .- Số 3 (30) .- Tr. 203-215.

Nội dung: Phân tích và kiểm nghiệm bốn phương pháp lọc thư rác dựa trên việc xếp hạng người dùng trong mạng thư điện tử: Phương pháp độ phân cụm, phương pháp độ phân cụm mở rộng, phương pháp sử dụng thuật toán PageRank và phương pháp sử dụng thuật toán PageRank có trọng số. 

Từ khóa: Phát hiện thư rác, mạng thư điện tử, phân cụm, thuật toán PageRank, xếp hạng người dùng.

7. Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả dịch vụ công// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 5-8.

Nội dung: Tổng hợp một số ý kiến và đề xuất để ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả dịch vụ công như: xây dựng một nền hành chính lành mạnh, thân thiện, sự phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp, một số kinh nghiệm và giải pháp từ Nhật Bản, Đài Loan, “Citynext” – giải pháp hỗ trợ tổ chức công giải quyết bài toán tại đơn vị hành chính.

Từ khóa: Dịch vụ công, ứng dụng công nghệ thông tin.

8. Hoạt động thúc đẩy và triển khai IPv6 ở Việt Nam năm 2014/ Phan Thị Nhung, Nguyễn Thị Oanh// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 19-22.

Nội dung: Với cách tiếp cận dựa trên phương diện khung pháp lý và hoạt động thúc đẩy IPv6 từ phía nhà nước, trong bài báo này, nhóm tác giả tổng kết chặng đường triển khai IPv6 ở Việt Nam từ trước đến nay và các kết quả cụ thể trong năm 2014. Qua đó đánh giá những thành quả đạt được cũng như phân tích, nhận định các điểm còn hạn chế của Việt Nam để có giải pháp phù hợp cho những giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa: IPv6, triển khai.

9. Kinh nghiệm của Mỹ và một số nước trên thế giới về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin/ Lê Văn Tuyên, ThS. Nguyễn Đức Lộc// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 30-35.

Nội dung: Giới thiệu phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Mỹ. Kinh nghiệm của một số quốc gia khác trên thế giới. Một số kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Nguồn nhân lực công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực, Mỹ.

10. Khai thác luật phân lớp kết hợp trên cơ sở dữ liệu phân tán/ Nguyễn Thị Thúy Loan, Đỗ Trung Tuấn, Nguyễn Hữu Ngự// Tin học và Điều khiển học .- 2014 .- Số 3 (30) .- Tr. 189-202.

Nội dung: Đề nghị một phương pháp khai thác luật phân lớp kết hợp trên cơ sở dữ liệu phân tán dựa trên mạng ngang hàng. Phương pháp này tận dụng được năng lực tính toán của các máy trong mạng để xử lý thông tin tại mỗi vị trí và chỉ truyền các thông tin của các itemset có độ hỗ trợ thỏa ngưỡng độ hỗ trợ tối thiểu từ các bên tham gia cho bên cần khai thác. Chính vì vậy, phương pháp đề nghị giảm thiểu được không gian lưu trữ so với việc chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu về bên cần khai thác luật.

Từ khóa: CBA, CAR-Miner, luật phân lớp kết hợp, phân tán, mạng ngang hàng.

11. Mã hóa dựa trên vị trí, nâng cao khả năng bảo mật trong truy xuất dữ liệu Tài chính – Ngân hàng/ Đào Như Ngọc, Nguyễn Khánh Vân// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 1 tháng 2 .- Tr. 33-37.

Nội dung: Kỹ thuật mã hóa dựa trên vị trí (GeoCodex) cung cấp cơ chế xác thực người dùng trên cơ sở thông tin về tọa độ vật lý theo từng thời điểm (miền không gian và thời gian), giúp cải thiện đáng kể độ tin cậy trong quá trình truy xuất dữ liệu hệ thống.

Từ khóa: Mã hóa dựa trên vị trí, bảo mật, truy xuất dữ liệu.

12. Mạng truy nhập băng rộng tích hợp NG-PON/LTE-Advanced/ Nguyễn Trần Tiến, Dương Thị Thanh Tú// Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 1 tháng 3 .- Tr. 9-14.

Nội dung: Giới thiệu một mô hình mạng truy nhập mới, mạng truy nhập băng rộng tích hợp NG-PON/LTE-Advanced với thành phần quản lý tài nguyên vô tuyến ONU-eNB và cơ chế loopback trong mạng quang thụ động, giúp cải thiện hiệu suất mạng, giảm chi phí cho nhà đầu tư cũng như nâng cao QoS cho người dùng.

Từ khóa: Mạng truy nhập băng rộng tích hợp NG-PON/LTE-Advanced, mạng quang thụ động.

13. Một phương pháp sinh hệ luật mờ Mamdani cho bài toán hồi quy với ngữ nghĩa đại số gia tử/ Nguyễn Cát Hồ, Hoàng Văn Thông, Nguyễn Văn Long// Tin học và Điều khiển học .- 2014 .- Số 3 (30) .- Tr. 227-238.

Nội dung: Đề xuất một thuật toán tiến hóa HA-(2+2) M-PAES sinh các hệ luật mờ Mamdani (MFRBS) đạt được độ thỏa hiệp khác nhau giữa hai mục tiêu độ phức tạp và độ chính xác.

Từ khóa: Hệ luật mờ Mamdani, hồi qui, đại số gia tử, tính dễ hiểu.

14. Một số đề xuất đảm bảo chất lượng dịch vụ trên mạng viễn thông/ Trần Minh Anh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 1 tháng 2 .- Tr. 21-27.

Nội dung: Một số vấn đề liên quan đến việc đảm bảo QoS trên mạng viễn thông. Những thách thức đối với việc đảm bảo QoS khi bùng nổ các dịch vụ hướng đến nhu cầu xã hội. Một số đề xuất nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ trên mạng viễn thông Việt Nam.

Từ khóa: Mạng viễn thông, chất lượng dịch vụ.

15. Một số giải pháp lọc thư rác tiếng Việt cho hệ thống thư điện tử Zimbra/ Vũ Thị Hương Giang, Nguyễn Trường Giang// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 46-51.

Nội dung: Giới thiệu một sản phẩm lọc thư rác do nhóm giảng viên và sinh viên Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu số 15 về đảm bảo an toàn an ninh cho các hệ thống thông tin và truyền thông. Sản phẩm này nhằm mục tiêu hỗ trợ người dùng hệ thống thư điện tử Zimbra lọc thư rác tiếng Việt và tiếng Anh hiệu quả hơn.

Từ khóa: Lọc thư rác, hệ thống thư điện tử Zimbra, thư rác tiếng Việt.

16. Những thách thức trong việc khai phá dữ liệu lớn/ ThS. Lê Quý Tài, ThS. Nguyễn Thanh Thụy// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 12 .- Tr. 22-26.

Nội dung: Khai phá dữ liệu lớn thực sự là một thách thức và cơ hội lớn trong những năm tới. Bài viết giới thiệu tổng quát về khai phá dữ liệu lớn, những thách thức trong việc khai phá dữ liệu lớn.

Từ khóa: Dữ liệu lớn, khai phá, những thách thức.

17. Phát hiện tấn công mạng dựa trên phân tích dữ liệu lớn/ Nguyễn Minh Đức// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Giới thiệu xu hướng gia tăng của các cuộc tấn công đánh cắp và phá hủy dữ liệu. Hệ thống giám sát an ninh mạng và những thách thức trước những cuộc tấn công tinh vi. Phân tích tấn công mạng dựa trên phân tích dữ liệu lớn.

Từ khóa: Phân tích dữ liệu lớn, tấn công mạng.

18. Phân loại tấn công DdoS và các biện pháp phòng chống: Phần 2/ TS. Hoàng Xuân Diệu// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 12 .- Tr. 48-52.

Nội dung: Phân loại và nêu các biện pháp phòng chống tấn công DDoS. Trên cơ sở đó, các chuyên gia về an toàn thông tin sẽ lựa chọn các biện pháp phòng chống hiệu quả cho từng hệ thống cụ thể.

Từ khóa: DdoS, phân loại tấn công, biện pháp phòng chống.

19. Phân loại tấn công DDoS và các biện pháp phòng chống (phần 1)/ TS. Hoàng Xuân Dậu// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 37-40.

Nội dung: Tổng hợp các phương pháp phân loại tấn công DDoS và các biện pháp phòng chống tấn công DDoS hiệu quả cho từng hệ  thống cụ thể.

Từ khóa: Tấn công DDoS, biện pháp phòng chống, hệ thống.

20. Phương pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống DNS trên đám mây/ Đỗ Hữu Tuyến// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 49-53.

Nội dung: Khi sử dụng các dịch vụ đám mây, những hình thức tấn công DNS nào mà tổ chức của bạn quan tâm? Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) có kiến trúc như thế nào để đảm bảo an toàn cho hệ thống DNS tốt hơn? Bài viết sẽ trả lời các câu hỏi trên.

Từ khóa: Hệ thống DNS, DNS trên đám mây, an toàn hệ thống.

21. Phương pháp đo lường giá trị: Hướng tiếp cận mới cho phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam/ Lê Thu Hiền, Đặng Đình Đường,…// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 2 tháng 1 .- Tr. 41-48.

Nội dung: Đưa ra một số bước chính để thực hiện đánh giá hiệu quả đầu tư bằng phương pháp Value Measuring Method (VMN) trong việc phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Từ khóa: Phương pháp đo lường giá trị, dự án ứng dụng công nghệ thông tin. 

22. SOMM – Mô hình trưởng thành hoạt động an toàn thông tin/ Đỗ Hữu Tuyễn// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 27-32.

Nội dung: Giới thiệu một mô hình mới được xây dựng trong thời gian gần đây giúp cho các doanh nghiệp có thể đánh giá sơ bộ mức độ đảm bảo an toàn thông tin cho doanh nghiệp mình.

Từ khóa: SOMM, an toàn thông tin, mô hình trưởng thành.

23. Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC về an toàn thông tin và áp dụng tại Việt Nam/ Đỗ Xuân Bình// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 22-26.

Nội dung: Giới thiệu một số tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thông tin, kiểm soát an toàn mạng, đánh giá an toàn công nghệ thông tin và quản lý sự cố an toàn thông tin. Đây là những tiêu chuẩn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thông tin, được áp dụng phổ biến trên thế giới cũng như được khuyến nghị áp dụng tại Việt Nam.

Từ khóa: Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC, an toàn thông tin.

24. Triển khai đo kiểm thử nghiệm IPv6 tại Việt Nam/ Trần Trọng// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 15-18.

Nội dung: Một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch hoạt động năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông là thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia. Xây dựng phòng đo kiểm chứng nhận thiết bị sản phẩm hỗ trợ IPv6 tại Việt Nam. Phòng đo kiểm IPv6 khi ra đời sẽ thực hiện đo kiểm khả năng tuân thủ và tương thích, nhằm đảm bảo sẵn sàng kết nối vào mạng internet đối với các thiết bị sản phẩm hỗ trợ IPv6, phục vụ công tác quản lý nhà nước về thiết bị, sản phẩm sử dụng công nghệ IPv6.

Từ khóa: IPv6, đo kiểm, triển khai.

25. Truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho người dùng/ Hà Phương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 55-60.

Nội dung: Bài viết giới thiệu và phân tích nhằm trả lời các câu hỏi: Vì sao cần truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho người dùng?  Một số lỗi phổ biến nhất của người dùng gây mất an toàn thông tin. Yếu tố bảo đảm thành công cho hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức an toàn thông tin.

Từ khóa: An toàn thông tin, truyền thông, nhận thức người dùng tin.

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

1. Ảnh hưởng của Nho giáo tới gia đình Hàn Quốc hiện đại/ TS. Lý Xuân Chung// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 12 (166) .- Tr. 51-58.

Nội dung: Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ suốt mấy chục năm cuối thế kỷ XX, hệ thống gia đình ở Hàn Quốc đã có những chuyển biến về mặt căn bản, từ mô hình gia đình lớn chuyển sang gia đình nhỏ, đời sống văn hóa vật chất và tình thần cũng biến đổi theo cuộc sống đô thị văn minh, hiện đại. Nhưng, đời sống tinh thần không biến đổi hoàn toàn mà vẫn chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo nằm trong tầng sâu ý thức của con người Hàn Quốc. Sự ảnh hưởng đó diễn ra theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Bài viết sẽ phân tích cả hai hướng trên nhằm nhận diện đúng đắn gia đình Hàn Quốc thời hiện đại.

Từ khóa:  Hàn Quốc, Nho giáo, gia đình, thời hiện đại.

2. Biến đổi văn hóa ở Tiểu vùng sông Mê Kông trong hội nhập khu vực và quốc tế/ TS. Phạm Thanh Tịnh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 11 (176) .- Tr. 72-76.

Nội dung: Trình bày một số biến đổi diễn ra, nguyên nhân của những biến đổi văn hóa ở Tiểu vùng sông Mê Kông trong hội nhập khu vực và quốc tế. Một số cảnh báo đối với phát triển văn hóa Tiểu vùng sông Mê Kông.

Từ khóa: Biến đổi văn hóa, Tiểu vùng sông Mê Kông, hội nhập.

3. Một vài đặc trưng của lễ cưới truyền thống của người Khmer ở Campuchia/ ThS. Vũ Thị Hải Hà// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 11 (176) .- Tr. 40-47.

Nội dung: Tìm hiểu một vài đặc trưng của lễ cưới truyền thống của người Khmer ở Capuchia như: lễ cưới kéo dài với nhiều nghi lễ phức tạp, lễ cưới gắn liền với tín ngưỡng, tôn giáo, lễ cưới mang dấu ấn của chế độ mẫu hệ.

Từ khóa: Văn hóa truyền thống, lễ cưới truyền thống, người Khmer, Campuchia.

4. Nghiên cứu văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam: Nhìn lại chặng đường hơn hai thập kỷ/ PGS. TS. Phạm Hồng Thái// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 11 (165) .- Tr. 74-80.

Nội dung: Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong mảng nghiên cứu về văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam dựa trên các số liệu thống kê các công trình nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam, nhất là các số liệu thống kê của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Việc hình thành thế hệ nghiên cứu Hàn Quốc thứ hai và xu hướng nghiên cứu so sánh văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc được coi như triển vọng đáng khích lệ của ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Nghiên cứu Hàn Quốc, văn hóa, thành tựu, hạn chế.

5. Người Việt và các mối quan hệ đồng tộc trên quê hương mới ở miền núi/ NCS. Nguyễn Phương Thảo// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 11 (176) .- Tr. 48-56.

Nội dung: Giới thiệu một số quan hệ xã hội đồng tộc của khối nông dân Việt khi từ đồng bằng lên miền núi.

Từ khóa: Văn hóa người Việt, quan hệ xã hội đồng tộc.

6. Nhận diện giới hạn sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc thông qua phản ứng dư luận tại một số nước Đông Á trong những năm gần đây/ TS. Nguyễn Thị Thu Phương// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 11 (165) .- Tr. 3-11.

Nội dung: Trong những năm gần đây, sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc đang phải đối mặt với sự hoài nghi, thậm chí phản ứng dữ dội của các quốc gia Đông Á. Do đó, để đi đến một số đánh giá chi tiết hơn về các giới hạn của sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc, bài viết sẽ tiến hành xem xét và phân tích mức độ phản ứng của các nước Đông Á thông qua các số liệu điều tra của các tổ chức quốc tế trong những năm gần đây, đặc biệt là tại các thời điểm Trung Quốc áp dụng cách hành xử cứng rắn đối với các quốc gia láng giềng thuộc khu vực Đông Á.

Từ khóa: Sức mạnh mềm, Văn hóa Trung Quốc, tác động, phản ứng dư luận.

7. Quá trình hiện đại hóa sân khấu đại chúng Nhật Bản thời Minh Trị/ ThS. Nguyễn Dương Đỗ Quyên// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 11 (165) .- Tr. 60-65.

Nội dung: Nghiên cứu quá trình hiện đại hóa sân khấu đại chúng Nhật Bản thời Minh Trị theo logic của phong trào cách tân sân khấu truyền thống. Làm rõ việc đáp ứng nhu cầu bảo tồn nét đặc sắc của truyền thống trong xu thế hình thành nền sân khấu mới mang phong cách phương Tây. Kịch Kabuki, Tân kịch và Nghệ thuật diễn xướng kể chuyện – tấu nói (Rakugo) sẽ được chú ý phân tích với tư cách trường hợp điển hình của những vấn đề kể trên.

Từ khóa: Thời Minh Trị, sân khấu đại chúng, hiện đại hóa, Nhật Bản.

8. Sông Mã trong đời sống người Mường ở Thanh Hóa/ TS. Mai Văn Tùng// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 11 (176) .- Tr. 57-65.

Nội dung: Đôi nét về dòng sông Mã, dòng sông của lịch sử và văn hóa, dòng sông của giao thông và giao thương, dòng sông giàu thủy sản. Những kết luận.

Từ khóa: Sông Mã, lịch sử, văn hóa, người Mường, Thanh Hóa.

9. Thực trạng gia đình Nhật Bản từ năm 1999 đến nay/ Nguyễn Hồng Vân// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2104 .- Số 12 (166) .- Tr. 41-50.

Nội dung: Từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến nay, gia đình Nhật Bản tiếp tục có nhiều biến đổi trước tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài. Sự biến đổi này liên quan tới các vấn đề chủ yếu của gia đình đó là sự chuyển đổi từ gia đình lớn sang gia đình nhỏ, các mối quan hệ trong gia đình và qua đó có thể nhận rõ thực trạng gia đình Nhật Bản.

Từ khóa: Nhật Bản, văn hóa gia đình, thực trạng.

10. Về tín ngưỡng dân gian Nhật Bản/ ThS. Lưu Thị Thu Thủy// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 11 (165) .- Tr. 66-73.

Nội dung: Giới thiệu về các loại hình, đặc trưng tín ngưỡng dân gian Nhật Bản. Tín ngưỡng dân gian Nhật Bản, theo cách phân chia được nhiều người đồng thuận nhất, được chia thành: tín ngưỡng thờ thần hộ gia đình; tín ngưỡng thờ thần đất đai; tín ngưỡng liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, tín ngưỡng thờ thần sông và biển. Trong số những đặc trưng của tín ngưỡng dân gian Nhật Bản thì tính phức tạp trong cấu trúc, tính lợi ích vật chất, tính ma thuật, hài hòa gắn bó với thiên nhiên, đan xen hòa đồng giữa các lớp tín ngưỡng, gắn với cuộc sống dân gian là nổi trội nhất.

Từ khóa: Nhật Bản, tín ngưỡng dân gian, thờ cúng linh hồn, tín ngưỡng dòng tộc.

QUAN HỆ QUỐC TẾ

1. Bàn về chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc sau Đại hội XVIII/ TS. Nguyễn Hùng Sơn, TS. Đặng Cẩm Tú// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 4 (99) .- Tr. 69-100.

Nội dung: Phân tích những động cơ, mục tiêu và nội dung của chiến lược trở thành cường quốc biển của Trung Quốc được đề ra tại Đại hội XVIII trên cơ sở tham khảo tính quy luật trong việc phát triển sức mạnh trên biển của các cường quốc trong lịch sử và so sánh để tìm ra những nét chung và những nét đặc thù trong nhận thức, tu duy và biện pháp phát triển trên biển của Trung Quốc so với phương Tây…

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, chiến lược ngoại giao, tranh giành Biển Đông, Trung Quốc.

2. Bảo vệ độc lập dân tộc của Vương quốc Campuchia từ năm 1993 đến nay trên lĩnh vực đối ngoại/ ThS. Sok Dareth// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 1 .- Tr. 37-45.

Nội dung: Đường lối đối ngoại phục vụ công cuộc bảo vệ độc lập dân tộc của Vương quốc Campuchia. Tổng quan về hoạt động đối ngoại của Vương quốc Campuchia từ năm 1993 đến nay. Một vài đánh giá về thành tựu và hạn chế của Campuchia trên lĩnh vực đối ngoại.

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Vương quốc Campuchia.

3. Biện pháp củng cố vị trí trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực Đông Á trong bối cảnh hình thành hiệp định TPP/ TS. Trần Thị Bảo Hương// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 12 .-  Tr. 165-190.

Nội dung: Đề xuất một số biện pháp mà ASEAN và các nước Đông Nam Á cần làm để giữ vững và củng cố vị trí trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực trước tình hình mới.

Từ khóa: Hiệp định TPP, quan hệ ngoại giao, vị trí trung tâm, ASEAN, Khu vực Đông Á.

4. Cách tiếp cận của Hàn Quốc đối với TPP/ Võ Hải Thanh// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 11 (165) .- Tr. 23-33.

Nội dung: Đề cập đến sự điều chỉnh chính sách hội nhập kinh tế của Hàn Quốc; một số quan điểm và nhận định của Hàn Quốc về TPP; một số tác động có thể khi Hàn Quốc tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Từ khóa: Hàn Quốc, quan điểm tham gia TPP, hội nhập khu vực.

5. Cạnh tranh sức mạnh quân sự ở khu vực Đông Bắc Á trong những năm gần đây và dự báo/ ThS. Nguyễn Ngọc Nghiệp// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 12 (166) .- Tr. 7-14.

Nội dung: Đề cập đến thực trạng, nguyên nhân của việc gia tăng sức mạnh quân sự của các nước trong khu vực Đông Bắc Á đồng thời đưa ra dự báo về xu hướng cạnh tranh sức mạnh quân sự trong tương lai ở khu vực này.

Từ khóa: Đông Bắc Á, cạnh tranh quân sự, chính sách quốc phòng.

6. Cuộc đối đầu Trung – Mỹ đằng sau căng thẳng Việt – Trung ở Biển Đông/ TS. Phan Duy Quang// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 101-118.

Nội dung: Bài viết phân tích rằng đằng sau căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông còn là cuộc đối đầu chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực, mà trước hết là giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ. Rút ra một số nhận định cơ bản liên quan đến Việt Nam trong quá trình giải quyết vấn đề Biển Đông.

Từ khóa: Tranh chấp Biển Đông, quan hệ Trung Mỹ, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, quan hệ quốc tế.

7. Châu Á – Thái Bình Dương trước những điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc/ TS. Nguyễn Thắng// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 1 (172) .- Tr. 19-31.

Nội dung: Trình bày bối cảnh dẫn đến những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc. Những điều chỉnh cơ bản trong chính sách đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc. Châu Á – Thái Bình Dương trước những điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc, cục diện tương lai ở Châu Á – Thái Bình Dương.

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, điều chỉnh, Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam, Châu Á – Thái Bình Dương.

8. Chiến lược triển khai “sức mạnh mềm” của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á dưới thời chính quyền Barak Obama/ PGS. TS. Phạm Quang Minh, Phạm Hoàng Tú Linh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 1 .- Tr. 46-52.

Nội dung: Trình bày khái niệm về “sức mạnh mềm”. Triển khai chiến lược “sức mạnh mềm” tại Đông Nam Á dưới thời Obama. “Sức mạnh mềm” của Mỹ đối với Việt Nam dưới thời chính quyền Obama.

Từ khóa: Chiến sách đối ngoại, quan hệ Mỹ - Việt Nam, “sức mạnh mềm”, Barak Obama.

9. Chính sách của Hàn Quốc đối với Nhật Bản trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao từ 1998 đến 2012/ PGS. TS. Hoàng Thị Minh Hoa, Phan Thị Anh Thư// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 12 (177) .- Tr. 20-28.

Nội dung: Phân tích và đặt ra một số đánh giá hệ quả chính sách của Hàn Quốc đối với Nhật Bản trước năm 1998, từ 1998 đến 2012. 

Từ khóa: Hàn Quốc, Nhật Bản, chính trị, ngoại giao, chính sách.

10. Chủ động hội nhập quốc tế gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ/ TS. Nguyễn Quốc Toản// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 4 (99) .- Tr. 41-53.

Nội dung: Phân tích và đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế của công tác hội nhập quốc tế gắn với việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030.

Từ khóa: Hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế tự chủ độc lập.

11. Dự báo bối cảnh quốc tế ảnh hưởng đến sự phát triển của Việt Nam đến 2030/ ThS. Lê Thị Kim Huệ// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 1 (172) .- Tr. 57-63.

Nội dung: Trình bày, phân tích và dự báo bối cảnh quốc tế đến năm 2030 ảnh hưởng tới quá trình phát triển của Việt Nam.

Từ khóa: Khoa học-công nghệ, kinh tế tri thức, toàn cầu hóa, xung đột, an ninh phi truyền thống.

12. Đằng sau sự tăng cường trở lại Đông Nam Á của Mỹ trong thời gian tới/ ThS. Nguyễn Quốc Toàn// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 18-25.

Nội dung: Trong chiến lược quốc phòng được công bố ngày 05/01/2012, Washington tái khẳng định chủ nghĩa chủ trương chuyển trọng tâm từ châu Âu – Đại Tây Dương sang châu Á – Thái Bình Dương. Đây là sự điều chỉnh quan trọng trong chiến lược toàn cầu nhằm duy trì vai trò siêu cường của Mỹ. Trong đó, Đông Nam Á là khu vực mà Mỹ thể hiện sự quan tâm đặc biệt và thực thi nhiều chính sách nhằm tăng cường sự tái hiện diện. Mục đích thực sự đằng sau động thái này là gì, có tác động ra sao tới tình hình Việt Nam là nội dung mà bài báo muốn đề cập.

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Đông Nam Á, Mỹ.

13. Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Brazil/ NCS. Đỗ Huy Thưởng// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 18-25.

Nội dung: Trình bày khái quát tình hình FDI của Trung Quốc vài Brazil trong thời gian qua, phân tích các yếu tố thúc đẩy Trung Quốc đầu tư vào Brazil và đưa ra dự báo triển vọng FDI của Trung Quốc vào Brazil trong thời gian tới.

Từ khóa: FDI, hợp tác kinh tế, quan hệ Trung Quốc – Brazil.

14. Điều chỉnh chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc và tác động đến Đông Nam Á/ASEAN/ TS. Lê Khương Thùy// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 3-17.

Nội dung: Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ đối với khu vực sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với Trung Quốc? Mục tiêu và nội dung chính sách của Mỹ với Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Và điều chỉnh chính sách của Mỹ với Trung Quốc có tác động thế nào đối với Đông Nam Á/ASEAN? Bài báo sẽ đi sâu phân tích và trả lời các câu hỏi trên.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, chính sách, điều chỉnh, Mỹ, Trung Quốc, Đông Nam Á, ASEAN.

15. Đổi mới cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu Việt – Trung: Bài học từ một số nước Đông Nam Á/ Nguyễn Thị Nhật Thu// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 12 (177) .- Tr. 29-38.

Nội dung: Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu với Trung Quốc. Bài học đổi mới cơ cấu xuất nhập khẩu với Trung Quốc cho Việt Nam từ các nước Châu Á.

Từ khóa: Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines, cơ cấu hàng hóa, xuất nhập khẩu.

16. Giao thương giữa Đông Dương với Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX/ TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2015 .- Số 2 (168) .- Tr. 72-79.

Nội dung: Làm rõ các hiệp đinh thương mại giữa Chính phủ Pháp và Trung Quốc để quản lý thương mại qua biên giới và tác động của những chính sách này đối với xuất nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Trung Quốc và các nước Đông Dương. 

Từ khóa: Đông Dương, Trung Quốc, quan hệ thương mại, thế kỷ XIX, XX.

17. Giao thương giữa miền Trung Việt Nam với Nhật Bản và Châu Á thế kỷ XVI-XVIII/ Nguyễn Văn Kim// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 10 (175) .- Tr. 3-15.

Nội dung: Giới thiệu về miền Trung – Tiềm năng kinh tế và các tuyến giao thương. Hội An – Trung tâm giao thương khu vực và quốc tế. Quan hệ giao thương với các quốc gia Đông Á.

Từ khóa: Quan hệ kinh tế, Miền Trung Việt Nam, Châu Á.

18. Hợp tác giáo dục Singapore – Trung Quốc giai đoạn 1990 – 2013/ ThS. Tôn Nữ Hải Yến// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 12 (177) .- Tr. 31-35.

Nội dung: Đề cập đến các cơ chế, quy mô và hình thức hợp tác giáo dục giữa hai nước từ 1990 đến 2013.

Từ khóa: Giáo dục, hợp tác giáo dục Singapore – Trung Quốc.

19. Liên kết kinh tế Đông Á: Vài nét về lý luận và thực tiễn/ ThS. Đỗ Thị Ánh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 12 (177) .- Tr. 39-48.

Nội dung: Đề cập tới một số lý luận về liên kết kinh tế khu vực, trong đó có Chủ nghĩa Liên khu vực, qua đó liên hệ tới thực tiễn xu hướng liên kết kinh tế tại Đông Á hiện nay.

Từ khóa: Liên kết kinh tế Đông Á, mạng sản xuất, Chủ nghĩa liên khu vực.

20. Một số đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại đầu tư Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2013-2020/ TS. Nguyễn Huy Hoàng// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 1 (178) .- Tr. 31-36.

Nội dung: Trình bày các giải pháp thúc đẩy đầu tư của Việt Nam vào Campuchia, giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam – Campuchia.

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam – Campuchia, hợp tác thương mại, đầu tư.

21. Một số vấn đề về chính trị ở Campuchia sau bầu cử quốc hội (2013) và tác động của nó đến quan hệ Campuchia – Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Sỹ Tuấn// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 1 (178) .- Tr. 8-19.

Nội dung: Phân tích một số vấn đề về tình hình chính trị Campuchia sau bầu cử năm 2013 và tác động đến quan hệ Campuchia – Việt Nam.

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam – Campuchia, Bầu cử Quốc hội Campuchia (2013).

22. Ngành ngoại giao Mỹ: Một góc nhìn từ bên trong/ Quỳnh Mai// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 48-54.

Nội dung: Giới thiệu một số nét lớn liên quan đến tổ chức và vận hành của bộ máy liên quan đến tổ chức và vận hành của bộ máy Bộ Ngoại giao Mỹ, qua đó cung cấp một góc nhìn từ bên trong về các lực lượng và tiến trình chính tạo nên sức mạnh ngoại giao của Mỹ.

Từ khóa: Chính sách ngoại giao, Mỹ.

23. Ngoại giao kinh tế - Nét đặc trưng trong chính sách đối ngoại/ TS. Trần Thọ Quang, ThS. Ngô Phương Anh// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2015 .- Số 2 (168) .- Tr. 22-31.

Nội dung: Nhật Bản là quốc gia điển hình trong việc thúc đẩy chính sách đối ngoại bằng sức mạnh kinh tế và phục vụ phát triển, cũng là quốc gia điển hình thành công ở khía cạnh này. Ngoại giao kinh tế đã trở thành nét đặc trưng căn bản nhất trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản nhiều năm qua, hiện nay và giai đoạn sắp tới.

Từ khóa: Ngoại giao kinh tế, Nhật Bản, ODA.

24. Ngoại giao kinh tế - Xu thế tất yếu trong quan hệ quốc tế/ TS. Trần Thọ Quang, ThS. Đào Thị Nguyệt Hằng// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 2 (173) .- Tr. 12-20.

Nội dung: Trong vài thập kỉ trở lại đây, quan hệ giữa các quốc gia đang hình thành xu thế mới, đó là ngoại giao kinh tế. Công cụ của ngoại giao kinh tế bao gồm viện trợ kinh tế, thâm nhập kinh tế, điều ước kinh tế, hợp tác kinh tế, phong tỏa cấm vận, trừng phạt kinh tế, chiến tranh thương mại, chiến tranh thuế quan, chiến tranh tiền tệ…

Từ khóa: Ngoại giao kinh tế, viện trợ chính thức, chính trị quốc tế.

25. Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) và thái độ của các quốc gia trong cuộc chiến chống IS/ TS. Lê Đức Hạnh// Châu Phi & Trung Đông .- 2014 .- Số 11 (111) .- Tr. 3-9.

Nội dung: Nghiên cứu tổ chức IS, thái độ, hành động của các quốc gia trong cuộc chiến tiêu diệt tổ chức phiến quân này nhằm tạo sự ổn định về an ninh của khu vực Trung Đông – Bắc Phi nói riêng và an ninh toàn cầu nó chung.

Từ khóa: IS, Nhà nước hồi giáo tự xưng, chống IS.

26. Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch: chuyến đi công cán cuối cùng/ Phạm Ngạc// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 4 (99) .- Tr. 17-24.

Nội dung: Sau Hội nghị Thành Đô (4/9/1990), Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn quyết định Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đi dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) vì không ai có thể làm tốt hơn việc chống bao vây cấm vận tại LHQ, bình thường hóa quan hệ với Mỹ và trên đường về cải thiện quan hệ với Nhật Bản và Thái Lan. Bài viết này thuật lại chuyến công cán cuối cùng của ông.

Từ khóa: Chính sách ngoại giao, Nguyễn Cơ Thạch, nhà ngoại giao.

27. Nhìn lại ảnh hưởng của Chiến tranh Đông Dương (1946-1954) tới nước Pháp và Châu Âu/ Đào Đức Thuận// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 12 (171) .- Tr. 41-46.

Nội dung: Đánh giá những ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Đông Dương tới nước Pháp và Châu Âu trên các lĩnh vực chính trị nội bộ, quân sự, kinh tế, ngoại giao…

Từ khóa: Chiến tranh Đông Dương, nước Pháp, Châu Âu, ảnh hưởng, phi thực dân hóa, hội nhập Châu Âu.

28. Những nhân tố tác động đến điều chỉnh chính sách Châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ thời gian tới/ ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 36-47.

Nội dung: Trình bày những nhân tố tác động và khả năng điều chỉnh chính sách Châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ thời gian tới.

Từ khóa: Chính sách Châu Á – Thái Bình Dương, điều chỉnh chính sách, nhân tố tác động, Mỹ.

29. Những tiến triển trong quan hệ của Mỹ với Myanmar từ 2011 tới nay/ TS. Dương Văn Huy, Lường Lâm Quỳnh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 10 (175) .- Tr. 32-39.

Nội dung: Phân tích những tiến triển trong mối quan hệ giữa Mỹ và Myanmar từ 2011, tức năm chính quyền Naypyitaw chính thức tiến hành cải cách dân chủ cho tới nay trên các phương diện chính trị - ngoại giao, thương mại, đầu tư và viện trợ, về quân sự, an ninh.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, quan hệ Mỹ - Myanmar.

30. Những tương đồng trong nhận thức và hành động chiến lược của một số nước ASEAN về phát triển và quản lý phát triển xã hội/ Trần Khánh, Trịnh Thị Hòa// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 3-13.

Nội dung: Khái quát những nét tương đồng trong nhận thức, và hành động chiến lược của một số nước ASEAN về phát triển và quản lý phát triển xã hội như Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philipine.

Từ khóa: Cộng đồng ASEAN, tương đồng, phát triển xã hội, quản lý xã hội.

31. Những thách thức trong quan hệ thương mại ASEAN – Trung Quốc hiện nay/ Đoàn Thị Thanh Nhàn// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 11 (176) .- Tr. 23-30.

Nội dung: Giới thiệu quan hệ thương mại ASEAN – Trung Quốc và những thành tựu đạt được, những thách thức đặt ra trong quan hệ thương mại hai nước. Những khuyến nghị nhằm phát huy những cơ hội và vượt qua các thách thức để phát triển thương mại giữa ASEAN – Trung Quốc.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, quan hệ thương mại, ASEAN, Trung Quốc.

32. Những vấn đề và triển vọng hợp tác kỹ thuật – quân sự của Nga với các nước Đông Nam Á: Ưu tiên Việt Nam/ TS. Gubin A.V// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 11 (170) .- Tr. 76-82.

Nội dung: Phân tích, đánh giá thị trường vũ khí ở Đông Nam Á, nhu cầu vũ khí của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, định hướng đối ngoại mới của Nga và hợp tác quân sự của Nga với các nước Châu Á – Thái Bình Dương, so sánh thị phần quân sự của Nga và của Mỹ trên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, về quan hệ quân sự Liên bang Nga – Việt Nam. Triển vọng, tiềm năng hợp tác quân sự giữa Việt Nam – Liên bang Nga.

Từ khóa: Hợp tác quân sự, Nga, Việt Nam, Đông Nam Á, Châu Á – Thái Bình Dương.

33. Những yếu tố góp phần định hình “Chiến lược xoay trục” sang Châu Á – Thái Bình Dương của chính quyền Obama/ ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Đình Ngân// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 35-43.

Nội dung: Giới thiệu tài nguyên địa chiến lược của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. “Sự trỗi dậy” của Trung Quốc và những tham vọng mới của Nhật Bản. Thay đổi nhận thức và thái độ của Hàn Quốc trong quan hệ Mỹ - Hàn. Vai trò ngày càng tăng của các quốc gia khu vực Đông Nam Á (ASEAN). Kết luận.

Từ khóa: “Chiến lược xoay trục”, Châu Á, Thái Bình Dương, Trung Quốc, Chính quyền Obama, quan hệ chính trị.

34. Phương thức “triều cống – thương mại” trong quan hệ Nhật Bản – Trung Quốc từ cuối thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XVI/ Trần Hoàng Long// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 10 (164) .- Tr. 45-52.

Nội dung: Sự ra đời của phương thức “triều cống-thương mại”. Đặc điểm, nội dung của phương thức “triều cống-thương mại” và những tác động của nó.

Từ khóa: Quan hệ thương mại, “triều cống-thương mại”, Nhật Bản, Trung Quốc.

35. Quan hệ đối tác – chiến lược Việt Nam – Đức đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phồn vinh ở cả hai châu lục Á – Âu/ Nguyễn Tấn Dũng// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 4 (99) .- Tr. 5-16.

Nội dung: Giới thiệu nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Koerber, Berlin, Đức ngày 15 tháng 10 năm 2014 về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức.

Từ khóa: Quan hệ đối tác, quan hệ chiến lược, Việt Nam, Đức.

36. Quan hệ giữa Mỹ và Cuba/ Nguyễn Thùy Dương// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 44-50.

Nội dung: Phân tích mối quan hệ Mỹ và Cuba trong lịch sử và thực trạng quan hệ hiện nay.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Mỹ, Cu Ba.

37. Quan hệ hợp tác Australia – ASEAN: 40 năm nhìn lại (1974 – 2014)/ Trịnh Thị Định// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 11 (176) .- Tr. 14-22.

Nội dung: Giới thiệu quá trình phát triển quan hệ hợp tác đối thoại Australia – ASEAN (1974 – 2014), những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực an ninh chính trị, văn hóa – xã hội, kinh tế.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác, Australia, ASEAN.

38. Quan hệ thương mại Thái Lan – Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ XXI/ Nguyễn Quế Thương// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 10 (175) .- Tr. 40-44.

Nội dung: Bước sang thế kỷ XXI, Thái Lan và Nhật Bản đã nhanh chóng củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ thương mại tốt đẹp vốn có giữa hai nước. Bài viết khái quát những kết quả trong mối quan hệ thương mại này.

Từ khóa: Quan hệ thương mại, quan hệ Thái Lan – Nhật Bản.

39. Quan hệ Việt – Nga: Chặng đường dài 65 năm/ Lê Thanh Vạn// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 61-68.

Nội dung: Trình bày những mốc quan trọng của chặng đường lịch sử lớn trong quan hệ Việt – Nga. Quan hệ Việt – Nga hôm nay và thời gian tới.

Từ khóa: Lịch sử, ngoại giao, quan hệ, Việt Nam, Nga, 65 năm.

40. Suy thịnh về thực lực quốc gia và quan hệ song phương Trung – Nhật xoay quanh vấn đề TPP/ Trần Thị Bảo Hương// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 12 (166) .- Tr. 29-40.

Nội dung: Do đặc thù riêng, quan hệ giữa hai nước Trung – Nhật từ trước đến nay vẫn luôn rất nhạy cảm. Đi đôi với sự suy thịnh về thực lực quốc gia, mối quan hệ giữa hai nước Trung – Nhật ngày càng trở nên phức tạp. Những năm gần đây, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ tích cực thúc đẩy đã và đang phát triển mạnh mẽ, đồng thời thể hiện chiều hướng “càng phát triển sau càng mạnh”. Trung Quốc và Nhật Bản có cách nhìn rất khác nhau về Hiệp định TPP. Bài viết này lấy TPP làm xuất phát điểm để tiến hành nghiên cứu về cuộc đấu trí và quan hệ giữa hai nước Trung – Nhật.

Từ khóa: Thực lực quốc gia, suy thịnh, Trung Quốc, Nhật Bản, TPP.

41. Sự ổn định lâu dài của quan hệ sách phong, triều cống giữa nhà Minh và nhà Lê Sơ (TK XV – đầu TK XVI) và nguyên nhân của hiện tượng này/ TS. Nguyễn Thị Kiều Trang// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 1 .- Tr. 65-72.

Nội dung: Trong lịch sử quan hệ sách phong, triều cống giữa các vương triều Trung Quốc và các vương triều Đại Việt nói chung, Minh – Đại Việt nói riêng, quan hệ sách phong, triều cống giữa nhà Minh và nhà Lê sơ (1428 – 1527) diễn ra rất ổn định. Chưa khi nào trong lịch sử quan hệ sách phong, triều cống Trung Quốc và Đại Việt lại có một giai đoạn ổn định lâu dài như vậy. Nhưng vấn đề từng gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước giờ đây không có tác động gì đánh kể. Bài viết tập trung phân tích hiện tượng khá đặc biệt này.

Từ khóa: Quan hệ Đại Việt – Trung Quốc, quan hệ Nhà Minh – Lê sơ, quan hệ sách phong – triều cống.

42. Tác động của Hiệp định TPP tới các nền kinh tế thành viên: Quan điểm của báo chí độc lập phương Tây/ ThS. Nguyễn Tuấn Linh// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 12 (166) .- Tr. 21-28.

Nội dung: Là những cơ quan không trực thuộc và không được tài trợ bởi các nhà nước hay tập đoàn, lực lượng báo chí độc lập đã tạo dựng cho mình một góc nhìn độc đáo đối với tiến trình và hệ lụy của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Những chỉ trích và cảnh báo gay gắt của họ đối với những mối đe dọa mà TPP mang tới rất đáng được quan tâm và cần được nghiên cứu một cách tỉ mỉ và nghiêm túc nhằm bổ sung cho những đánh giá về tác động mà TPP mang tới cho các nước thành viên.  Bài báo này nhằm mục đích xem xét một số quan điểm của báo giới độc lập về TPP và đồng thời so sánh và đối chiếu với đánh giá của Việt Nam đối với hiệp định quan trọng  này.

Từ khóa: Hiệp định TPP, tác động, các nền kinh tế thành viên, báo chí độc lập.

43. Tài nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia/ PGS. TS. Trương Minh Dược// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 12 (177) .- Tr. 3-11.

Nội dung: Đánh giá vai trò Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội xuyên biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia trong thời gian qua; từ những vấn đề đặt ra, đề xuất các giải pháp thúc đẩy quá trình hợp tác trong thời gian tới.

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia, Tây Nguyên, vùng biên giới.

44. Tiến trình kết nối thể chế trong Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia và kết quả bước đầu/ TS. Lê Phương Hòa// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 11 (176) .- Tr. 66-71.

Nội dung: Giới thiệu về kết nối thể chế trong Tam giác phát triển, từ ý tưởng đến hành động. Kết nối thể chế trong Tam giác phát triển, những kết quả bước đầu từ nối mềm trong Tam giác phát triển.

Từ khóa: Tam giác phát triển, kết nối thể chế, Việt Nam, Lào, Campuchia.

45. Thực trạng hợp tác quốc tế về biển của Việt Nam/ Dương Trọng Trung// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 11 (170) .- Tr. 28-39.

Nội dung: Khái quát thực trạng hợp tác quốc tế về kinh tế biển của Việt Nam với trọng tâm là các ngành chính như: khai thác dầu khí, lọc hóa dầu, hàng hải, du lịch biển, thủy hải sản, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường, từ năm 2006 đến nay. Qua đó, nêu những thành tựu, kinh nghiệm đã đạt được và những vấn đề còn tồn đọng trong quá trình hợp tác quốc tế về kinh tế biển của Việt Nam.

Từ khóa: Kinh tế biển, hợp tác, thực trạng, Việt Nam.

46. Triển vọng quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam – EU sau khi ký Hiệp định Thương mại tự do/ ThS. Hoa Hữu Cường// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 11 (170) .- Tr. 83-95.

Nội dung: Phân tích thực trạng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-EU (EVFTA) hiện nay và các điều khoản ký kết sau 9 vòng đàm phán EVFTA để đưa ra một số nhận định về triển vọng quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và EU sau khi EVFTA có hiệu lực dự kiến vào 2015.

Từ khóa: Triển vọng, kinh tế-thương mại, EU-Việt Nam, EVFTA.

47. Trung Quốc và Việt Nam đứng trước Biển Đông/ Trần Thái Bình// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 4 (99) .- Tr. 55-67.

Nội dung. Trình bày và phân tích phản ứng của thế giới trước hành động của Trung Quốc khi đưa giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 áp đặt vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đồng thời phân tích cách hành xử hợp lý của Việt Nam được thế giới đồng tình ủng hộ.

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, tranh giành lãnh thổ, Biển Đông, Trung Quốc, Việt Nam.

48. Vai trò của Do Thái giáo trong hệ thống chính trị Israel/ ThS. Trần Thùy Phương, TS. Lê Đức Hạnh// Châu Phi & Trung Đông .- 2014 .- Số 10 .- 15-24.

Nội dung: Nghiên cứu mối quan hệ giữa Do Thái giáo với hệ thống chính trị Israel, từ đó đánh giá và dự báo cho sự phát triển của mối quan hệ này.

Từ khóa: Do Thái giáo, Hệ thống chính trị Israel, quan hệ ngoại giao.

49. Vai trò của Trung Quốc trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên/ ThS. Phan Thị Diễm Huyền// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 11 (165) .- Tr. 12-22.

Nội dung: Vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên không chỉ là một trong những vấn đề “nóng” của khu vực Đông Bắc Á mà còn là vấn đề phức tạp trong chính trị quốc tế hiện nay. Đặc biệt bước sang thế kỷ XXI, vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên luôn trong tình trạng bất ổn và khủng hoảng. Là một cường quốc trong khu vực Đông Bắc Á, Trung Quốc ngày càng khẳng định sức mạnh và vị thế nước lớn của mình, vị thế đó khiến cho nước này không thể đứng ngoài cuộc mà tích cực tham gia và có đóng góp quan trọng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Từ khóa: Trung Quốc, an ninh Đông Bắc Á, vấn đề hạt nhân, Bán đảo Triều Tiên.

50. Vấn đề lao động trong đàm phán TPP của Mỹ và tác động tới Việt Nam/ Lê Chí Dũng// Châu Mỹ ngày nay .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 42-48.

Nội dung: Việc tìm hiểu phương thức Mỹ giải quyết những vấn đề liên quan đến lao động, việc làm để thuyết phục dư luận trong nước ủng hộ TPP, cũng như quan điểm của các nhà làm luật và nhóm lợi ích ở Mỹ trong quan hệ với Việt Nam sẽ giúp chúng ta có thể tiếp cận thuận lợi hơn những khác biệt của hai nước về những vấn đề này trong quá trình đàm phán Hiệp định TPP.

Từ khóa: Hiệp định TPP, đàm phán, vấn đề lao động, Mỹ, Việt Nam.

51. Vấn đề năng lượng trong quan hệ Mỹ - Nhật những năm gần đây/ ThS. NCS. Nguyễn Quốc Toàn// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 25-34.

Nội dung: Trên cơ sở xem xét chiến lược khai thác và sử dụng năng lượng của hai nước, bài viết trình  bày một số thành tựu mối quan hệ Mỹ - Nhật trên lĩnh vực này, từ đó xem xét triển vọng vấn đề trong thời gian tới.

Từ khóa: Quan hệ Mỹ - Nhật, khai thác năng lượng, sử dụng năng lượng.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Ảnh hưởng của quảng cáo và khuyến mãi đến giá trị thương hiệu: trường hợp khách hàng là thuê bao di động trả trước tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam/ Trương Bá Thanh, Trần Trung Vinh// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 209 tháng 11 .- Tr. 112-120.

Nội dung:  Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính chỉ ra: (1) chi phí quảng cáo có ảnh hưởng tích cực đến nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu và trung thành thương hiệu nhưng không ảnh hưởng tích cực đến chất lượng cảm nhận; (2) khuyến mãi theo hướng tiền tệ có ảnh hưởng tiêu cực đến liên tưởng thương hiệu nhưng không ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cảm nhận; (3) chất lượng cảm nhận, nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu và trung thành thương hiệu đều có ảnh hưởng thuận chiều đến giá trị thương hiệu. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả gợi ý một số hàm ý chính sách cho các nhà cung cấp mạng di động đang hoạt động.

Từ khóa: Chi phí quảng cáo, khuyến mãi theo hướng tiền tệ, giá trị thương hiệu

2. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến vai trò động lực cho phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam/ GS. TS. Nguyễn Kế Tuấn, TS. Vũ Hùng Cường// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 3-14.

Nội dung: Phân tích một số nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến vai trò động lực cho phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm: quan điểm, nhận thức về khu vực kinh tế tư nhân trong tăng trưởng kinh tế; quan điểm về vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế; thể chế, chính sách tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi; năng lực nội sinh của khu vực kinh tế tư nhân.

Từ khóa: Kinh tế tư nhân, nhân tố cơ bản, động lực phát triển, Việt Nam.

3. Cải cách bộ máy hành chính Nhật Bản giai đoạn 1945–1954: Một số nội dung chủ yếu/ Đặng Thị Tuyết Dung// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 4 (7) .- Tr. 15-28.

Nội dung: Đề cập một số nội dung chủ yếu của công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhật Bản giai đoạn phục hồ và tái thiết kinh tế sau chiến tranh (1945-1954), với những cải cách do quân đồng minh trực tiếp chỉ đạo (1945-1951) và những cải cách do Chính phủ Nhật Bản thực hiện sau khi được trao trả chủ quyền (1951-1954).

Nội dung: Nhật Bản, bộ máy hành chính, cải cách hành chính. 

4. Cải cách hệ thống thuế Việt Nam theo cam kết hội nhập quốc tế đến năm 2020/ Sử Đình Thành, Bùi Thanh Trung & Trần Trung Kiên// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 3 tháng 3 .- Tr. 2-26

Nội dung: Hệ thống thuế VN đã được điều chỉnh phù hợp với các yêu cầu cơ bản của cơ chế kinh tế thị trường và các điều kiện pháp lí cần thiết cho việc gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) cũng như hội nhập quốc tế. Gần đây, Thủ tướng đã phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2010–2020 với mục tiêu nâng tổng thu thuế lên đến 23%-24% GDP. Tuy nhiên, nghiên cứu phát hiện rằng tăng quy mô thu thuế gây bất lợi cho tăng trưởng kinh tế. Do vậy, thời gian tới VN cần vượt qua nhiều thách thức trong quá trình cải cách thuế, cụ thể là: Mở rộng cơ sở thuế, đơn giản hoá quản lí thuế theo tiêu chuẩn quốc tế, và hài hoà hệ thống thuế giữa các thành viên ASEAN.

Từ khóa: Cải cách thuế, hội nhập quốc tế, cạnh tranh thuế, hài hoà thuế

5. Chính sách phát triển nhân tài ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới/ NCS. Nguyễn Thị Phương Lan// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 28-32.

Nội dung: Quan niệm về nhân tài và phát triển nhân tài, chính sách phát triển nhân tài của Việt Nam ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đánh giá chính sách phát triển nhân tài của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, kết luận và khuyến nghị.

Từ khóa: Nhân tài, chính sách phát triển nhân tài, Việt Nam.

6. Chính sách thu hút FDI vào phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô ở Việt Nam/ TS. Trần Đức Hiệp// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 33-35, 38.

Nội dung: Trình bày sự ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô ở Việt Nam – hiện trạng và một số vấn đề đặt ra. Một số định hướng giải pháp chính sách thu hút FDI vào phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.

Từ khóa: FDI, chính sách thu hút, công nghiệp hỗ trợ ô tô, Việt Nam.

7. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Kiên Giang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế/ Huỳnh Thế Nguyễn, Hoàng Thị Mỹ Nhân// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 39-42.

Nội dung: Nghiên cứu quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2001 – 2010 nhằm làm rõ những thành tựu, hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh; đồng thời đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những vấn đề còn tồn tại và góp phần thực hiện tốt công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.

Từ khóa: Cơ cấu kinh tế ngành, tỉnh Kiên Giang.

8. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh/ Vũ Tuấn Anh// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 2(441) tháng 2 .- Tr. 15-23.

Nội dung: Bài viết này làm rõ những xu hướng chuyển đổi nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng xanh

Từ khóa: Tăng trưởng xanh,  Phát triển bền vững, biến đổi khí hậu

9. Cộng đồng kinh tế Asean (AEC) tiềm năng và thách thức với Việt Nam/ PGS, TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo, Ths. Lê Hoàng Long// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 3+4 (420+421) tháng 2 .- Tr. 33 - 36.

Nội dung: Tác động của hội nhập AFTA đến Việt Nam; Cộng đồng kinh tế ASEAN- tiềm năng và   thách thức với Việt Nam; Một số chính sách.

Từ khóa: Cộng đồng kinh tế, ASEAN, Việt Nam

10. Cơ chế bảo đảm quyền con người ở Châu Âu hiện nay và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam/ ThS. Chử Thị Nhuần// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 12 (171) .- Tr. 69-79.

Nội dung: Châu Âu được biết đến là châu lục rất phát triển và là cái nôi của quyền con người, ở đó quyền con người được ghi nhận, tôn trọng và bảo đảm thực hiện rất hiệu quả. Đây cũng là khu vực đi đầu trên thế giới về việc xây dựng cơ chế bảo vệ quyền con người. Bài viết phân tích, tìm hiểu cơ chế bảo đảm quyền con người ở Châu Âu hiện nay và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Từ khóa: Cơ chế, bảo đảm, quyền con người, Châu Âu.

11. Cơ chế thực hiện quyền sở hữu  nhà nước tại doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam/ Trần Thị Minh Châu// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 440 tháng 1 .- Tr.17-23.

Nội dung: Bài viết phân tích cơ chế thực hiện quyền sở hữu  nhà nước tại doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp của nước ta hiện nây, tìm ra những điểm hợp lý, chưa hợp lý và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Sở hữu  nhà nước, quyền sở hữu, doanh nghiệp nhà nước, tự chủ tài chính
12. Định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế đến năm 2020/ Vương Đình Huệ// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 1 tháng 01 .- Tr. 21-38.

Nội dung: Đưa ra một số đánh giá chung về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong gia đoạn vừa qua, đồng thời đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế đến năm 2020.

Từ khóa: Mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới

13. Định hướng phát triển ngành dệt may VN đáp ứng yêu cầu hội nhập TPP/ Võ Thanh Thu, Ngô Thị Hải Xuân// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 1 tháng 01 .- Tr. 59-73

Nội dung: Khái quát về hiệp định TPP, thực trạng ngành dệt may VN trước thời điểm TPP đước kí kết, những cơ hội mà TPP sẽ mang lại cho ngành dệt may VN, những thách thức đối với ngành dệt may VN và định hướng phát triển xuất khẩu dệt may VN trong giai đoạn hội nhập TPP.

Từ khóa: Hội nhập, hiệp định TPP, dệt may VN

14. Gắn kết mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa ở Việt Nam/ Ngô Thắng Lợi, Vũ Thành Hưởng// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 209 tháng 11 .-  Tr. 14-23.

Nội dung:  Bài viết đi sâu vào đánh giá khía cạnh phát triển bền vững được đưa ra và thực hiện trong mô hình công nghiệp hóa ở Việt Nam như thế nào, bao gồm từ quá trình phát triển nhận thức của Đảng về gắn công nghiệp hóa với phát triển bền vững, đến những vấn đề đặt ra về gắn phát triển bền vững trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa và cuối cùng, bài viết đưa ra một số kiến nghị chính nhằm gắn phát triển bền vững trong quá trình tiếp tục thực hiện công nghiệp hóa trong các điều kiện mới của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Từ khóa: Phát triển bền vững, công nghiệp hóa, tăng trưởng nhanh và hiệu quả, Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, Công nghiệp hóa rút ngắn - hiện đại

15. Israel: Con đường trở thành nước thu nhập cao và tránh bẫy thu nhập trung bình/ PGS. TS. Bùi Quang Nhật// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2014 .- Số 10 (110) .- Tr. 3-14.

Nội dung: Bài viết là kết quả nghiên cứu của Đề tài thuộc Quỹ Nafosted “Bẫy thu nhập trung bình tại một số quốc gia Trung Đông – Bắc Phi: Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam”.

Từ khóa: Israel, bẫy thu nhập trung bình, phát triển kinh tế, Trung Đông, Bắc Phi.

16. Kinh tế ngầm các quốc gia Đông Nam Á: Quy mô, khuynh hướng và chính sách kinh tế vĩ mô/ Võ Hồng Đức, Lý Hưng Thịnh// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 35-46 .- 330

Nội dung: Bài viết xác định quy mô và xu hướng tăng/giảm của kinh tế ngầm ở các quốc gia có mức thu nhập trung bình và thấp khu vực Đông Nam Á từ năm 1995 đến năm 2014.

Từ khóa: Kinh tế ngầm, quy mô, khuynh hướng, Đông Nam Á

17. Lại bàn về chế độ sở hữu, thành phần kinh tế và loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam/ Mai Ngọc Cường// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 209 tháng 11 .- Tr. 24-31.

Nội dung: Bài báo khái quát thành công và những bất cập trong quá trình đổi mới tư duy về chế độ sở hữu, thành phần kinh tế và loại hình doanh nghiệp ở nước ta từ 1986 đến nay. Trên cơ sở đó đề xuất ba vấn đề: (i) nền kinh tế nước ta có hai chế độ sở hữu là công hữu và tư hữu, với nhiều hình thức sở hữu khác nhau; (ii) trong nền kinh tế tồn tại ba thành phần là kinh tế các doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; (iii) Doanh nghiệp nhà nước có chức năng tạo ra hiệu quả kinh tế - xã hội, đóng vai trò mở đường cho sự phát triển cho các doanh nghiệp khác; Doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn FDI có chức năng tạo ra hiệu quả kinh tế thuần cho nền kinh tế, thực hiện vai trò động lực phát triển kinh tế.

Từ khóa:  Chế độ sở hữu, Thành phần kinh tế, Loại hình doanh nghiệp

18. Mô hình tăng trưởng vùng Nam Trung bộ VN giai đoạn 2001–2012: Một nghiên cứu thực nghiệm/ Bùi Đức Hùng, Hoàng Hồng Hiệp// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 2 tháng 2 .- Tr. 83-99.

Nội dung: Bài viết sử dụng phương pháp kinh tế lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (Feasible Generalized Least Squares - FGLS), nghiên cứu tiến hành ước lượng các hệ số đóng góp của vốn và lao động trong mô hình tăng trưởng kinh tế của vùng Nam Trung Bộ giai đoạn 2001–2012. 

Từ khóa: Mô hình tăng trưởng, nhân tố sản xuất, miền Trung, năng suất các nhân tố tổng hợp, tăng trưởng kinh tế.

19. Mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Mô hình “Vòng xoắn tiến”/ Nguyễn Quang Hiệp// Kinh tế và Phát triển .- 2014 .- Số 210 tháng 12 .- Tr. 21-31.

Nội dung: Bài viết này phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam theo mô hình “vòng xoắn tiến”. Với số liệu theo quý cho giai đoạn 1999-2013, mô hình VECM đã được sử dụng và các hàm phản ứng của các biến số (xuất khẩu, tỷ giá hối đoái thực và sản lượng) đối với các cú sốc nội sinh được ước lượng để kiểm định giả thuyết.

Từ khóa: Luật Verdoorn, tăng trưởng kinh tế, mô hình vòng xoắn tiến, xuất khẩu

20. Một số tác động của văn hóa – xã hội đến phát triển kinh tế Mỹ Latinh/ Lê Thị Thu// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 39-48.

Nội dung: Xem xét văn hóa xã hội tác động như thế nào tới phát triển kinh tế ở Mỹ Latinh như: tác động của tình trạng tham nhũng, chỉ số niềm tin thấp và bất bình đẳng cao, mạng lưới xã hội, kinh tế kém phát triển do nhận thức hạn chế về văn hóa trong phát triển kinh tế, các bất cập về luật lao động…

Từ khóa: Mỹ Latinh, văn hóa xã hội, tác động, phát triển kinh tế. 

21. Một số thể chế chính sách liên quan đến thị trường lao động Việt Nam từ năm 1986 đến nay/ Ma Ngọc Ngà, Nguyễn Trọng Đạt// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 438 tháng 11 .- Tr. 24-30.

Nội dung: Bài viết khái quát về thể một số thể chế chính sách liên quan đến thị trường lao động Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Từ khóa: Thể chế chính sách, thị trường lao động Việt Nam 

22. Mười sự kiện kinh tế nổi bật của Việt Nam năm 2014/ Nguyễn Kế Tuấn, Đỗ Thị Đông// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 211 tháng 01 .-  Tr. 13-23.

Nội dung: Trong bối cảnh tiếp tục phải đương đầu với muôn vàn khó khăn ở trong nước và ngoài nước, Việt Nam đã đạt được những mục tiêu của năm 2014 đã được đề ra trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII ở những mức độ khác nhau. Bài viết này trình bày 10 sự kiện kinh tế Việt Nam được coi là nổi bật của năm 2014, đánh giá khách quan thực trạng, khẳng định những kết quả và xu hướng tích cực, nhận diện rõ những khó khăn thách thức của nền kinh tế, từ đó đề ra mục tiêu và các giải pháp đưa đất nước phát triển theo hướng có hiệu quả và bền vững trong những năm tiếp theo. Do chưa có số liệu báo cáo thống kê chính thức của cả năm, một số sự kiện được minh họa bằng số liệu của 11 tháng năm 2014. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến tính chất của mỗi sự kiện được lựa chọn. 

Từ khóa: Tăng trưởng, xuất khẩu, lạm phát, nợ công, tái cơ cấu, mô hình tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, môi trường kinh doanh, đột phá chiến lược

23. Nghiên cứu các yếu tố kinh tế và thể chế ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam/ Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 209 tháng 11 .- Tr. 82-94.

Nội dung: Bài báo này cung cấp bằng chứng thực nghiệm về sự tác động của các nhóm nhân tố kinh tế và thể chế đến hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và chỉ ra rằng chất lượng môi trường thể chế có ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng. Cụ thể, một bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả ở các cấp với chất lượng điều tiết các chính sách ngày càng cao và tồn tại trong một môi trường chính trị ổn định là tiền đề quan trọng góp phần kích thích hoạt động ngân hàng.

Từ khóa: Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Chỉ số lợi nhuận, Chỉ báo kinh tế vĩ mô, Nhân tố thể chế, Phân tích hồi quy dữ liệu bảng kiểu động (DPDA)

24. Nhận thức lại về vai trò và hiệu quả của nhà nước trong nền kinh tế thị trường toàn cầu sau thập niên 1990/ Vũ Thanh Sơn, Lê Thanh Tâm// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 2(441) tháng .- Tr. 7-14.

Nội dung: Trình bày 2 phần chính: Thực tiễn đặt ra tư duy mới và lý thuyết để gợi mở trả lời cho những câu hỏi đặt ra.

Từ khóa: Vai trò nhà nước, Kinh tế thị trường, khủng hoảng kinh tế

25. Những đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 30 năm đổi mới/ Đỗ Hoài Nam// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 440 tháng 1 .- Tr.3-16.

Nội dung: Tập trung luận giải những đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa qua các kỳ đại hội, bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ VI và khái quát một số kinh nghiệm cần thiết.

Từ khóa: Đổi mới tư duy,  công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mô hình công nghiệp, chiến lược phát triển kinh tế

26. Những vấn đề đặt ra đối với sản phẩm điều ở vùng Tây Nguyên trong chuỗi giá trị toàn cầu/ Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Đình Hòa// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 440 tháng 1 .- Tr. 62-72.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu thực trạng về sự tham gia  của sản phẩm điều ở vùng Tây Nguyên trong chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó, góp phần thảo luận  và định hướng cho việc tái cấu trúc kinh tế Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững.

Từ khóa: Kinh tế Tây Nguyên, sản phẩm điều, chuỗi giá trị 

27. Phát triển chuỗi giá trị hoa: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Lâm Đồng / Bùi Quang Tuấn, Vũ Ngọc Quyên // Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 438 tháng 11 .- Tr. 51-61.

Nội dung: Đánh giá thực trạng của ngành hoa từ cách tiếp cận chuỗi giá trị và đưa ra một số gợi ý về định hướng giải pháp nhằm phát triển ngành hoa, phục vụ cho quá trình tái cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển ngành bền vững của vùng Tây Nguyên nói chung và của Lâm Đồng nói riêng.

Từ khóa: Phát triển bền vững, chuỗi giá trị 

28. Phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011- 2015 và định hướng giai đoạn 2016- 2020/ Nguyễn Ngọc Sơn// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 213 tháng 3 .- Tr. 51-61.

Nội dung: Bằng việc phân tích thực trạng phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011- 2014, bài báo đã làm rõ những hạn chế trong phát triển công nghiệp Việt Nam, từ đó đưa ra các định hướng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, trong đó nhấn mạnh các giải pháp về phát triển công nghiệp hỗ trợ, điều chỉnh cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ, lựa chọn đối tác chiến lược cho các ngành công nghiệp ưu tiên, đầu tư đẩy mạnh khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp.

Từ khóa: Công nghiệp, công nghiệp hóa, tái cơ cấu ngành công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ

29. Phát triển ngành khai thác hải sản Việt Nam/ TS. Lại Lâm Anh, ThS. Trần Thị Cẩm Giang// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 31-33, 38.

Nội dung: Giới thiệu những thành tựu phát triển ngành hải sản, chính sách phát triển ngành hải sản, những vấn đề còn tồn tại, định hướng phát triển.

Từ khóa: Khai thác hải sản, chính sách phát triển ngành.

30. Phát triển nông sản hàng hóa của đồng bào dân tộc tại chỗ Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp/ Hoàng Văn Cường, Vũ Thành Hưởng// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 211 tháng 01 .- Tr. 55-64.

Nội dung: Trong những năm gần đây, dù bị ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu và mất đất sản xuất, nhưng sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc tại chỗ Tây Nguyên vẫn liên tục tăng trưởng khá. Cơ cấu cây trồng dịch chuyển theo hướng tích cực, với tỷ trọng các nông sản: cà phê, hồ tiêu, điều, cao su… ngày càng tăng. Mặc dù vậy, việc sản xuất hàng hoá của đồng bào dân tộc tại chỗ vẫn còn nhiều hạn chế: trình độ canh tác còn thấp, việc chế biến, bảo quản còn lạc hậu, tiêu thụ nông sản còn tồn tại nhiều khó khăn. Để thúc đẩy sản xuất của đồng bào dân tộc tại chỗ theo hướng hàng hoá, bài viết đề xuất một số giải pháp chủ yếu gồm: giải pháp qui hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng cho sản xuất, bảo quản và tiêu thụ nông sản, tăng cường đào tạo nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào dân tộc tại chỗ, thúc đẩy quá trình tham gia của nông sản hàng hoá trong chuỗi giá trị toàn cầu, và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông sản hàng hoá của đồng bào dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên.

Từ khóa: Nông sản hàng hoá; dân tộc tại chỗ; dân tộc Tây Nguyên; nông nghiệp Tây Nguyên.

31. Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam/ Nguyễn Văn Nam, Đỗ Thị Thanh Loan// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 438 tháng 11 .- Tr. 31-38.

Nội dung: Bài viết phân tích đặc điểm, thực trạng của ngành phụ trợ Việt Nam trong thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển bền vững.

Từ khóa: công nghiệp phụ trợ , chiến lược,  công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

32. Phân tách bất bình đẳng theo nguồn thu nhập vùng ven đô Hà Nội: Bằng chứng mới từ dữ liệu khảo sát hộ gia đình/ Trần Quang Tuyến, Vũ Văn Hưởng// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 211 tháng 01 .- Tr. 45-54.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa các nguồn thu nhập và bất bình đẳng thu nhập giữa các hộ gia đình ở khu vực ven đô của Hà Nội. Với bộ dữ liệu khảo sát vào năm 2010 và sử dụng phương pháp phân tách hệ số Gini về bất bình đẳng thu nhập, bài viết đưa ra bằng chứng thực nghiệm mới rằng nguồn phi nông nghiệp tự làm và việc làm công chính thức là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới bất bình đẳng thu nhập. Phát hiện này hàm ý rằng cơ hội kiếm những nguồn thu nhập này chỉ dành cho những hộ giàu có hơn, trong khi đó tác động làm giảm bất bình đẳng thu nhập của thu nhập từ nông nghiệp và việc làm công phi chính thức hàm ý rằng cơ hội kiếm nguồn những thu nhập này sẵn có cho các hộ gia đình nghèo hơn. Dựa vào kết quả nghiên cứu thực nghiệm, bài viết đưa ra một số gợi ý chính sách cho vấn đề bất bình đẳng trong bối cảnh thu hẹp đất nông nghiệp do đô thị hóa ở vùng ven đô của Hà Nội.

Từ khóa: Bất bình đẳng thu nhập, làm công phi chính thức, làm công chính thức, phân tách hệ số Gini, vùng ven đô.

33. Phân tích mối liên hệ giữa sử dụng đất với phát triển kinh tế - xã hội huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang/ GS. TS. Trương Quang Hải, ThS. Giang Văn Trọng// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2014 .- Số 4 (7) .- Tr. 3-10.

Nội dung: Bài báo hướng đến mục tiêu nhận diện đặc tính đặc thù của quy luật phân bố các hoạt động kinh tế - xã hội ở Thoại Sơn trên cơ sở tiến hành phân nhóm sử dụng đất, phân tích tính đặc thù kinh tế theo mỗi nhóm, qua đó đưa ra sự phân hóa sản xuất theo lãnh thổ trong mối liên quan với các loại hình sử dụng đất.

Từ khóa: Phát triển kinh tế, sử dụng đất hợp lý, phân hóa sản xuất theo lãnh thổ, Thoại Sơn, An Giang.

34. Phân tích mối quan hệ nội vùng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ dựa trên bảng I-O vùng dạng phi cạnh tranh/ Ngô Văn Phong,  Bùi Trinh// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 440 tháng 1 .- Tr. 54-61.

Nội dung: Bài viết phân tích quan hệ nội vùng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ dựa trên bảng I-O vùng dạng phi cạnh tranh và đề xuất ba kiến nghị đối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ về nâng cao hiệu quả đầu tư, về định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và về chính sách ưu tiên phát triển đối với một số nhóm ngành.

Từ khóa: Kinh tế phát triển, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Liên kết vùng

35. Sự phát triển đặc khu kinh tế Thâm Quyến Trung Quốc – gợi ý kinh nghiệm đối với Việt Nam/ Hứa Thanh Bình// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 440 tháng 1 .- Tr. 73-78.

Nội dung: Bài viết đưa ra một số gợi ý kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển mô hình này.

Từ khóa: Kinh tế thị trường, đặc khu kinh tế, Khu kinh tế tự do, Trung Quốc, Việt Nam.

36. Sự phát triển của một số ngành công nghiệp kỹ thuật cao và tác động của nó đối với đào tạo nghề ở Nhật Bản trong thời kỳ 1952-1973/ Võ Thị Hoàng Ái// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2015 .- Số 1 (167) .- Tr. 49-59.

Nội dung: Trình bày sự phát triển của một số ngành công nghiệp kỹ thuật cao ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật và phân tích tác động của nó đến những thay đổi trong đào tạo nghề của Nhật Bản thời kỳ 1952 – 1973.

Từ khóa: Nhật Bản, khoa học kỹ thuật, giáo dục nghề, thời kỳ phát triển kinh tế cao.

37. Tác động của lan tỏa công nghệ đến tốc độ hội tụ trong ngành công nghiệp phi kim Việt Nam/ Nguyễn Khắc Minh, Phạm Khánh Linh, Nguyễn Bá Hưng// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 209 tháng 11 .- Tr. 82-94.

Nội dung: Trình bày xây dựng các mô hình hội tụ không điều kiện và mô hình hội tụ dưới tác động của lan tỏa công nghệ. Kết quả ước lượng mô hình hội tụ và mô hình hội tụ có bổ sung biến lan tỏa công nghệ cho thấy tổng ảnh hưởng của các biến biểu thị cho lan tỏa công nghệ là dương và tốc độ hội tụ của các mô hình có các biến lan tỏa công nghệ nhanh hơn so với các mô hình hội tụ không đều kiện (không có biến lan tỏa công nghệ.

Từ khóa: Phương pháp bán tham số, năng suất cấp độ công ty, lan tỏa công nghệ, hội tụ năng suất ở cấp độ công ty.

38. Tái cơ cấu công nghiệp: Chuyển từ nền công nghiệp gia công sang nền công nghiệp chế tạo/ Nguyễn Kế Tuấn// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 209 tháng 11 .- Tr. 32-41.

Nội dung: Bài báo phân tích làm rõ tính chất gia công/lắp ráp của nền công nghiệp Việt Nam và những hệ lụy của phát triển công nghiệp theo kiểu này. Từ đó, bài báo tập trung trình bày hai khuyến nghị cơ bản để thúc đẩy chuyển từ nền công nghiệp mang nặng tính chất gia công/lắp ráp sang nền công nghiệp chế tạo có giá trị gia tăng cao. Đó là: xác định rõ yêu cầu và nội dung của tái cơ cấu ngành công nghiệp trong khuôn khổ tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Từ khóa: Chuỗi giá trị toàn cầu; gia công và lắp ráp; chế tạo; giá trị gia tăng; tái cơ cấu; mô hình tăng trưởng; công nghiệp hỗ trợ.

39. Tăng trưởng kinh tế gắn với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước / TS. Nguyễn Quốc Toản// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 7(424) tháng 4 .- Tr. 33-39.

Nội dung: Đánh giá tổng quan tình hình phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2015 theo tinh thần nghị quyết Đại hội XI; Một số định hướng lớn về kịch bản tăng trưởng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016-2020.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

40. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2011- 2015 và những khuyến nghị cho giai đoạn 2016- 2020/ Ngô Thắng Lợi, Phí Thị Hồng Linh, Bùi Thị Thanh Huyền, Ngô Quốc Dũng// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 211 tháng 01 .-  Tr. 2-12.

Nội dung: “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh tăng trưởng là ưu tiên hàng đầu nhằm tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” là những “điểm nhấn” trong quan điểm và mục tiêu kế hoạch 5 năm Phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015. Theo đó, Việt Nam không chỉ coi trọng tốc độ tăng trưởng mà còn phải quan tâm đến hiệu quả và chất lượng tăng trưởng, hướng tới chuyển sang mô hình tăng trưởng chiều sâu. Bài viết dựa trên cơ sở mục tiêu về tăng trưởng kinh tế đặt ra cho giai đoạn 2011-2015, đánh giá thực trạng cả về số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế từ 2011 đến 2014, ước thực hiện năm 2015 và toàn giai đoạn 2011-2015, tìm ra những vấn đề và những nguyên nhân chính, từ đó xác định những quan điểm định hướng và giải pháp quan trọng về tăng trưởng kinh tế cho giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa: Tăng trưởng, hiệu quả tăng trưởng, cấu trúc tăng trưởng, suất đầu tư tăng trưởng, tăng trưởng theo chiều rộng, tăng trưởng theo chiều sâu, năng suất lao động

41. Tác động của nợ chính phủ đến tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung Châu Âu: Một tiếp cận thực nghiệm/ Hoàng Hồng Hiệp, Bùi Đức Hùng// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 213 tháng 3 .- Tr. 26-33

Nội dung: Sử dụng các mô hình kinh tế lượng, bài báo kiểm tra tác động của nợ chính phủ đối với tăng trưởng kinh tế của 12 quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu, giai đoạn 1990-2007. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng, nợ chính phủ có tác động phi tuyến tính đối với tăng trưởng. Từ kết quả ước lượng, chúng tôi tính toán được ngưỡng nợ an toàn bình quân đối với tăng trưởng dao động từ 100,36% đến 109,45%, khi nợ chính phủ vượt quá tỷ lệ này, tăng trưởng kinh tế sẽ bị suy giảm. Ngoài ra, bài báo cũng t́m thấy bằng chứng rằng, quốc gia có một chính phủ hiệu quả, và kiểm soát tốt tham nhũng sẽ có thể góp phần quản lư tốt nợ chính phủ, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Những kết quả thực nghiệm này cho phép chúng tôi gợi mở một số khuyến nghị chính sách nhằm giúp Việt Nam quản lý và sử dụng hiệu quả nợ công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Từ khóa: Châu Âu, EU, Euro, kinh tế lượng, nợ công, nợ chính phủ, tăng trưởng kinh tế

42. Tái định cư và vấn đề thực hiện cho các dự án phát triển thủy điện/ TS. Vũ Quế Hương// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2014 .- Số 4 (7) .- Tr. 29-34.

Nội dung: Bài viết được thực hiện nhằm góp phần xây dựng phương pháp luận trong nghiên cứu tái định cư cho các dự án đầu tư, phát triển ở Việt Nam nói chung và các dự án phát triển thủy điện nói riêng.

Từ khóa: Tái định cư, Dự án phát triển thủy điện.

43. Tăng trưởng kinh tế hướng về xuất khẩu của Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm/ Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Đức Thân// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 213 tháng 3 .- Tr. 62-70.

Nội dung: Sử dụng dữ liệu theo quý và phương pháp phân tích chuỗi thời gian, bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000-2012. Kết quả ước lượng cho thấy tăng cường xuất khẩu nói chung có ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, các thuộc tính phản ánh chất lượng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu có ảnh hưởng khác biệt, khá đa dạng và đan xen tới tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu cũng đưa ra một số luận giải cho kết quả ước lượng, cũng như hàm ý trong việc lựa chọn và thực thi chính sách xuất khẩu ở Việt Nam nhằm hướng tới tăng trưởng kinh tế chất lượng, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Từ khóa: Đa dạng hóa, xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế, Việt Nam

44. Thâm hụt thương mại: Phân tích từ cách tiếp cận liên thời kỳ/ Tô Trung Thành// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 209 tháng 11 .- Tr. 69-81.

Nội dung:  Bài viết sẽ nghiên cứu nguyên nhân thâm hụt thương mại của Việt Nam từ cách tiếp cận liên thời kỳ, theo đó, biến động cán cân thương mại là hệ quả của các quyết định tiêu dùng và đầu tư trong dài hạn đặt dưới những kỳ vọng tương lai, từ đó đưa ra khuyến nghị thay đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời bổ trợ thêm với một số chính sách liên quan đến FDI và chính sách tỷ giá để giải quyết được vấn đề thâm hụt thương mại tại Việt Nam một cách bền vững.

Từ khóa: Cách tiếp cận liên thời kỳ, thâm hụt thương mại, Việt Nam

45. Thực trạng nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long sau 7 năm thực hiện chính sách Tam nông (2006-2013)/ Lê Khương Ninh// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 438 tháng 11 .- Tr. 62-70.

Nội dung:  Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long sau 7 năm thực hiện chính sách Tam nông; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp phát huy tiềm năng của nông hộ nhằm thực hiện chính sách Tam nông thành công hơn nữa.

Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, chính sách Tam nông 

46. Thương mại Mỹ: Khủng hoảng và phục hồi/ Nguyễn Minh Tuấn// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 3-12.

Nội dung: Trình bày những chính sách điều chỉnh về chính sách thương mại của Mỹ thời gian qua. Thực trạng thương mại quốc tế của Mỹ từ năm 2008 đến nay. Triển vọng.

Từ khóa: Chính sách thương mại, Mỹ, chính sách điều chỉnh, khủng hoảng, phục hồi.

47. Tính bền vững trong sự phát triển của vùng Tây Nguyên/ Lê Cao Đoàn// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2014 .- Số 4 (7) .- Tr. 21-28.

Nội dung: Bài báo là một trong những kết quả nghiên cứu của Đề tài “Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn” trong Chương trình Tây Nguyên 3. Từ việc phân tích quá trình khai thác tài nguyên ở Tây Nguyên một cách không bền vững, bài báo đã nhấn mạnh cần phải thay đổi quan điểm và nhìn nhận lại giá trị đích thực của Tây Nguyên: đó là tài nguyên sinh thái của Tây Nguyên. Do đó cần phải có các chính sách duy trì, phát triển vào bảo vệ thì mới lấy lại được sự phát triển bền vững cho Tây Nguyên trong thời gian tới.

Từ khóa: Giá trị đích thực, phát triển bền vững, Tây Nguyên.

48. Tư duy mới về hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam trong bối cảnh mới/ Đỗ Đức Bình// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 209 tháng 11 .- Tr. 42-50.

Nội dung: Bài viết đi vào nghiên cứu các vấn đề sau: (i) Khái quát quá trình đổi mới tư duy về hội nhập của Việt Nam; (ii) Hạn chế, bất cập và nguyên nhân hạn chế trong tư duy, nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế; (iii) Những bối cảnh mới của quốc tế và trong nước tác động đến hội nhập kinh tế quốc tế và (iv) Gợi ý một số giải pháp đột phá tạo ra tư duy mới về hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới.

Từ khóa: Hội nhập, bối cảnh mới, tư duy mới.

49. Vai trò của Nhà nước trong quá trình điều hòa lợi ích nhóm khi tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở Việt Nam/ Nguyễn Công Thắng// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 36-38.

Nội dung: Phân tích các công cụ điều tiết lợi ích của Nhà nước, đánh giá việc sử dụng các công cụ này và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hơn tính chủ động của Nhà nước trong việc hài hòa các nhóm lợi ích khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở Việt Nam.

Từ khóa: Vai trò Nhà nước, điều hòa lợi ích nhóm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

50. Vai trò của nhà nước trong phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Thùy Anh// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 34-38.

Nội dung: Vai trò của nhà nước trong việc phát triển năng lượng tái tạo. Phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam – một số vấn đề đặt ra nhìn từ vai trò của nhà nước. Định hướng giải pháp nâng cao vai trò của nhà nước trong việc phát triển năng lượng tái tạo.

Từ khóa: Năng lượng tái tạo, chính sách phát triển, vai trò nhà nước.

51. Vấn đề tái định cư ở các dự án thủy điện vừa và nhỏ Miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam/ Nguyễn Thị Bích Nguyệt// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2014 .- Số 4 (7) .- Tr. 35-42.

Nội dung: Đưa ra những tác động tiêu cực của công tác tái định cư trong các dự án thủy điện vừa và nhỏ ở Miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời đưa ra một số giải pháp cho các vấn đề trên.

Từ khóa: Tái định cư, Dự án thủy điện vừa và nhỏ, Miền Trung, Tây Nguyên.

52. Về lợi thế so sánh của nền kinh tế Việt Nam trong phát triển thương mại quốc tế/ ThS. Trần Tuệ Anh// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 441 .- Tr. 54-56.

Nội dung: Đề cập đến lợi thế so sánh cơ sở hình thành lợi thế so sánh đối với các nước đang phát triển cũng như nhận diện lợi thế thương mại mà Việt Nam đang nắm giữ để tạo nên cơ sở thương mại quốc tế vững chắc nhất.

Từ khóa: Thương mại quốc tế, phát triển, lợi thế, Việt Nam.

53. Xây dựng hầm cầu tiền của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế/ Lê Thanh Tùng// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 440 tháng 1 .- Tr. 24-32.

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình ARDL và kiểm định nhân quả Granger nhằm nghiên cứu hàm cầu tiền của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, giai đoạn 1995-2013, đồng thời đề xuất một  số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hoạch định, điều hành chính sách tiền tệ tại Việt  Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: ARDL, cầu tiền, lãi suất, tỷ giá  hối đoái thực, chính sách tỷ giá

TÀI CHÍNH

1. Biến động cán cân tài khoản tài chính ở Thái Lan và một số bài học cho Việt Nam/ TS. Nguyễn Thị Vũ Hà// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 12 (177) .- Tr. 12-20.

Nội dung: Khảo cứu tình hình biến động cán cân tài khoản tài chính ở Thái Lan – nước đã tự do hóa tài khoản vốn và tài chính; tác động của các biến động này đến sự ổn định thị trường tài chính của Thái Lan để từ đó đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Từ khóa: Biến động cán cân tài khoản tài chính, Thái Lan, thị trường tài chính.

2. Chính sách tỷ giá trong các nước ASEAN và một số hàm ý với Việt Nam/ TS. Nguyễn Tiến Dũng// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 28-30.

Nội dung: Chính sách tỷ giá sau khủng hoảng tài chính – tiền tệ 1997 – 1998. Biến động tỷ giá của các đồng tiền ASEAN và đồng Việt Nam: một số xu hướng và vấn đề. Kết luận và một số hàm ý đối với Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách tỷ giá, tài chính, ASEAN.

3. Các mô hình hỗ trợ nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới - bài học cho Việt Nam/  Nguyễn Thị Hoài Lê// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 441 tháng 2 .- Tr. 46- 53.

Nội dung: Trình bày hệ thống hỗ trợ tài chính theo định hướng của chính phủ; Hệ thống hỗ trợ tài chính theo định hướng thị trường; Hệ thống hỗ trợ tài chính theo định hướng tư vấn; Bài học kinh nghiệm về chính sách tài chính cho Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa

4. Chính sách tiền tệ hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2011-2014/ PGS.TS Lê Văn Luyện// Ngân hàng .- 2015 .- Số 1 tháng 1 .- Tr. 11-15.

Nội dung: Phân tích vai trò của chính sách tiền tệ trong nền kinh tế VN, những điểm thành công của chính sách tiền tệ đối với việc vừa hỗ trợ vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững sau năm 2011 và một số khuến nghị.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, tăng trưởng kinh, Việt Nam

5. Chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2014: Thách thức và triển vọng/ Tô Ánh Dương// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 439 tháng 12 .- Tr.3-10

Nội dung: Bài viết phân tích những vấn đề nổi bật trong điều hành chính sách tiền tệ năm 2014 và triển vọng 2015.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, Việt Nam

6. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt và các nhân tố ảnh hưởng đến chu kỳ chuyển đổi tiền mặt: Một trường hợp nghiên cứu với các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi/ Nguyễn Phương Hà// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 79 -85

Nội dung: Bài viết giới thiệu một chỉ tiêu khác đo lường tính thanh khoản của doanh nghiệp ngoài ba chỉ tiêu tỷ số thanh toán hiện hành, tỷ số thanh toán nhanh và tỷ số thanh toán tức thời, đó là chu kỳ chuyển đổi tiền mặt.

Từ khóa: Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, vật liệu xây dựng, Quảng Ngãi

7. Đánh giá thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ Việt Nam trong điều tiết lạm phát và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011- tháng 11/ 2014/ GS.TS Trần Thọ Đạt, TS. Hà Quỳnh Hoa// Ngân hàng .- 2014 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 6-13.

Nội dung: Trình bày tổng quan về tăng trưởng và lạm phát ở VN từ năm 2014 đến tháng 11/2014; thực tế điều hành chính sách tiền tệ từ năm 2011 đến tháng 11/2014; thực hiện đánh giá kết quả điều hành chính sách tiền tệ từ năm 2011 đến tháng 11/2014 trên phương diện đánh giá hoàn thành kế hoạch về tăng trưởng và lạm phát; từ đó đề xuất phương án điều tiết tổng phương tiện thanh toán nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và lạm phát của chính phủ năm 2015.

Từ khóa: Điều hành chính sách tiền tệ, Việt Nam, điều tiết lạm phát và tăng trưởng

8. Đánh giá rủi ro gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Việt Nam/ Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Trí Tri, Đinh Ngọc Tú, Hoàng Trọng Hiệp, Nguyễn Đình Hoàng Uyên// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 1 tháng 01 .- Tr. 74-94.

Nội dung: Tiến hành phân tích hồi quy Logit đến xem xét mối quan hệ giữa các yếu tố của tam giác gian lận và khả năng xảy ra gian lận trên báo cáo tài chính. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng xảy ra gian lận có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với 3 yếu tố về Động cơ/ Áp lực, với 1 yếu tố về cơ hội, và với 2 yếu tố về thái độ.

Từ khóa: Gian lận, Tam giác gian lận, báo cáo tài chính, chuẩn mực kiểm toán VN
9. Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam/ PGS.TS Lê Quốc Hội, TS. Lê Hà Thanh// Ngân hàng .- 2015 .- Số 6 tháng 3 .- Tr. 37-41

Nội dung: Những kỳ vọng từ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam.

Từ khóa: Doanh nghiệp, FDI, Việt Nam

10. Đầu tư vốn tín dụng vào cơ sở hạ tầng giao thông Việt Nam - thực trạng và giải pháp/ ThS. Vũ Thị Hồng Nga// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 3+4 (420+421) tháng 2 .- Tr. 54-57.

Nội dung: Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc đầu tư vốn tín dụng ngân hàng vào cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam và từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm kích thích, thu hút mạnh mẽ nguồn vốn tín dụng ngân hàng đầu tư.

Từ khóa: Đầu tư vốn tín dụng, cơ sở hạ tầng giao thông, Việt Nam

11. Định giá khoản vay tiêu dùng tại các NHTM và Công ty tài chính tiêu dùng / ThS. Phạm Xuân Hòe và Bùi Thị Hồng Chinh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 7(424) tháng 4 .- Tr. 23-25.

Nội dung: Phương pháp định giá khoản vay tiêu dùng tại các NHTM; Phương pháp định giá khoản vay tiêu dùng tại các công ty tài chính tiêu dùng.

Từ khóa: Định giá khoản vay tiêu dung, Ngân hàng thương mại, công ty tài chính tiêu dùng

12. Đo lường tác động của các yếu tố đến tỷ giá thực của Việt Nam bằng mô hình VECM/ PGS.TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo, Ths. Tăng Khánh Phong// Ngân Hàng .- 2015 .- Số 5 tháng 3 .- Tr. 11-17.

Nội dung: Khái quát cơ sở lý thuyết  và các nghiên cứu  thực nghiệm nổi bật; Phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu.

Từ khóa: Tỷ giá thực, Việt Nam, mô hình VECM

13. Giải pháp mở rộng và tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh/ Nguyễn Đức Lệnh// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 3+4 (420+421) tháng 2 .- Tr. 47-49.

Nội dung: Bài viết tập trung phân tích đánh giá thực trậng tín dụng doanh nghiệp và và nhỏ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp mở rộng và tăng trưởng tín dụn trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Tín dụng, doanh nghiệp nhỏ và vừa

14. Giải pháp thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế du lịch biển, đảo / ThS. Nguyễn Tuấn Dũng// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 7(424) tháng 4 .- Tr. 17-20.

Nội dung: Thực trạng thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế du lịch biển, đảo thời gian qua; Một số giải pháp thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế du lịch biển, đảo.

Từ khóa: Đầu tư, kinh tế du lịch biển, đảo

15. Hệ thống giải pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đến năm 2020// Ngân hàng .- 2015 .-  Số 6 tháng 3 .- Tr. 12-17.

Nội dung: Chương 1. Tổng quan về phòng, chống rửa tiền; Chương 2. Thực trạng công tác phòng, chống rửa tiền; Chương 3. Hệ thống giải pháp về phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đến năm 2020.

Từ khóa: Hệ thống giải pháp phòng, chống rửa tiền, Việt Nam

16. Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Indonesia/ ThS. Nguyễn Hồng Thu// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 3+4 (420+421) tháng 2 .- Tr. 72-75.

Nội dung: Trình bày thực trạng và các giải pháp xử lý nợ xấu của Indonesia.

Từ khóa: Xử lý nợ xấu, Indonesia

17. Một số kinh nghiệm thế giới về hệ thống tài chính nhà ở cho người có thu nhập thấp và gợi ý chính sách cho Việt Nam/ PGS.TS Đoàn Thanh Hà// Ngân hàng .- 2015 .- Số 01 tháng 1 .- Tr. 57-62

Nội dung: Khái quát tình hình nhà ở cho người có thu nhập thấp tài VN; Thực trạng hệ thống tài chính về nhà ở cho người có thu nhập thấp tại VN; Hệ thống tài chính về nhà ở cho người có thu nhập trên thế giới

Từ khóa: Hệ thống tài chính nhà ở, người có thu nhập thấp, chính sách cho Việt Nam

18. Nâng cao hiểu biết và bảo vệ người tiêu dùng tài chính/ Đặng Chí Thọ// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 6 (423) Tháng 3 .- Tr. 30-36.

Nội dung: Đề cập đến nâng cao hiểu biết và bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính trên các góc độ: (i) Vị trí, tầm ảnh hưởng, tại sao FCP&L lại quan trọng và có ý nghĩa đối với nền kinh tế - tài chính của các quốc gia; (ii) Kinh nghiệm quốc tế về FCP&L; (iii) Thực tiễn FCP&L tại Việt Nam; và (iv) Một số đề xuất cho Việt Nam liên quan đến FCP&L.

Từ khóa: Bảo vệ người tiêu dùng, tài chính

19. Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống giám sát tài chính quốc gia/ Đặng Chí Thọ// Ngân hàng .- 2014 .- Số 22 tháng 11 .- Tr. 3-8.

Nội dung: Bài viết phân tích, đánhgiá các yếu tố hình thành, ảnh hưởng đến năng lực hoạt động giám sát, từ đó đưa ra một số gợi ý cho hệ thống giám sát tài chính Việt nam hướng tới đạt mục tiêu và hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao.

Từ khóa: Hệ thống giám sát tài chính, quốc gia

20. Phát triển dịch vụ tài chính cá nhân tại Việt Nam hiện nay/ PGS.TS Nguyễn Trọng Tài, Ths. Phạm Mạnh Hùng// Ngân hàng .- 2015 .- Số 6 tháng 3 .- Tr. 24-32.

Nội dung: Nhìn lại thị trường dịch vụ tài chính cá nhân tại Việt Nam những năm qua; Các dịch vụ đang được cung cấp hiện nay; Tiềm năng phát triển của thị trường tài chính cá nhân trong tương lai; Một số giải pháp và khuyến nghị phát triển dịch vụ tài chính cá nhân.

Từ khóa: Phát triển dịch vụ, dịch vụ tài chính, cá nhân Việt Nam

21. Phối hợp chính sách giám sát an toàn vĩ mô và chính sách tiền tệ tại Việt Nam/ TS. Phạm Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Khánh Linh// Ngân Hàng .- 2015 .- Số 5 tháng 3 .- Tr. 2-10.

Nội dung: Trình bày mối quan hệ giữa chính sách giám sát an toàn vĩ mô và chính sách tiền tệ; Thực trạng phối hợp giwuax chính sách giám sát an toàn vĩ mô và chính sách tiền tệ tại Việt Nam; Một số khuyến nghị chính sách.

Từ khóa: Chính sách giám sát, an toàn vĩ mô, chính sách tiền tệ, Việt Nam

22. Phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để điều hành kinh tế vĩ mô trong giai đoạn từ nay đến năm 2015// Ngân hàng .- 2015 .- Số 01 tháng 1 .- Tr. 22-29

Nội dung: Cơ sở lý luận về phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để điều hành kinh tế vĩ mô; Thực trạng phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa ở VN từ năm 2000 đến 2013; Đề xuất cơ chế phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đến năm 2015.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa

23. Tác động tín dụng chính thức đến thu nhập của nông hộ ở VN/ Đinh Phi Hổ, Đông Đức// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 2 tháng 2 .- Tr. 65-82.

Nội dung: Đánh giá tác động của chương trình tín dụng nông thôn đối với thu nhập hộ gia đình trên thế giới và VN. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu bảng được rút từ bộ dữ liệu VARHS (Khảo sát nguồn lực hộ gia đình VN) từ 2006 đến 2012, trên cơ sở của phương pháp sai biệt kép kết hợp với mô hình hồi quy POOL-OLS và xác định được tín dụng chính thức tác động đến thu nhập của nông hộ.

Từ khóa: Tín dụng chính thức, tác động của chính sách, thu nhập nông hộ, phương pháp sai biệt kép, hồi quy dữ liệu bảng.

24. Thị trường vàng ổn định nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp/ Phương Linh// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 1+2 (418+419) tháng 1 .- Tr. 55-57.

Nội dung: Trình bày các văn bản hướng dẫn và triển khai các giải pháp đồng bộ để quản lý chặt chẽ thị trường vàng.

Từ khóa:  Thị trường vàng

25. Thiết chế bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam/ Nguyễn Thế Khải// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2014 .- Số 24(417) tháng 12 .- Tr. 23-26.

Nội dung: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia cần có cơ quan giám sát (chuyên biệt hoặc không chuyên) có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính. Theo đó, cơ quan này cần phải có thẩm quyền cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể là hoạt động độc lập; đủ nguồn lực và có năng lực; khung thực thi được xác định và minh bạch; trách nhiệm rõ ràng và khách quan; quyền hạn đầy đủ... Vậy các quốc gia tổ chức thiết chế bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính ra sao và Việt Nam có thể vận dụng được những điều gì?...

Từ khóa: Tài chính, người tiêu dùng, bảo vệ, quyền lợi, Việt Nam, kinh nghiệm.

26. Thực hiện chính sách tiền tệ công cụ để đảm bảo định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam/ Ths. Lê Thị Kim Huệ// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 3+4 (420+421) tháng 2 .- Tr. 45-46.

Nội dung: Bài viết đi sâu phân tích chính sách tài chính và tiền tệ.

Từ khóa:  Chính sách tiền tệ, kinh tế thị trường, Việt Nam

27. Thực hiện chính sách lạm phát mục tiêu tại Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế/ TS. Nguyễn Văn Nghiến,  TS. Phạm Cảnh Huy và  Hoàng Đình Minh// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 1+2 (418+419) tháng 1 .- Tr. 41-45.

Nội dung: Trình bày nguyên nhân thúc đẩy áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu (LPMT), thực tiễn áp dụng LPMT tại các quốc gia trên thế giới, kinh nghiệm đối với Việt Nam khi áp dụng chính sách LPMT.

Từ khóa: Chính sách lạm phát mục tiêu, Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế

28. Thực trạng tái cơ cấu đầu tư công và giải pháp khuyến nghị/ Phạm Hữu Hùng// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 1+2 (418+419) tháng 1 .- Tr. 64-67

Nội dung: Trình bày thực trạng đầu tư của VN giai đoạn 2001-2010, nguyên nhân hiệu quả đầu tư thấp, các yếu tố cản trở quá trình tái cơ cấu đầu tư công, giải pháp khuyến nghị thúc đẩy tái cơ cấu đầu tư.

Từ khóa: Tái cơ cấu đầu tư công, giải pháp khuyến nghị

29. Toàn cảnh kinh tế thế giới và thị trường tài chính tiền tệ thế giới năm 2014/ Trang Ngọc// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 1+2 (418+419) tháng 1 .- Tr. 68-72

Nội dung: Những điểm nhấn của kinh tế toàn cầu, diễn biến thị trường tài chính toàn cầu, dự báo triển vọng kinh tế thế giới và thị trường tài chính tiền tệ quốc tế 2015.

Từ khóa: Toàn cảnh kinh tế thế giới, thị trường tài chính tiền tệ thế giới

30. Xu hướng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và những khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam// Ngân hàng .- 2014 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 20-25.

Nội dung: Trình bày 3 chương: Xu hướng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, tác động của việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đối với nền kinh tế VN, giải pháp của VN trước xu thế quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

Từ khóa: Quốc tế hóa, đồng nhân dân tệ, Trung Quốc

NGÂN HÀNG

1. Ảnh hưởng của yếu tố đặc điểm đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Thị Ngọc Diệp & Nguyễn Minh Kiều// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 3 tháng 3 .- Tr. 49-63

Nội dung: Nghiên cứu xác định nhóm yếu tố đặc điểm ngân hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại (NHTM) VN bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy bình phương bé nhất (OLS). Nghiên cứu đưa ra một số gợi ý đối với nhà đầu tư cá nhân và giúp các nhà quản lí ngân hàng nhận diện tác động tiêu cực của các yếu tố đặc điểm ngân hàng đến rủi ro tín dụng nhằm kiểm soát tốt các tác động từ việc đẩy mạnh cho vay. Dữ liệu trong nghiên cứu được thu thập từ số liệu trong báo cáo tài chính của 32 NHTM VN từ năm 2010 đến 2013. Nghiên cứu đã tìm ra các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng là: Tăng trưởng tín dụng, quy mô dư nợ, và tỉ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động cho vay.

Từ khóa:  Ngân hàng, rủi ro tín dụng, dữ liệu bảng.

2. Ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô và vi mô đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại/ Vũ Sỹ Cường// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 440 tháng 1 .- Tr. 33-42.

Nội dung: Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô và vi mô đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại và chỉ ra  ảnh hưởng của các yếu tố thuộc bản thân ngân hàng như nợ xấu, khả năng huy động tiền gửi, tỷ suất lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của ngân hàng tới tăng trưởng tín dụng.

Từ khóa: Tín dụng ngân hàng, nợ xấu, tăng trưởng kinh tế, bất động sản, chứng khoán.
3. Ảnh hưởng của tái cấu trúc đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Trần Hoàng Ngân, Trần Phương Thảo, Nguyễn Hữu Huân// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 2 tháng 2 .- Tr. 26-47.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu quá trình tái cấu trúc ngân hàng thương mại (NHTM) VN thông qua áp dụng các mô hình DEA/SFA ba giai đoạn để đánh giá tác động của quá trình tái cấu trúc này đến hiệu quả hoạt động của các NHTM. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy do vẫn đang trong tiến trình tái cấu trúc nên hiệu quả hoạt động của các NHTM tăng giảm không theo quy luật, có những NHTM chỉ số hiệu quả được cải thiện đáng kể, nhưng cũng có một số NHTM chỉ số hiệu quả sụt giảm so với trước khi tái cấu trúc do chịu ảnh hưởng của NHTM yếu kém sáp nhập.

Từ khóa: Tái cấu trúc, hiệu quả hoạt động, ngân hàng thương mại, Data Envelopment Analysis, Stochastic Frontier Analysis

4. Áp dụng mô hình KMV – Merton dự báo rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp và khả năng thiệt hại của ngân hàng/ Nguyễn Thị Cành & Phạm Chí Khoa// Phát triển Kinh tế .- 2014 .- Số 289 tháng 11 .- Tr. 39-57. 

Nội dung: Giới thiệu cách áp dụng mô hình KMV cổ điển cùng một số điều chỉnh cho phù hợp hơn với điều kiện VN trong dự báo rủi ro tín dụng của các KHDN và những thất thoát mà ngân hàng phái gánh chịu khi có rủi ro.

Từ khóa: Mô hình KMV, điểm phá sản, khoảng cách phá sản, xác suất phá sản, mức độ tổn thất, khách hàng doanh nghiệp

5. Bàn về mô hình đo lường rủi ro lãi suất tại các tổ chức tín dụng/ PGS.TS Phan Thị Thu Hà// Ngân hàng .- 2014 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 30-34.

Nội dung: Trình bày rủi ro lãi suất, thời lượng của tài sản và nguồn vốn, nội  dung mô hình và những vấn đề đặt ra.

Từ khóa: Mô hình đo lường, rủi ro lãi suất, tổ chức tín dụng

6. Bàn về vấn đề lãi suất và tăng trưởng tín dụng hiện nay ở Việt Nam/ Hoàng Xuân Quế// Ngân hàng .- 2015 .- Số 2 tháng 01 .- Tr. 6-10.

Nội dung: Trình bày một số nội dungh về công tác điều hành lãi suất của NHNN, mức tăng trưởng tín dụng đáp ứng nhu cầu của nền kinh teess, qua đó đưa ra một số khuyến nghị về chính sách.

Từ khóa: Lãi suất, tín dụng

7. Cấu trúc của hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhìn từ góc độ quản lý rủi ro/ TS. Nguyễn Cảnh Hiệp// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 23 (416) tháng 12 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Trình bày việc xếp hạng tín dụng (XHTD) nội bộ trong hoạt động ngân hàng; cấu trúc của hệ thống XHTD đối với doanh nghiệp; Hệ thống chỉ tiêu đánh giá, trọng số tính điểm, thang điểm.

Từ khóa: Hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, quản lý rủi ro 

8. Chính sách tỷ giá hối đoái: Lựa chọn nào cho Việt Nam?/ Phạm Thế Anh, Đinh Tuấn Minh// Kinh tế và Phát triển .- 2014 .- Số 210 tháng 12 .- Tr. 11-20.

Nội dung: Bài viết tập trung tìm hiểu cơ chế tỷ giá hối đoái và những tác động của nó đối với cán cân thương mại, lạm phát và môi trường vĩ mô ở Việt Nam trong khoảng hơn thập kỷ qua. Phân tích ưu điểm và nhược điểm, từ đó đưa ra những lập luận và điều kiện áp dụng ủng hộ cho một cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn, thay vì cơ chế neo tỷ giá cứng nhắc như hiện nay.

Từ khóa: Tỷ giá hối đoái, cơ chế tỷ giá hối đoái, cán cân thương mại và lạm phát.

9. Cho vay tiêu dùng ở Việt Nam: Quan niệm và xu hướng phát triển/ Ths. Phạm Xuân Hòe và nhóm nghiên cứu// Ngân hàng .- 2014 .- Số 23 tháng 12 .- Tr. 52-55.

Nội dung: Trình bày quan niệm về cho vay tiêu dùng; Kết quả chung về cho vay tiêu dùng của các TCTD; Xu hướng phát triển cho vay tiêu dùng ở Việt Nam ngày càng mạnh mẽ.

Từ khóa: Cho vay tiêu dùng, Việt Nam

10. Công tác quản lý, vận hành và giám sát hệ thống thanh toán quốc gia của ngân hàng trung ương Indonesia và các khuyến nghị với Việt Nam/ TS. Cấn Quốc Hưng// Ngân hàng .- 2015 .- Số 2 tháng 1 .- Tr. 59-62.

Nội dung: Tổng quan về hệ thống thanh toán quốc gia của ngân hàng trung ương Indonesia quản lý, vận hành; Giám sát hệ thống thanh toán BI-RTGS.

Từ khóa: Công tác quản lý, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia, ngân hàng trung ương Indonesia

11. Dự báo thay đổi chính sách thế giới tác động đến một số chỉ tiêu vĩ mô của Việt Nam/ ThS. Nguyễn Tiến Công // Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 6 (423) Tháng 3 .- Tr. 14-17.

Nội dung: Đánh giá ảnh hưởng của một số chính sách tài chính quan trọng trên thế giới kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra, từ đó đưa ra những dự báo về việc thay đổi chính sách lớn trên thế giới có tác động đến Việt Nam.

Từ khóa: Thay đổi chính sách, chỉ tiêu vĩ mô, chính sách tài chính, Việt Nam

12. Dịch vụ ngân hàng thương mại trước cơ hội và thách thức đến từ hiệp định TPP/ ThS. Trần Nguyễn Minh Hải, ThS. Lê Công Hội// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 3+4 (420+421) tháng 2 .- Tr. 37-43.

Nội dung: Sơ lược hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương - TPP; Dịch vụ NHTM và vai trò của NHTM đối với nền kinh tế; Một số giải pháp đề xuất liên quan.

Từ khóa: Hiệp định đối tác kinh tế, chiến lược, Dịch vụ ngân hàng thương mại 
13. Đánh giá kết quả hoạt động ngân hàng góp phần phát triển kinh tế địa phương/ Nguyễn Thị Sương Thu// Ngân hàng .- 2015 .- Số 2 tháng 1 .- Tr. 19- 25.

Nội dung: Trình bày vai trò của vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Vai trò của vốn vay ngân hangf cho phát triển kinh tế  và cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Các tiêu chí để đánh giá kết quả phát triển kinh tế địa phương và hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng.

Từ khóa: Tín dụng ngân hàng

14. Đánh giá một số vấn đề chính sách tỷ giá giai đoạn hiên nay/ Tô Trung Thành// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 438 tháng 11 .- Tr. 39-50.

Nội dung: Bài viết đánh giá  một số rủi ro của cơ chế điều hành tỷ giá hiện nay và đề xuất một số giải pháp trong ngắn và trung hạn.

Từ khóa: Chính sách tỷ giá
15. Đặc điểm của thị trường trái phiếu chính phủ VN giai đoạn 2011-2014 và một số khuyến nghị/ PGS.TS Lê Thị Tuấn Nghĩa, Ths. Trần Huy Tùng// Ngân hàng .- 2014 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 39-43.

Nội dung: Đặc điểm thị trường trái phiếu chính phủ từ năm 2011 và một số khuyến nghị.

Từ khóa: thị trường trái phiếu chính phủ, Việt Nam

16. Đào tạo tư vấn tài chính cá nhân tại Mỹ và một vài gợi ý cho Việt Nam/ TS. Đinh Thị Thanh Vân// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 5 (422) Tháng 3 .- Tr. 35- 39.

Nội dung: Tập trung xem xét nghề tư vấn tài chính cá nhân, đào tạo chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân ở Mỹ và thực trạng đào tạo tư vấn tài chính cá nhân ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm thúc đẩy sự phát triển nghề tư vấn tài chính cá nhân ở Việt Nam.

Từ khóa: Đào tạo tư vấn tài chính, tư vấn tài chính cá nhân, Mỹ, Việt Nam

17. Định hướng và giải pháp phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam đến năm 2020// Ngân hàng .- 2014 .- Số 23 tháng 12 .- Tr. 14-20.

Nội dung:Trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản về các vấn đề cơ bản về thị trường ngoại hối; Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam; Định hướng và giải pháp phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường ngoại hối, Việt Nam

18. Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động, góp phần phát triển bền vững Ngân hàng Chính sách Xã hội/ Trần Hữu Ý// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2014 .- Số 24(417) tháng 12 .- Tr.30-34

Nội dung: Đánh giá khái quát thực trạng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của NHCSXH và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động hướng tới phát triển bền vững NHCSXH.

Từ khóa: Ngân hàng Chính sách xã hội, phát triển bền vững, mô hình.

19. Giải pháp nâng cao hiệu quả trong cho vay không có tài sản bảo đảm/ Võ Mười// Ngân hàng .- 2015 .- Số 2 tháng 1 .- Tr. 26-28.

Nội dung: Trình bày thực trạng áp dụng và giải pháp nâng cao hiệu quả trong cho vay không có tài sản bảo đảm.

Từ khóa: Cho vay không có tài sản bảo đảm

20. Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay/  Nguyễn Đức Lệnh// Ngân hàng .- 2015 .- Số 2 tháng 1 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng DNNVV trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, những  kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế; trên cơ sở đó, đưa raa các giải pháp mở rộng và tăng trưởng tín dụng trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Tín dụng, doanh nghiệp nhỏ và vừa 

21. Giải pháp nâng cao hiệu quả trong cho vay không có tài sản bảo đảm / Võ Mười// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 6 (423) Tháng 3 .- Tr. 18-19.

Nội dung: Trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả trong cho vay không có tài sản bảo đảm.

Từ khóa: Hiệu quả trong cho vay, cho vay không có tài sản bảo đảm

22. Giải pháp tăng cường lượng vốn tín dụng chính thức cho sản xuất của nông hộ ở đồng bằng song Cửu Long/ PGS.TS Lê Khương Ninh, Ths. Cao Văn Hơn// Ngân hàng .- 2014 .- Số 22 tháng 11 .- Tr. 43-47.

Nội dung:  Trình bày thực trạng nông hộ ở đồng bằng song Cửu Long(ĐBSCL); Thực trạng vay của nông hộ ở ĐBSCL; Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiền vay tín dụng chính thức của nông hộ.

Từ khóa: Vốn tín dụng, sản xuất, nông hộ, đồng bằng song Cửu Long.

23. Giải pháp tăng cường lượng vốn tín dụng chính thức cho sản xuất của nông hộ ở đồng bằng song Cửu Long (tiếp theo số 22 và hết)/ PGS.TS Lê Khương Ninh, Ths. Cao Văn Hơn// Ngân hàng .- 2014 .- Số 23 tháng 12 .- Tr. 44-48.

Nội dung:  Bài viết đề xuất giải pháp tổng hợp nhằm tăng cường lượng vốn tín dụng chính thức cho sản xuất của nông hộ, với sự phối hợp tham gia của cả ba chủ thể quan trọng là chính phủ, tổ chức tín dụng và nông hộ.

Từ khóa: Vốn tín dụng, sản xuất, nông hộ, đồng bằng song Cửu Long.

24. Giải pháp tăng cường sức mạnh thương hiệu tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam/ ThS. Nguyễn Tiến Đạt, ThS. Nguyễn Thị Hồng Lan// Thị trường Tài chính Tiền tệ . 2015 .- Số 3+4 (420+421) tháng 2 .- Tr. 50-53.

Nội dung: Trình bày khái niệm về điểm tiếp xúc thương hiệu; Một số vấn đề đặt ra đối với phát triển điểm tiếp xúc thương hiệu của các NHTM; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các điểm tiếp xúc thương hiệu của các NHTM tại Việt Nam.

Từ khóa: Thương hiệu, Ngân hàng thương mại

25. Hệ thống xếp hạng tín dụng của ngân hàng trung ương Pháp và bài học cho hoạt động xếp hạng tín dụng của Việt Nam/ Thu Trang, Thùy Trang// Ngân hàng .- 2014 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 48-51.

Nội dung: Bài viết giới thiệu một số kinh nghiệm rút ra từ hoạt động xếp hạng tín dụng của ngân hàng trung ương Pháp.

Từ khóa: Hệ thống xếp hạng tín dụng, ngân hàng trung ương Pháp, tín dụng, Việt Nam

26. Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động ủy thác: nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài/ Ths. Phùng Ngọc Việt Nga// Ngân hàng .- 2015 .- Số 2 tháng 1 .- Tr. 29-32.

Nội dung: Giới thiệu các nội dung chủ yếu của thông tư 30: Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của thông tư; Về khái niệm ủy thác; Về nguyên tắc ủy thác; Về điều kiện ủy thác và nhận ủy thác; Về những trường hợp không được ủy thác, nhận ủy thác; Về phạm vi ủy thác, nhận ủy thác của từng loại hình TCTD.

Từ khóa: Tổ chức tín dụng, Ngân hàng

27. Hoạt động sáp nhập, mua lại ngân hàng tại Mỹ và một số bài học kinh nghiệm/ Vũ Thị Huế// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2014 .- Số 24(417) tháng 12 .- Tr. 35-38

Nội dung: Trong làn sóng sáp nhập và mua lại (M&A) diễn ra trên toàn cầu, lĩnh vực tài chính - ngân hàng luôn dẫn đầu về số lượng các thương vụ cũng như giá trị trong hoạt động M&A. Ngành ngân hàng có một vị trí đặc biệt bởi chỉ một biến động của nó cũng để lại những tác động lớn trong nền kinh tế của mỗi nước, đặc biệt với xu hướng toàn cầu hóa diễn ra như hiện nay, tác động đó còn mang tính quốc tế cao hơn. Bài viết này nghiên cứu về hoạt động M&A của các ngân hàng Mỹ và qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Từ khóa: Ngân hàng, Mỹ, kinh nghiệm, sáp nhập.

28. Hoạt động tín dụng ngân hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới/ TS. Phạm Hoài Bắc// Ngân hàng .- 2015 .- Số 2 tháng 1  .- Tr. 40-45.

Nội dung: Hướng dòng vốn ngân hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; Khó khăn và vướng mắc trong hoạt động tín dụng ngân hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn mới.

Từ khóa: Tín dụng ngân hàng, nông nghiệp, nông thôn

29. Lãi suất cho vay tiêu dùng ở Việt Nam qua các giai đoạn/ Ths Phạm Xua Hòe và nhóm nghiên cứ// Ngân hàng .- 2015 .- Số 1 tháng 1 .- Tr. 54-56

Nội dung:  Bài viết phác họa những nét cơ bản về cơ chế điều hành cũng như chính sách lãi suất cho vay tiêu dùng trong hơn 20 năm qua theo từng giai đoạn.

Từ khóa: Lãi suất, cho vay tiêu dung, Việt Nam 

30. Một số bất cập trong quy định về xử lý tài sản bảo đảm nhìn từ thực tiễn/ TS. Bùi Đức Giang// Ngân hàng .- 2015 .- Số 1 tháng 1 .- Tr. 44-47.

Nội dung: Tập trung phân tích một số bất cập trong quy định về xử lý tài sản bảo đảm nhìn từ thực tiễn.

Từ khóa: Xử lý tài sản bảo đảm, quy định

31. Một số vấn đề thực tiễn thi hành pháp luật về mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại/ Ths. Phạm Minh Sơn// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2014 .- Số 24(417) tháng 12 .- Tr. 19-22.

Nội dung: Thực tiễn hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng cho thấy pháp luật hiện hành đã tạo ra khung khổ pháp lý để các ngân hàng thương mại (NHTM) chủ động thực hiện mua lại, sáp nhập. Tuy nhiên, pháp luật về mua lại, sáp nhập NHTM vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để giúp các NHTM thực hiện thành công quá trình mua lại, sáp nhập của mình.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, pháp luật, doanh nghiệp.

32. Mức độ tập trung và cạnh tranh thị trường tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam/ Ths. Lê Hải Trung// Ngân hàng .- 2014 .- Số 23 tháng 2014 .- Tr. 21-31.

Nội dung:Tổng quan về thị trường ngân hàng Việt Nam, cơ sở lý thuyết, số liệu và phương pháp nghiên cứu và một số kết quả thực nghiệm.

Từ khóa: Cạnh tranh thị trường, ngân hàng thương mại, Việt Nam

33. Nâng cao hiệu quả hoạt động M&A các ngân hàng Việt Nam nhìn từ góc độ quản lý/ TS. Nguyễn Thế Khải// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 23 (416) tháng 12 .- Tr. 22-26.

Nội dung: Trình bày tình hình M&A của các NHTM Việt Nam những năm gần đây và các giải pháp nâng cao hiệu quả M&A ngân hàng tại Việt Nam.

Từ khóa: Hiệu quả hoạt động M&A, ngân hàng Việt Nam

34. Những thay đổi cơ bản của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng/ Ths. Nguyễn Lương Trà// Ngân hàng .- 2014 .- Số 23 tháng 12 .- Tr. 11-13.

Nội dung: Giới thiệu những thay đổi cơ bản của nghị định số 96/2014/NĐ-CP.

Từ khóa: Pháp luật, xử phạt, vi phạm hành chính, ngân hàng

35. Những vướng mắc của NHTM khi cho vay thế chấp phương tiện giao thông cơ giới/ Trần Thị Kim Oanh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2014 .- Số 24(417) tháng 12 .- Tr. 28-29.

Nội dung: Thực trạng và vướng mắc của NHTM khi cho vay thế chấp phương tiện giao thông cơ giới; nguyên nhân của những vướng mắc của NHTM khi cho vay thế chấp phương tiện giao thông cơ giới và những giải pháp.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, phương tiện, giao thông, cơ giới, khó khăn.

36. Pháp luật mua lại, sáp nhập ngân hàng thương mại của Mỹ - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Ths. Phạm Minh Sơn// Ngân hàng .- 2014 .- Số 22 tháng 11 .- Tr. 36-38.

Nội dung:Trình bày pháp luật của Mỹ liên quan đến mua lại, sáp nhập NHTM và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật về mua lại, sáp nhập NHTM.

Từ khóa: Pháp luật,Ngân hàng thương mại, sáp nhập, Mỹ, Việt Nam

37. Phát triển dịch vụ ngân hàng trên địa bàn Nông thôn Việt Nam trong điều kiện hiện nay/ TS. Hoàng Việt Trung, Đoàn THường Vụ// Ngân hàng .- 2014 .- Số 22 tháng 11 .- Tr. 25-29.

Nội dung: Phân tích thực trạng, đánh giá nhu cầu và mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng của dân cư tại vùng nông thôn, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng trên địa bàn Nông thôn Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

Từ khóa: Phát triển dịch vụ ngân hàng, Nông thôn 

38. Phát triển mạng lưới tổ chức tín dụng trên địa bàn nông thôn, thực trạng và giải pháp/ TS. Đàm Hồng Phương// Ngân hàng .- 2014 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 26-29.

Nội dung: Tổng quan về thực trạng, đinh hướng phát triển đến năm 2020 và giải pháp

Từ khóa: Tổ chức tín dụng

39. Quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng thương mại/ TS. Trần Phương Lan// Ngân hàng .- 2014 .- Số 23tháng 12 .- Tr. 56-58.

Nội dung: Bài viết tóm tắt các bước chính trong việc quản trị chất lượng dịch vụ. Các bước này có thể áp dụng vào tất cả các ngành dịch vụ nói chung, bao gồm cả các ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.

Từ khóa: Quản trị chất lượng dịch vụ, ngân hàng thương mại

40. Tác động của lãi suất đến tỷ giá: Lý thuyết và thực tế tại Việt Nam/ PGS.TS Lê Thị  Tuấn Nghĩa// Ngân hàng .- 2015 .- Số 2 tháng 1 .- Tr 11-18.

Nội dung: Trình bày 3 chương: Lý thuyết về tác động của lãi suất đến tỷ giá hối đoái; Thực tế tác động của lãi suất đến tỷ giá hối đoái ở Việt Nam; Khuyến nghị chính sách nhằm sử dụng hiệu quả công cụ lãi suất để điều tiết tỷ giá  hối đoái ở Việt Nam.

Từ khóa: Lãi suất, tỷ giá hối đoái

41. Tác động của thủ tục phá sản tới người lao động theo quy định mới/ TS. Bùi Đức Giang// Ngân hàng .- 2014 .- Số 22 tháng 11 .- Tr. 36-38.

Nội dung: Trình bày các nguyên tắc chung và tác động của phá sản tổ chức tín dụng.

Từ khóa: Thủ tục phá sản, người lao động, tổ chức tín dụng

42. Tái cơ cấu ngân hàng thương mại mở rộng tín dụng an toàn cho nền kinh tế / PGS,TS. Nguyễn Đắc Hưng và ThS. Nguyễn Thị Bích Vượng// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 5 (422) Tháng 3 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Tập trung vào hoàn thiện môi trường pháp lý và tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng, mở rộng tín dụng, với tốc độ tăng dư nợ đạt 13%, đảm bảo an toàn và hiệu quả đối với nền kinh tế, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn khoảng 3,5- 3,7%..., tạo điều kiện cho thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng 13 - 15% của năm 2015…

Từ khóa: Tái cơ cấu ngân hàng thương mại, tín dụng an toàn, Kinh tế

43. Thách thức đối với ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập/ Nguyễn Lợi// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2014 .- Số 24(417) tháng 12 .- Tr. 27-30

Nội dung: Thực tiễn hoạt động của các NHTM Việt Nam hiện nay cho thấy những thách thức trên đang hiện hữu và hoàn toàn có thể xảy ra khi nước ta tham gia hội nhập sâu rộng hơn với thế giới. Vấn đề là các NHTM Việt Nam ngay từ bây giờ, cần có những bước chuẩn bị mang tính đón đầu các xu thế cạnh tranh, nhằm hướng đến phát triển ngân hàng một cách bền vững. Các ngân hàng cần chủ động nâng cao hơn nữa quy mô vốn chủ sở hữu, xây dựng chiến lược phát triển gắn với việc lựa chọn phân khúc thị trường mục tiêu phù hợp với tôn chỉ hoạt động của ngân hàng và có chính sách tháo gỡ các cản trở mang tính thủ tục nhằm đẩy vốn tín dụng ra chiếm lĩnh thị phần nhưng vẫn phải đảm bảo về chất lượng tín dụng.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, Việt Nam, hội nhập, thách thức.

44. Thành công điều hành chính sách tiền tệ năm 2014 nhìn từ góc độ công cụ lãi suất/ PGS.TS Nguyễn Đắc Hưng// Ngân hàng .- 2015 .- Số 1 tháng 1 .- Tr. 16-21.

Nội dung:  Trình bày thực trạng diễn biến lãi suất hiện nay, nguyễn nhân lãi suất giảm nhưng tiền gửi vẫn tăng vững chắc, một số quan điểm và dự báo về điều hành lãi suất

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, lãi suất

45. Thực trạng hoạt động và mức độ lành mạnh của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Thị Diễm Hiền// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 2 tháng 2 .- Tr. 2-25.

Nội dung: Bài nghiên cứu áp dụng khung phân tích CAMELS đánh giá tình hình hoạt động và mức độ lành mạnh của các ngân hàng thương mại (NHTM) VN. Dựa trên số liệu báo cáo tài chính của các NHTM VN giai đoạn 2005/2008–2013, kết quả phân tích đã chỉ ra các NHTM VN đã tăng lên về quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu. Trên cơ sở các kết quả phân tích, đưa ra một số kiến nghị nhằm tăng hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro cho các NHTM VN.

Từ khóa: Khung phân tích CAMELS, ngân hàng thương mại VN, ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

46. Tín dụng bền vững dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách, giải pháp thông qua phát triển ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam/ TS. Lê Thanh  Tâm, Nguyễn Thị Quỳnh Loan// Ngân hàng .- 2015 .- Số 2 tháng 1 .- Tr. 46- 52.

Nội dụng: Trình bày đặc điểm và vai trò của tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách; Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam: chủ thể quan trọng cung cấp tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách; Đánh giá mức độ bền vững trong cung cấp tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách của NHCSXH theo mô hình SWOT.

Từ khóa: Tín dụng, ngân hàng chính sách xã hội, Việt Nam

47. Tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng thực trạng và triển vọng/ Ths. Liên Chí// Ngân hàng .- 2015 .- Số 1 tháng 1 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Trình bày tình hình thực trạng và triển vọng kinh doanh của hệ thống ngân hàng.

Từ khóa: Kinh doanh, hệ thống ngân hàng

48. Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong việc giải quyết khủng hoảng tài chính: Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam/ Ths. Trần Phi Long, PGS.TS. Vũ Duy Hào// Ngân hàng .- 2015 .- Số 6 tháng 3 .- Tr. 55-59.

Nội dung: Trình bày bản chất, vai trò của bảo hiểm tiền gửi; Kinh nghiệm bảo hiểm tiền gửi một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam.

Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi, khủng hoảng tài chính
49. Xử lý nợ xấu năm 2014 và một số khuyến nghị cho năm 2015/ Ths Nguyễn Thị Thu Thu, Ths Nguyễn Văn Thọ, Ths Nguyễn Ngọc Linh // Ngân hàng .- 2015 .- Số 1 tháng 1 .- Tr. 34-39.
Nội dung: Trình bày một số vấn đề trong công tác điều hành, kết quả xử lý nợ xấu năm 2014 và nêu một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu cho năm 2015.

Từ khóa: Xử lý nợ xấu

50. Yêu cầu và tiêu chí đo lường phát triển bền vững ngân hàng thương mại/ Ths. Nguyễn Lợi// Ngân hàng .- 2014 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 35-38.

Nội dung: Một số vấn đề về phát triển bền vững ngân hàng và một số khuyến nghị

Từ khóa: Phát triển bền vững, ngân hàng thương mại, tiêu chí đo lường

51. Yếu tố quyết định rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/  ThS. Lê Bá Trực// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 6 (423) Tháng 3 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Tìm hiểu mối lien hệ giữa các nhân tố vĩ mô của nền kinh tế và hoạt động ngân hàng với nợ xấu của các ngân hàng.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại Việt Nam
CHỨNG KHOÁN

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán VN/ Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Chí Cường// Phát triển triển kinh tế .- 2014 .- Số 290 tháng 12 .- Tr. 42-60.

Nội dung: Tập trng phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán VN trong giai đoạn 2008-2013, từ đó các DN xây dựng cho mình một chính sách cổ tức hợp lí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Từ khóa: Chính sách cổ tức, doanh nghiệp, thị trường chứng khoán

2. Cơ cấu sở hữu và cổ tức trên thị trýờng chứng khoán Việt Nam/ Võ Xuân Vinh// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 211 tháng 01 .- Tr. 34-44.

Nội dung: Cơ cấu sở hữu và cổ tức là một chủ đề thu hút nhiều học giả trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp trên thế giới. Sử dụng phương pháp hồi quy pooled OLS, với dữ liệu nghiên cứu là các chỉ số tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và cổ tức bằng tiền của các công ty niêm yết. Kết quả cho thấy các công ty có tỷ lệ sở hữu nhà nước càng cao thì tỷ lệ cổ tức lớn, các công ty có sở hữu nước ngoài cao thì mức cổ tức thấp, các công ty có sở hữu quản lý cao thì mức chi trả cổ tức thấp và các công ty có tỷ lệ sở hữu cổ đông tổ chức cao thì mức cổ tức cao.

Từ khóa: Cổ tức, sở hữu nước ngoài, sở hữu nhà nước, sở hữu tổ chức, sở hữu nhà quản lý.

3. Độ biến động dòng tiền và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu kỳ vọng: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Phan Thị Bích Nguyệt, Vũ Trọng Hiền// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 211 tháng 01 .- Tr. 24-33.
Nội dung: Bài nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa độ biến động dòng tiền và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu kỳ vọng ở cả mức độ danh mục lẫn ở mức công ty riêng lẻ, khi có cả sự tương tác với các nhân tố định giá tài sản như beta, quy mô, vốn cổ phần theo giá trị sổ sách trên giá trị thị trường, quán tính giá, quán tính thu nhập, tính không thanh khoản và tỷ suất thu nhập, của 103 công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong giai đoạn 2010-2013. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 2 đại diện cho độ biến động dòng tiền trong quá khứ, đó là độ lệch chuẩn của dòng tiền trên doanh thu và độ lệch chuẩn của dòng tiền trên giá trị sổ sách của vốn cổ phần được điều chỉnh theo ngành qua 12 quý trước đó, và kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có một mối quan hệ ngược chiều và nghiên cứu có ý nghĩa trên cả 2 mẫu nghiên cứu là danh mục và công ty riêng lẻ.

Từ khóa: Độ biến động dòng tiền, tỷ suất sinh lợi cổ phiếu kỳ vọng

4. Quản lý, giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương quan so sánh với một số nước trên thế giới/ Trần Minh Tuấn, Bùi Thanh// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 441 tháng 2 .- Tr. 34-45.

Nội dung: Phân tích kinh nghiệm quản lý thị trường chứng khoán của một số nước và đề xuất gợi ý chính sách cho Việt Nam.

Từ khóa: Quản lý, giám sát thị trường chứng khoán

5. Năng lực quản trị doanh nghiệp tại các công ty chứng khoán Việt Nam - thực trạng và khuyến nghị giải pháp/ Tô Minh Thu// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 23 (416) tháng 12 .- Tr. 37-39.

Nội dung: Thực trạng hoạt động quản trị doanh nghiệp tại các công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam trước thềm tái cấu thị trường chứng khoán; Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp tại các công ty cổ phần chứng khoán trong quá trình tái cấu trúc TTCK Việt Nam.

Từ khóa: Năng lực quản trị doanh nghiệp, chứng khoán Việt Nam 
6. Nghiên cứu lợi nhuận bất thường khi xuất hiện khối lượng giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Võ Xuân Vinh, Đặng Bửu Kiếm// Phát triển triển kinh tế .- 2014 .- Số 290 tháng 12 .- Tr. 21-41.

Nội dung: Trình bày mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch bất thường (KLGDBT) và lợi nhuận bất thường. Từ đó giúp cho nhà đầu tư có cái nhìn thực nghiệm về tầm quan trọng của KLGDBT.

Từ khóa: Lợi nhuận bất thường, khối lượng giao dịch bất thường, thị trường chứng khoán.

7. Nghiên cứu tác động của thông tin đến độ bất ổn giá chứng khoán ở Việt Nam/ Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Nguyễn Khắc Quốc Bảo & Trần Nguyễn Huy Nhân// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 3 tháng 3 .- Tr. 27-48

Nội dung: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng của 22 mã cổ phiếu thuộc 2 danh mục VN30 và HNX30 trong giai đoạn 2008–2014. Tác giả tiếp cận dữ liệu phi truyền thống và mô hình OLS và GARCH (1;1) hồi quy dữ liệu cầu thông tin được đo lường dựa vào khối lượng tìm kiếm trên Google thông qua công cụ Google Trends và dữ liệu cung thông tin được đo lường bằng số tin tức công bố liên quan đến mẫu cổ phiếu xem xét. Nghiên cứu phân tích thực nghiệm tác động của thông tin đến độ bất ổn giá chứng khoán ở VN. Kết quả cho thấy: (i) Cầu và cung thông tin đều có tác động đến độ bất ổn giá chứng khoán; và (ii) Tác động mạnh và vượt trội hơn đối với cầu thông tin, trong đó cầu thông tin toàn thị trường có mức tác động lớn hơn cầu thông tin từng cổ phiếu.

Từ khóa: Cầu thông tin, thị trường chứng khoán, độ bất ổn, Google Trends

8. Nghiên cứu xu hướng rủi ro phi hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Võ Xuân Vinh, Đặng Quốc Thành// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 209 tháng 11 .- Tr. 102-111.

Nội dung: Bài báo này nghiên cứu xu hướng của rủi ro phi hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng các phương pháp phân tích định lượng với dữ liệu là các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2007 đến 2012, kết quả cho thấy rủi ro phi hệ thống giảm trong thời gian nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa trong việc cung cấp thêm những thông tin tổng quan hơn về thị trường chứng khoán Việt Nam. Hơn nữa, xu hướng rủi ro phi hệ thống giảm dần cho thấy sự tồn tại lợi ích từ việc đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Từ khóa: Rủi ro đặc thù, thị trường chứng khoán Việt Nam

9. Sở hữu nhà nước và chi phí đại diện trên sàn chứng khoán Việt Nam- Nghiên cứu tại sàn giao dịch Hồ Chí Minh/ Nguyễn Thị Minh, Trịnh Trọng Anh, Lê Thị Anh, Vũ Thị Bích Ngọc// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 213 tháng 3 .- Tr. 71-77

Nội dung: Bài viết tập trung tìm hiểu vấn đề chi phí đại diện tại các công ty có sở hữu nhà nước, xuất phát từ sự chênh lệch giữa quyền sở hữu và quyền dòng tiền khi người đại diện sở hữu nhà nước về thực chất không sở hữu phần vốn mà họ đại diện. Nghiên cứu sử dụng mô hình số liệu mảng nhằm tìm hiểu mức độ tác động của sở hữu nhà nước lên chi phí đại diện thông qua việc nghiên cứu các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2012 – 2013. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng các công ty có mức độ sở hữu nhà nước lớn sẽ làm tăng chi phí đại diện. Có thể nói, bài viết cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho việc cần thiết phải có những cơ chế chính sách cụ thể nhằm giảm thiểu hóa các ảnh hưởng tiêu cực của sở hữu nhà nước, nhất là trong bối cảnh việc thực hiện cổ phần hóa còn gặp nhiều khó khăn.

Từ khóa: Chi phí đại diện, phân tích số liệu mảng, sở hữu nhà nước

10. Thị trường chứng khoán Việt Nam: các tiêu điểm năm 2014 và triển vọng năm 2015/ ThS. Trần Nguyễn Minh Hải và Nguyễn Doãn Đạt// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 1+2 (418+419) tháng 1 .- Tr. 46-51.

Nội dung: Các tiêu điểm trên thị trường chứng khoán Việt Nam 2014, thành tựu trong năm 2014 của thị trường chứng khoán VN, triển vọng và thách thức đối với thị trường chứng khoán VN năm 2015.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, Việt Nam
11. Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam năm 2014 và triển vọng/ Trần Kim Chung// Kinh tế và Phát triển .- 2014 .- Số 210 tháng 12 .- Tr. 2-10.

Nội dung: Trình bày 3 phần chính: Tổng quan thị trường bất động sản Việt nam; Triển vọng thị trường bất động sản và các ràng buộc; Một số kiến nghị giải pháp để thị trường có thể vượt qua giai đoạn bản lề, chuyển sang giai đoạn phát triển mới.

Từ khóa: Thị trường bất động sản, Việt Nam 

12. Vai trò của truyền thông trong hoạt động quan hệ công chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ Nguyễn Tiến Dũng//Chứng khoán .- 2015 .- Số 195 + 196 tháng 1+2 .- Tr. 44-46 .- 332.64.

Nội dung: Bài viết đánh giá tình hình hoạt động quan hệ công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và một số  hạn chế trong công tác PR của UBCKNN và các giải pháp đề xuất.

Từ khóa: Quan hệ công chúng, Chứng khoán, Nhà nước

13. Ứng dụng mô hình Fama-French 3 nhân tố cho VN: Cách tiếp cận mới về phân chia danh mục đầu tư/ Võ Hồng Đức, Mai Duy Tân// Phát triển triển kinh tế .- 2014 .- Số 290 tháng 12 .- Tr. 2-20.

Nội dung: Trình bày 2 phần chính: Các cách thức phân chia danh mục đầu tư khác nhausex mang đến kết quả khác nhau; Cung cấp thêm một bằng chứng định lượng về các nhân tố được sử dụng trong định giá tại VN đối với mô hình Fama-French 3 nhân tố.

Từ khóa: Phân chia danh mục đầu tư, mô hình Fama-French 3 nhân tố, Hồi quy 2 bước

LUẬT

1. Miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh – so sánh pháp luật cạnh tranh EU và Việt Nam/ Nguyễn Thị Trâm// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 1 (172) .- Tr. 46-56.

Nội dung: Phân tích, so sánh chế định miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong pháp luật cạnh tranh giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam, từ đó rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật cạnh tranh.

Từ khóa: Cạnh tranh, hạn chế cạnh tranh, pháp luật cạnh tranh, Luật Cạnh tranh, Điều 101 TFEU, Việt Nam.

MÔI TRƯỜNG

1. Cơ sở khoa học cho định hướng sử dụng hợp lý và bảo vệ môi trường hệ thống sông ngòi và hồ nước thành phố Hà Nội/ Đặng Văn Bào, Nguyễn Hiệu, Đặng Kinh Bắc,…// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2014 .- Số 4 (7) .- Tr. 11-20.

Nội dung: Dựa trên việc phân tích chức năng của các hồ nước và sông ngòi, đã xác lập được 12 không gian chứa hồ nước và sông ngòi của Hà Nội với các định hướng sử dụng bền vững khác nhau, trong đó có các không gian bảo tồn nghiêm ngặt các hệ sinh thái, các không gian quản lý tích cực môi trường, các không gian bảo vệ cảnh quan và các hệ sinh thái, các không gian phát triển hành lang xanh, và các không gian phát triển thân thiện mới môi trường.

Từ khóa: Sông – hồ, , sử dụng hợp lý, bảo vệ môi trường, Hà Nội.

2. Liên kết vùng trong bảo vệ rừng và đa dạng sinh học ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Thị Kim Dung, Phạm Thị Trầm, Nguyễn Thị Thu Hà// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2014 .- Số 4 (7) .- Tr. 43-52.

Nội dung: Trình bày cơ chế chính sách liên quan đến liên kết vùng trong bảo vệ rừng và đa dạng sinh học ở Việt Nam. Thực trạng liên kết vùng trong bảo vệ rừng và đa dạng sinh học ở Việt Nam. Một số gợi ý về giải pháp cho liên kết vùng trong quản lý rừng và bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta.

Từ khóa: Liên kết vùng, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học.

3. Nâng cao nhận thức của người dân trong quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên/ Nguyễn Phượng Lê, Trần Duy Tùng// Kinh tế và Phát triển .- 2014 .- Số 210 tháng 12 .- Tr. 53-61.

Nội dung: Bài viết phân tích hiện trạng rác thải sinh hoạt ở xã Hạ Lễ; chỉ rõ nhận thức của người dân xã Hạ Lễ về phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của người dân trong quản lý rác thải sinh hoạt; và đưa ra 3 nhóm giải pháp nâng cao nhận thức của người dân trong quản lý rác thải sinh hoạt, bao gồm: tuyên truyền phổ biến kiến thức, tổ chức các chương trình giữ vệ sinh chung, xây dựng quy định của thôn xóm và hệ thống chế tài xử phát với hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Từ khóa: Nhận thức, quản lý; rác thải sinh hoạt; nâng cao.

4. Nghiên cứu đánh giá khả năng áp dụng công nghệ tuyển nổi áp lực để xử lý nước mặt phù hợp với điều kiện Việt Nam/ NCS. Nguyễn Mạnh Hùng, PGS. TS. Nguyễn Việt Anh// Xây dựng .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 113-116.

Nội dung: Đánh giá khả năng áp dụng công nghệ tuyển nổi áp lực để xử lý nước mặt phù hợp với điều kiện Việt Nam. Cụ thể là đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý nước áp dụng công nghệ và đề xuất các thông số thiết kế và vận hàng chính cho các quá trình của tuyển nổi.

Từ khóa: Xử lý nước, keo tụ, tuyển nổi áp lực, độ đục. 

5. Nghiên cứu xử lí nước rỉ rác bằng kĩ thuật  ô xy hóa tiên tiến FENTON/UV/ PGS. TS. Đặng Xuân Hiển, Nguyễn Thị Ngọc Bích// Xây dựng .- 2015 .- Số 02 .- Tr. 35-38.

Nội dung: Nghiên cứu một số đặc tính ô xy hóa đặc biệt của tác nhân Fenton khi kết hợp với tia tử ngoại UV và hệ ô xy hóa này được thiết kế để xử lý COD, BOD5, color trong nước rỉ rác của bãi chôn lấp rác Nam Sơn.

Từ khóa: AOPs, Fenton/UV, quang Fenton, quá trình ô xy hóa nâng cao, xử lý nước rỉ rác.

6. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030 theo hướng xã hội hóa/ ThS. Lê Cường// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 76-78.

Nội dung: Trình bày thực trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo xu hướng xã hội hóa.

Từ khóa: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, khu ven đô đô thị trung tâm, Hà Nội, xã hội hóa.

7. Thực trạng và giải pháp nâng cao phân cấp quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường ở Việt Nam/ Phạm Mạnh Hòa, Ngô Minh Đức// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2014 .- Số 4 (7) .- Tr. 53-60.

Nội dung: Khái quát thực trạng trong phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc phân cấp quản lí nhà nước nói chung và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói riêng.

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, phân cấp quản lí nhà nước, giải pháp.

GIÁO DỤC

1. Cải cách giáo dục ở Vương quốc Anh và một số gợi mở đối với Việt Nam/ Phùng Diệu Anh, Bùi Bích Vân// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 12 (171) .- Tr. 47-60.

Nội dung: Xem xét những cải cách quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến giáo dục ở Anh và gợi mở một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình tiến hành đổi mới giáo dục hiện nay.

Từ khóa: Giáo dục, cải cách giáo dục, Vương quốc Anh, Việt Nam.

2. Đổi mới các mô hình đào tạo nghề và chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề theo hướng phát triển thị trường dịch vụ công/ TS. Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Minh Thảo// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2014 .- Số 10 (110) .- Tr. 46-54.

Nội dung: Giới thiệu về dịch vụ công và đổi mới quan điểm về cung cấp dịch cụ công. Thể chế thị trường dịch vụ công trong lĩnh vực đào tạo nghề. Nhu cầu đổi mới mô hình đào tạo nghề và chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề ở Việt Nam. Một số giải pháp đổi mới theo hướng phát triển thị trường dịch vụ đào tạo.

Từ khóa: Mô hình đào tạo nghề, đổi mới đào tạo, dạy nghề.

3. Khoảng cách quyền lực trong mối quan hệ thầy – trò ở trường học và một số lưu ý sư phạm/ TS. Đào Thị Phương// Ngôn ngữ và đời sống .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 11-17.

Nội dung: Bàn về khoảng cách quyền lực và biểu hiện của nó trong mối quan hệ giữa thầy và trò trong trường học, đồng thời cũng đưa một vài gợi ý sư phạm nhằm góp phần tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho người học, giúp góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học.

Từ khóa: Khoảng cách quyền lực, mối quan hệ giáo viên – sinh viên, lưu ý sư phạm.
4. Lượt lời trong tương tác thầy – trò trên lớp học/ PGS. TS. Vũ Thị Thanh Hương// Ngôn ngữ .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 25-33.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu về các chiến lược phân chia lượt lời trong tương tác thầy – trò trên lớp học để qua đó đánh giá vai trò tích cực của học sinh. Cụ thể, bài viết trả lời 2 câu hỏi nghiên cứu chính: Giáo viên và học sinh sử dụng những chiến lược phân chia lượt lời như thế nào trong giờ học chính khóa? Những chiến lược đó tác động đến việc dạy – học trên lớp học như thế nào?

Từ khóa: Tương tác trong lớp học, phân chia lượt lời, dạy và học. 
NGÔN NGỮ

1. “Nước” với các từ chỉ hoạt động của con người/ Nguyễn Văn Thạo// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 17 – 20

Nội dung: Khảo sát tiểu trường các hoạt động của con người với “nước” trong trường “nước”. Đồng thời so sánh nhóm các từ chỉ hoạt động của con người dùng “nước” để thanh tẩy với tiếng Anh nhằm chỉ ra đặc trưng văn hóa của người Việt.

Từ khóa: Nước, con người

2. Ảnh hưởng của tiếng Việt đối với việc thụ đắc và sử dụng tiếng Anh của người Hà Nội/Nguyễn Huy Kỷ// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 35 – 44

Nội dung: Bài viết nghiên cứu những ảnh hưởng của tiếng Việt đối với việc thụ đắc và sử dụng tiếng Anh của người Hà Nội.

Từ khóa: Tiếng Anh, tiếng Việt, Hà Nội

3. Ẩn dụ bản thể trong thơ Xuân Quỳnh qua ý niệm cơ thể con người là vật chứa đựng tình cảm/ Phạm Thị Hương Quỳnh// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 11 – 16

Nội dung: Bài viết giới thiệu các đặc điểm của ẩn dụ bản thể và ẩn dụ bản thể trong thơ Xuân Quỳnh qua ý niệm cơ thể người là vật chứa đựng tình cảm.

Từ khóa: Ẩn dụ bản thể, Xuân Quỳnh

4. Bàn về diễn ngôn chính trị/ Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Hoàng Anh// Ngôn ngữ và đời sống .- 2014 .- Số 12 (230) .- Tr. 20 – 26

Nội dung: Trình bày khái niệm diễn ngôn chính trị, diễn ngôn chính trị và hình ảnh nhà chính trị trong diễn ngôn, diễn ngôn chính trị và quyền lực, ứng dụng phân tích một số diễn ngôn quản lý giáo dục đại học.

Từ khóa: Diễn ngôn chính trị

5. Biên dịch lời bài hát Anh – Việt, Việt – Anh/ ThS. Nguyễn Ninh Bắc// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 11 (229) .- Tr. 65-71.

Nội dung: Trình bày về cách tiếp cận về mặt kĩ thuật khi dịch lời bài hát Anh – Việt, Việt – Anh. Đồng thời tác giả cũng đề xuất những yếu tố cần được ưu tiên bảo tồn khi chuyển ngữ để bản dịch lời bài hát được thành công.

Từ khóa: Dịch, dịch bài hát, dịch lời.
6. Biến đổi từ ngữ về quyền con người, quyền công dân trong các bản hiến pháp ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Ly Na// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 1 (231) .- Tr.77 – 82

Nội dung: Tập trung vào sự biến đổi từ ngữ quy định quyền con người, quyền công dân trong các bản hiến pháp Việt Nam.

Từ khóa: Biến đổi từ ngữ, ngôn ngữ pháp lý, quyền con người, quyền công dân, Hiến pháp, Việt Nam

7. Biến động của từ ngữ phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở thủ đô trên báo Hà Nội mới/  TS. Nguyễn Thị Kim Loan//  Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 1 (231) .- Tr.49 – 56

Nội dung: Nêu các khái niệm liên quan đến bài viết và kết quả khảo sát về sự biến động của từ ngữ phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên báo Hà Nội mới.

Từ khóa: Biến đổi từ ngữ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Hà Nội mới

8. Biểu đạt lịch sự trong hành động ngôn từ phê phán tiếng Việt và tiếng Anh/ Lê Thị Thúy Hà// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 40 – 47

Nội dung: Mô tả các dấu hiệu lịch sự được sử dụng trong hành động ngôn từ phê phán (HĐNTPP) của người Anh và người Việt. So sánh các dấu hiệu này xét theo từng chiến lược ở các khía cạnh văn hóa, xã hội, tình huống cụ thể. Sử dụng các yếu tố văn hóa, xã hội, tình huống để giải thích nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự tương đồng và khác biệt trong việc thực hiện lịch sự trong HĐNTPP của người Anh và người Việt.

Từ khóa: Ngôn từ phê phán, tiếng Anh, tiếng Việt

9. Các dạng hồi đáp cho hành động hỏi trực tiếp/Hoàng Thị Yến// Ngôn ngữ .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 36 – 46

Nội dung: Phân tích các dạng hồi đáp cho hành động hỏi trực tiếp để góp phần hoàn thiện thêm bức tranh nghiên cứu về hành động hỏi, chuẩn bị cơ sở để thiết kế các mô hình ứng dụng rèn kĩ năng hỏi – đáp, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Hàn.

Từ khóa: Hành động hỏi trực tiếp, tiếng Hàn, tiếng Việt

10. Các hành động ngôn ngữ trong phỏng vấn trên báo in tiếng Việt/Dương Thị My Sa// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 54 – 59

Nội dung: Theo đặc điểm của thể loại báo chí, có ba hành vi lời nói quan trọng trong phỏng vấn trên báo in: Yêu cầu, đề nghị và từ chối. Bài viết này sẽ chỉ ra những hành vi lời nói chính trong chi tiết.
Từ khóa: Hành vi lời nói, đề nghị, từ chối

11. Các kĩ năng phản hồi bài viết nhằm nâng cao năng lực viết tiếng Anh cho sinh viên/ ThS. Lưu Ngọc Ly// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 11 (229) .- Tr. 51-55.

Nội dung: Nghiên cứu, đánh giá việc đào tạo sinh viên phản biện bài viết cho bạn có ảnh hưởng thế nào tới số lượng và chất lượng của nhận xét bài viết. Tìm hiểu những đánh giá của sinh viên về ảnh hưởng của hoạt động này tới việc nâng cao kĩ năng viết của họ.

Từ khóa: Kĩ năng phản hồi bài viết, viết thông thạo ngôn ngữ, giáo dục ngôn ngữ tiếng Anh.

12. Các nhân tố ảnh hưởng phương thức dịch câu bị động tiếng Anh sang tiếng Việt/Hoàng Công Bình// Ngôn ngữ .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 47 – 56

Nội dung: Bài viết khảo sát các cách thức chuyển dịch câu bị động tiếng Anh sang tiếng Việt, chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng hay chi phối việc lựa chọn các phương thức dịch câu bị động tiếng Anh.

Từ khóa: Câu bị động, tiếng Anh, tiếng Việt, phương thức dịch

13. Các phương pháp tạo động lực cho sinh viên trong giờ học ngoại ngữ/ TS. Mai Thị Loan// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 11 (29) .- Tr. 6-10.

Nội dung: Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học của người học, từ đó đề xuất các phương thức tại động lực cho học viên trong giờ học ngoại ngữ.

Từ khóa: Dạy và học tiếng Anh, động lực, phương pháp.

14. Các phương thức dịch câu bị động tiếng Anh sang tiếng Việt/ Hoàng Công Bình// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 48 – 53

Nội dung: Khảo sát và đưa ra một số nhận xét về các phương thức chuyển dịch câu bị động tiếng Anh sang tiếng Việt từ góc độ đối chiếu các tương đương dịch thuật.

Từ khóa: Câu bị động, phương thức dịch, tiếng Anh, tiếng Việt

15. Các yếu tố tác động đến xu hướng sử dụng nguyên dạng từ gốc Anh trong báo tiếng Việt/  Nguyễn Thúy Nga// Ngôn ngữ và đời sống .- 2014 .- Số 12 (230) .- Tr. 27 – 30

Nội dung: Trình bày các biến thể cách phiên chuyển của từ mượn gốc Anh, xu hướng sử dụng từ mượn nguyên dạng, các yếu tố thúc đẩy việc dùng từ mượn theo nguyên dạng.

Từ khóa: Từ mượn nguyên dạng, từ mượn gốc Anh, báo chí

16. Chuyển di và thích ứng trong sử dụng tiếng Việt của cộng đồng di dân gốc Việt tại Úc/ TS. Thái Duy Bảo// Ngôn ngữ .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 21 – 35

Nội dung: Nghiên cứu đặc điểm của tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ cộng đồng được sử dụng trong cộng cồng di dân gốc Việt tại Úc. Trong nghiên cứu này, tác giả đã khảo sát nhiều đối tượng nói được tiếng Việt và tiếng Anh với những chủ đề xoay quanh sinh hoạt hằng ngày, những khía cạnh văn hóa xã hội của cuộc sống ở Úc nhằm làm nổi bật các đặc điểm từ vựng, cấu trúc và hiện tượng chuyển đổi ngôn ngữ trong tiếng Việt của cộng đồng.

Từ khóa: Chuyển di, thích ứng, cộng đồng di dân gốc Việt, ngôn ngữ, Tiếng Việt

17. Chữ dương trong ngôn ngữ văn hóa Việt Nam và Trung Hoa/Phạm Ngọc Hàm//Ngôn ngữ .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 12 – 17

Nội dung: Bài viết bàn về chữ dương trong văn hóa ngôn ngữ của Việt Nam và Trung Hoa.

Từ khóa: Chữ dương, văn hóa Việt Nam, văn hóa Trung Hoa

18. Dạy phát âm chuỗi phát ngôn tiếng Anh cho sinh viên người Ê Đê/Y Tru Alio// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 49 – 55

Nội dung: Giới thiệu về môi trường và quy luật hoạt động của âm trong phát ngôn, về quá trình phát âm được thể hiện tính liên tục trong một chuỗi phát ngôn, âm được phát ra lần lượt từ âm này đến âm khác, từ cụm này đến cụm khác hoặc phát âm nguyên một câu trọn vẹn cho đến khi phát ngôn kết thúc.

Từ khóa: Phát ngôn, phát âm, tiếng Anh

19. Dùng từ gốc Hán và từ nước ngoài trên báo chí sao cho đúng chuẩn mực/ TS. Nguyễn Quang Hòa// Ngôn ngữ .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 42 – 46

Nội dung: Chỉ ra một số khuyết điểm của báo chí khi sử dụng từ Hán và từ nước ngoài hiện nay thay cho tiếng Việt.

Từ khóa: Sử dụng từ ngữ, từ Hán Việt, báo chí, chuẩn mực

20. Đặc điểm của thành phần rào đón ở hành vi hỏi trực tiếp trong tiếng Anh/ Trần Thị Phương Thu// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 32 – 39

Nội dung: Nêu lên những đặc điểm, chức năng của thành phần rào đón (TPRĐ) trong hành vi hỏi trực tiếp tiếng Anh: Tăng tính lịch sự, tế nhị, giảm thiểu mức độ áp đặt với người nghe; Đề cao người cùng đối thoại; Bày tỏ sự không chắc chắn về thông tin cần hỏi và sự chủ quan hóa của người hỏi; Ngăn chặn những phản ứng tiêu cực ở người nghe khi tiếp nhận câu hỏi.

Từ khóa: Câu hỏi trực tiếp, ngôn ngữ

21. Đặc điểm định danh của nhóm từ ngữ chỉ phong tục cưới xin trong tiếng Việt/ Vũ Linh Chi// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 73 – 77

Nội dung: Bài viết đi sâu vào nghiên cứu đặc điểm định danh xét từ góc độ cách thức biểu thị của nhóm từ ngữ chỉ phong tục cưới xin trong tiếng Việt.

Từ khóa: Cưới xin, tiếng Việt, định danh

22. Đặc điểm nội dung khen về hình thức bên ngoài của con người từ góc độ giới/ Phạm Thị Hà// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 1 (231) .- Tr. 69 – 76

Nội dung: Tập trung khảo sát đặc điểm nội dung khen vè hình thức bên ngoài của con người dưới góc độ giới theo hai nhóm tuổi thanh niên và trung niên.

Từ khóa: Ngôn ngữ, lời khen, giới, ngôn ngữ

23. Đặc điểm văn hóa trong lời thỉnh cầu hiện nay của người Việt và người Mĩ sống tại thành phố Hồ Chí Minh/Lý Thiên Trang// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 89 – 93

Nội dung: Tìm hiểu những đặc điểm văn hóa tương đồng và khác biệt nào được thể hiện trong lời thỉnh cầu hiện nay của người Việt và người Mĩ sống tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc chọn lựa các chiến lược thỉnh cầu khác nhau của họ và sự ảnh hưởng của các biến số xã hội như quyền lực, tuổi tác và mối quan hệ lên việc lựa chọn chiến lược thỉnh cầu của người Việt và người Mĩ sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Yêu cầu, đặc điểm văn hóa

24. Đặc trưng ngữ nghĩa của tiều từ tình thái cuối phát ngôn dùng để hỏi trong giao tiếp của người Thanh Hóa/ Nguyễn Duy Diện//  Ngôn ngữ và đời sống .- 2014 .- Số 12 (230) .- Tr. 52 – 56

Nội dung: Trình bày khái niệm về tình thái và tiểu từ tình thái cuối phát ngôn,  tiểu từ tình thái cuối phát ngôn trong tiếng Thanh Hóa, ngữ nghĩa của các tiểu từ tình thái cuối phát ngôn dùng để hỏi.

Từ khóa: Tiểu từ tình thái cuối phát ngôn, giao tiếp, Thanh Hóa, tiếng Việt

25. Địa danh gốc Khmer qua ca dao của người Việt ở miền Tây Nam Bộ nhìn từ phương diện ngôn ngữ/Trần Minh Thương// Ngôn ngữ .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 49 – 57

Nội dung: Khảo sát những địa danh gốc Khmer trong ca dao dân ca của người Việt, bước đầu xác định cấu tạo cũng như những biểu hiện về mặt văn hóa của chúng.

Từ khóa: Khmer, Tây Nam Bộ

26. Định danh mở rộng từ góc nhìn ngôn ngữ là hành động xã hội/ GS.TSKH Nguyễn Lai// Ngôn ngữ .-  2015 .-  Số 1 .- Tr. 10 – 16

Nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu cách sử dụng ngôn ngữ, bài viết nghiên cứu ngôn ngữ như là  hành động xã hội của con người mà thông qua các đối tượng có thể chuyển đổi theo các mục đích thực tế xác định.

Từ khóa: Định danh mở rộng, ngôn ngữ là hành động xã hội

27. Đơn vị cảm thán của tiếng Việt: Khái niệm, chức năng, phân loại/Phan Thanh Bảo Trân// Ngôn ngữ .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 57 – 72

Nội dung: Trình bày khái niệm, đề xuất một số cách phân loại mới, chỉ ra chất liệu cấu thành đơn vị cảm thán; giải thích một số khía cạnh văn hóa và thực hành một cách tiếp cận từ góc độ văn hóa.

Từ khóa: Đơn vị cảm thán, tiếng Việt

28. Giảng dạy tiếng Anh không chuyên: Biến chuyển và định hướng/ PSS. TS. Lâm Quang Đông// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 11 (229) .- Tr. 1-5.

Nội dung: Mô tả dạy tiếng Anh không chuyên gắn với chức năng nhiệm vụ của Khoa tiếng Anh trong Đại học Quốc gia Hà Nội và có liên hệ với việc đào tạo tiếng Anh nói chung ở Việt Nam ở những điểm liên quan. Qua đó, trình bày quan điểm và định hướng giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh trong thời gian tới.

Từ khóa: ESP, tiếng Anh không chuyên, dạy tiếng Anh.

29. Giới và tương tác ngôn ngữ trên lớp học/ PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 1 (231) .- Tr. 26 – 35

Nội dung: Bài viết đặt ra là liệu tương tác thầy – trò trên lớp học có phản ánh hoặc góp phần củng cố sự phân biệt giới hiện tồn trong xã hội. Vấn đề này sẽ được làm rõ thông qua tư liệu về việc sử dụng câu hỏi và trả lời phản hồi của giáo viên trên lớp thu thập tại một trường trung học cơ sở ở miền Bắc Việt Nam.

Từ khóa: Tương tác trên lớp học, ngôn ngữ, giới

30. Hai thao tác đối nghịch trong cách sử dụng từ ngữ của Nguyễn Tuân/ TS. Đặng Lưu// Ngôn ngữ .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 36 – 41

Nội dung: Tập trung khảo sát  một khía cạnh liên quan đến bình diện từ ngữ trong tác phẩm của Nguyễn Tuân.

Từ khóa: Nguyễn Tuân, ngôn ngữ, nghiên cứu văn học

31. Hành động nói gián tiếp thực hiện bằng hành động hỏi trên tư liệu truyện ngắn Nguyễn Công Hoan/Nguyễn Thị Thuận// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 14 – 21

Nội dung: Trình bày quá trình khảo sát 73 truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan nhằm xác định: Tần số xuất hiện của các hành động nói gián tiếp được thực hiện bằng hành động hỏi; Tìm hiểu mối quan hệ giữa hành động nói gián tiếp với phép lịch sự; Xem xét đặc trưng ngữ dụng của việc sử dụng hành động nói gián tiếp.

Từ khóa: Truyện ngắn, Nguyễn Công Hoan

32. Hiện tượng đa thanh trong lập luận nghịch hướng/ Nguyễn Thị Thu Trang// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 29 – 34

Nội dung: Bài viết phân tích, chỉ ra các hình thức đa thanh trong lập luận nghịch hướng, góp phần làm sáng tỏ thêm lí thuyết đa thanh trong ngôn ngữ.

Từ khóa: Đa thanh, phức điệu

33. Lí thuyết mô phỏng trong giảng dạy ngoại ngữ nhìn từ góc độ giao tiếp ngôn ngữ/Đinh Lư Giang// Ngôn ngữ .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 18 – 28

Nội dung: Bài viết này thảo luận về cách áp dụng lý thuyết mô trong giảng dạy ngoại ngữ trên cơ sở của phương pháp giao tiếp ngôn ngữ.
Từ khóa: Mô phỏng, ngôn ngữ giảng dạy

34. Lỗi ngôn ngữ và giao tiếp của người dẫn chương trình truyền hình/Lê Thị Như Quỳnh// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 40 – 48

Nội dung: Nêu các dạng lỗi đặc trưng về ngôn ngữ và giao tiếp của MC truyền hình, sau đó phân tích nguyên nhân của các dạng lỗi này nhằm rút ra những bài học cần thiết cho công tác nghiệp vụ của MC cũng như việc đào tạo, huấn luyện MC của các Đài truyền hình và các cơ sở đào tạo.

Từ khóa: Truyền hình, liên lạc, ngôn ngữ, giao tiếp

35. Một vài suy nghĩ về loại hình học và loại hình tiếng Việt/ GS.TS. N. V. Stankevich// Ngôn ngữ .-  2015 .-  Số 1 .- Tr. 3 – 9

Nội dung: Bài viết trả lời những câu hỏi về loại hình học của ngôn ngữ Việt Nam.

Từ khóa: Loại hình học, loại hình tiếng Việt, ngôn ngữ

36. Nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành qua hoạt động cá nhân/ ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 11 (229) .- Tr. 47-50.

Nội dung: Đưa ra một số hoạt động cá nhân cho người học để họ có thể độc lập xây dựng vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành để có thể sử dụng trong giao tiếp.

Từ khóa: Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành, phương pháp học tiếng Anh, hoạt động cá nhân.
37. Ngôn từ thể hiện ý nghĩa trào phúng trong ví giặm Nghệ Tĩnh/ TS. Nguyễn Hoài Nguyên// Ngôn ngữ .-  2015 .-  Số 1 .- Tr. 23 – 29

Nội dung: Ví giặm Nghệ Tĩnh bao chứa bên trong những điểm độc đáo của lối tư duy, quan điểm thẩm mĩ, cái thiện, cái ác, tiếng trào phúng, của một vùng địa lý – cư dân xứ Nghệ. Tiếng cười trào phúng trong ví giặm Nghệ Tĩnh thật đa dạng, phong phú: có tiếng cười để sảng khoái, có tiếng cười để giáo dục, có tiếng cười tranh đấu để giành lấy cuộc sống tốt đẹp hơn.

Từ khóa: Trào phúng, ví giặm Nghệ Tĩnh

38. Ngữ nghĩa – ngữ dụng của tác tử “chỉ”, “mỗi” trong tiếng Việt/Nguyễn Thùy Nương// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 64 – 67

Nội dung: Bài viết phân tích và chứng minh “chỉ/mỗi” có vai trò là các tác tử đánh dấu những sắc thái ngữ nghĩa và ngữ dụng nhất định. 

Từ khóa: Ngữ nghĩa, ngữ dụng, tiếng Việt

39. Ngữ nghĩa của kết cấu [Đã + X] trong tiếng Việt/Nguyễn Hoàng Trung// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 18 – 22

Nội dung: Trình bày cách tiếp cận một hiện tượng cú pháp ngữ nghĩa thường được giải thích một cách lược giản hoặc được mô phỏng theo đặc trưng ngữ pháp của các ngôn ngữ biến hình như tiếng Anh, tiếng Nga đã hành chức như thế nào trong tiếng Việt.

Từ khóa: Ngữ nghĩa, tiếng Việt

40. Ngữ pháp chức năng hệ thống và đánh giá ngôn ngữ “phi chuẩn“ của giới trẻ hiện nay theo quan điểm của ngữ pháp chức năng hệ thống/ GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 1 (231) .- Tr. 17 – 25

Nội dung: Tóm tắt cốt lõi lý thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống của Halliday và áp dụng lý thuyết này vào việc đánh giá tiếng Việt của thế hệ @ hiện nay.

Từ khóa: Ngữ pháp, ngôn ngữ phi chuẩn, ngữ pháp chức năng hệ thống

41. Ngữ pháp và ngữ nghĩa của một chút, một ít, một số, một vài/ TS. Nguyễn Văn Phú// Ngôn ngữ .-  2015 .-  Số 1 .- Tr. 30 - 45

Nội dung: Xem xét lại ngữ nghĩa của một ít, một chút (cùng với một vài tổ hợp có liên quan)  nhằm làm sáng tỏ khả năng hành chức của chúng, góp phần phục vụ công việc dạy học tiếng Việt.

Từ khóa: Ngữ pháp, danh từ, định lượng

42. Nhìn lại chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về ngôn ngữ dân tộc thiểu số và những vấn đề đặt ra đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số hiện nay/ GS. TS. Nguyễn Văn Khang// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 1 (231) .- Tr. 2 – 16

Nội dung: Nhìn lại chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về ngôn ngữ dân tộc thiểu số và những vấn đề đặt ra đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số hiện nay góp phần phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số.

Từ khóa: Ngôn ngữ dân tộc thiểu số, chính sách 

43. Những hiện tượng và quy luật ngôn ngữ chi phối địa danh/ PGS. TS. Lê Trung Hoa// Ngôn ngữ .-  2015 .-  Số 1 .- Tr. 17 - 22

Nội dung: Nêu khái quát về chất liệu tạo ra địa danh và những hiện tượng, quy luật ngôn ngữ chi phối rõ nét nhất đến địa danh.

Từ khóa: Ngôn ngữ, địa danh

44. Những yếu tố tạo nên sự nổi tiếng của diễn văn Tôi có một giấc mơ của Martin Luther King/ TS. Vũ Ngọc Khoa// Ngôn ngữ .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 52-61.

Nội dung: Tôi có một giấc mơ đứng đầu danh sách 100 bài diễn văn xuất sắc nhất của thế kỷ XX theo cuộc bình chọn năm 1999 của giới học giả về diễn thuyết trước công chúng. Tại sao một bài diễn văn lại có một sức sống kì diệu, một ý nghĩa trọng đại đến như vậy? Bài viết này lí giải những yếu tố tạo nên sự bất hủ của diễn văn Tôi có một giấc mơ của M. L. King.

Từ khóa: Tôi có một giấc mơ, diễn văn, ngôn từ.

45. Sử dụng ngôn ngữ hiệu quả trong diễn thuyết: Nghiên cứu trường hợp/ ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 11 (229) .- Tr. 72-77.

Nội dung: Cung cấp một vài phân tích lí từ thành công của một trong những chính khách khá nổi tiếng trên thế giới thời gian gần đây là bà Hillary Clinton. Qua đó có thể có những đóng góp hữu ích để nâng cao kĩ năng diễn thuyết, một trong những kĩ năng ngày càng trở nên quan trọng trong đời sống hiện nay.

Từ khóa: Diễn thuyết, sử dụng ngôn ngữ, nói trước công chúng.

46. Phân lập trường nghĩa lửa trong tiếng Việt/ Nguyễn Văn Thao// Ngôn ngữ .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 47 - 60

Nội dung: Phân lập trường nghĩa lửa trong tiếng Việt ra thành các tiều trường, các tiểu trường bậc 2 và các nhóm từ ngữ. từ đó, so sánh và lý giải về tần số xuất hiện khác nhau của chúng.

Từ khóa: Phân lập trường, lửa, phân lập trường lửa, tiếng Việt

47. Phân biệt quán ngữ với các tổ hợp tự do có cùng hình thức và vị trí xuất hiện trong câu/ Đoàn Thị Thu Hà// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 6 – 10

Nội dung: Giới thiệu phương pháp phân biệt quán ngữ với các tổ hợp tự do có cùng hình thức và vị trí xuất hiện trong câu.

Từ khóa: Quán ngữ, ngôn ngữ

48. Phân tích bài phát biểu của tổng thống Mĩ Barack Obama về cái chết của Osama Bin Laden từ góc độ diễn ngôn phê phán/ Bùi Thị Ánh Ngọc// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 11 (229) .- Tr. 78-81.

Nội dung: Phân tích bài phát biểu của tống thống Mĩ Barack Obama về cái chết của Osama Bin Laden dưới bình diện ngôn ngữ phê phán dựa trên mô hình của Norman Fairclough (2001), nhằm làm sáng tỏ mối quan hệ giữa diễn ngôn và hệ tư tưởng, giữa ngôn ngữ và quyền lực.

Từ khóa: Diễn ngôn phê phán, ngôn ngữ quyền lực.
49. Phân tích các dấu hiệu giảm nhẹ tình thái bổn phận của “Must” trong diễn ngôn tiếng Anh bằng phương pháp khối liệu/ Trần Hữu Phúc// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 26 – 31

Nội dung: Bài viết bàn về các phương tiện giảm nhẹ ý nghĩa hình thái bổn phận của Must qua khối liệu được tập hợp từ các bài phát biểu của Đại sứ Anh và Mỹ tại Việt Nam.

Từ khóa: Must, đàm luận tiếng Anh

50. Phương pháp nhận dạng ẩn dụ ý niệm/Đào Duy Tùng// Ngôn ngữ .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 40 – 48

Nội dung: Bài viết này áp dụng các phương pháp MIP và năm bước của phương pháp Gerard Steen để xác định các ẩn dụ trong văn bản và cấu trúc xuyên lĩnh vực giữa các miền ý niệm. Qua đó, bài viết cũng rút ra một phương pháp nhận dạng ẩn dụ ngôn ngữ và ẩn dụ ý niệm.

Từ khóa: Phép ẩn dụ, Gerard Steen method

51. Phương thức biểu đạt ngữ âm của tục ngữ tiếng Việt và tiếng Anh về ứng xử/ Võ Thị Dung// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 88 – 94

Nội dung: Trình bày quan điểm nghiên cứu tục ngữ về ứng xử xét từ góc độ ngữ âm nhằm làm sáng tỏ nội hàm văn hóa ứng xử cũng như hình thức ngôn ngữ của tục ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Từ khóa: Tục ngữ, ngữ âm

52. Phương thức tu từ tích hợp trong tình khúc Trịnh “ Như cánh vạc bay”/Hồ Thị Kiều Oanh//Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 82 – 84.

Nội dung: Bài viết phân tích phương thức tu từ tích hợp trong tình khúc nhạc Trịnh tiêu biểu: “ Như cánh vạc bay”.

Từ khóa: Tu từ tích hợp, hùng biện

53. Tìm hiểu năng lực tư duy – ngôn ngữ của trẻ em giai đoạn tiền học đường/Quách Thị Bích Thủy// Ngôn ngữ .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 73 – 80

Nội dung: Tìm hiểu năng lực tư duy ngôn ngữ của trẻ nhóm từ 3 – 5 tuổi thông qua con đường trẻ nhận biết về sự vật, hiện tượng; nhận biết về đặc điểm, tính chất và nhận biết hoạt động, trạng thái của con người và sự vật. Bằng ngôn ngữ diễn đạt của trẻ, chúng ta sẽ hiểu hơn về cách trẻ nhìn nhận về thế giới để từ đó có những biện pháp nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển vốn từ của trẻ nói riêng và năng lực tư duy ngôn ngữ của trẻ nói chung.

Từ khóa: Ngôn ngữ trẻ em, năng lực tư duy

54. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp của các dân tộc thiểu số tại Đồng bằng sông Cửu Long/ Hoàng Quốc// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 1 (231) .- Tr. 60 – 68

Nội dung: Khảo sát tình hình giao tiếp ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số tại Đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở đó, góp phần nghiên cứu hiện tượng đa ngữ xã hội nhưng cảnh huống ngôn ngữ, vấn đề giao tiếp trong xã hội đa ngữ, sự phân bố chức năng của một ngôn ngữ cao như tiếng Việt, ngôn ngữ giao tiếp chung với ngôn ngữ thấp, như các ngôn ngữ dân tộc thiểu số tiếng Hoa, tiếng Khmer và tiếng Chăm.

Từ khóa: Ngôn ngữ giao tiếp, dân tộc thiểu số, Đồng bằng sông Cửu Long

55. Tục ngữ liên quan đến sức khỏe con người trong tiếng Việt và tiếng Anh từ góc độ văn hóa/Bùi Thị Oanh// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 77 – 81

Nội dung: Bài viết khảo sát khoảng 200 tục ngữ tiếng Anh và khoảng 200 tục ngữ tiếng Việt. Đó là các tục ngữ phản ánh quan niệm của người Việt và người Anh về sức khỏe; Quan niệm về bệnh tật, các loại bệnh thường gặp và nguyên nhân gây bệnh; Quan niệm về phòng bệnh, chữa bệnh và vai trò của thuốc trong điều trị, những lời khuyên để có một sức khỏe tốt.

Từ khóa: Tục ngữ, sức khỏe con người, tiếng Anh, tiếng Việt

56. Thành ngữ cải biến trong truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long/ ThS. Nguyễn Thụy Thùy Dương, PGS.TS. Nguyễn Văn Nở// Ngôn ngữ .-  2015 .-  Số 1 .- Tr. 57 – 68

Nội dung: Khảo sát cách vận dụng thành ngữ trong những tuyển tập truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khóa: Thành ngữ, truyện ngăn, đồng bằng sông Cửu Long


57. Thời trong ngôn ngữ trẻ em/ Quách Thị Bích Thủy// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 21 – 25

Nội dung: Tìm hiểu những đặc điểm của thời trong ngôn ngữ trẻ em để thấy được một mảng sắc màu rất riêng trong sự tri nhận của trẻ về thế giới.

Từ khóa: Ngôn ngữ, trẻ em

58. Thử đi tìm giải pháp cho vấn đề chuẩn hóa ngôn ngữ xưng hô công sở/ TS. Bùi Thị Minh Yến// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 1 (231) .- Tr. 56 - 59

Nội dung: Phân tích và bàn giải pháp cho vấn đề xưng hô công sở dựa trên lý thuyết giao tiếp xưng hô và tính quy định xã hội của vấn đề nghiên cứu này.

Từ khóa: Ngôn ngữ giao tiếp, giao tiếp công sở

59. Thử khảo sát các động từ tri giác bằng thị giác trong tiếng Việt và tiếng Anh/ PGS. Hữu Đạt, TS. Nguyễn Thanh Hương// Ngôn ngữ .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 10 – 20

Nội dung: Miêu tả và khảo sát bản chất của các động từ chỉ hoạt động của thị giác trong tiếng Việt và tiếng Anh.

Từ khóa:  Tri giác, động từ tri giác, thị giác, động từ thị giác, Tiếng Việt, Tiếng Anh

60. Ứng dụng của giao tiếp qua công nghệ trong sự phát triển năng lực ngôn ngữ/Nguyễn Văn Long// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 22 – 25

Nội dung: Giới thiệu các phương diện siêu ngôn ngữ có hiệu quả cao trong quá trình học ngoại ngữ, các thành phần và kỹ năng ngôn ngữ mà người học có thể phát triển thông qua môi trường giao tiếp qua công nghệ.

Từ khóa: Giao tiếp, ngôn ngữ

61. Vài suy nghĩ về việc ứng dụng kết quả nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội vào thực tiễn ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Thị Thanh Bình//  Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 1 (231) .- Tr. 36 – 39

Nội dung: Trình bày một số suy nghĩ về việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của ngôn ngữ học xã hội trong đời sống xã hội Việt Nam.

Từ khóa: Ngôn ngữ học, ngôn ngữ học xã hội, ứng dụng thực tiễn,Việt Nam

62. Vai trò của biểu thức tình thái trong chuyển dịch phát ngôn mang hàm ý phủ định từ tiếng Anh sang tiếng Việt/ ThS. Trịnh Thị Thơm// Ngôn ngữ .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 61 – 70

Nội dung: Nêu tình thái và vấn đề tương đương trong dịch thuật, vai trò của biểu thức tình thái trong chuyển dịch phát ngôn mang hàm ý phủ định từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Từ khóa: Biểu thức tình thái, chuyển dịch phát ngôn, phủ đinh, dịch thuật, tiếng Anh, tiếng Việt.

63. Vận dụng lí thuyết thị đắc tiếng mẹ đẻ vào giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em/ Huỳnh Thị Bích Vân// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 61 - 66

Nội dung: Học tiếng Anh là một điều rất khó khăn đối với nhiều người, tuy nhiên có vẻ như dễ dàng hơn nhiều cho học viên trẻ. Trẻ em sở hữu năng lực ngôn ngữ tuyệt vời. Hầu hết trẻ em có thể nói được ngôn ngữ đầu tiên của họ tại thành thạo 4 -5 tuổi mà không có bất kỳ học tập chính thức. Bởi vì họ có được ngôn ngữ một cách tự nhiên, không học. Bằng cách nào họ có được nó. Bài viết này sẽ giới thiệu một số phương pháp và kỹ thuật.
Từ khóa: Tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh, trẻ em

64. Việc dịch tựa đề phim từ tiếng Anh sang tiếng Việt tại cụm rạp CGV/ ThS. Trần Thị Minh// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 11 (229) .- Tr. 60-64.

Nội dung: Nội dung bào viết nhằm trả lời hai câu hỏi sau: Những nguyên tắc khi dịch tựa đề phim từ tiếng Anh sang tiếng Việt theo nhìn nhận của các dịch giả tham gia nghiên cứu là gì? Những thủ thuật nào được các dịch giả sử dụng khi dịch tựa đề phim từ tiếng Anh sang tiếng Việt?

Từ khóa: Dịch, tựa đề phim, thủ thuật dịch, nguyên tắc dịch.

65. Về hành vi ngôn ngữ nịnh trong Tiếng Việt/ TS. Vũ Thị Sao Chi, ThS. Nguyễn Thị Thanh Huệ// Ngôn ngữ .-  2015 .-  Số 1 .- Tr. 46 – 56

Nội dung: Trình bày khái niệm hành vi ngôn ngữ nịnh nhằm làm rõ bản chất nịnh, đồng thời xác định những cơ sở giúp nhận diện đúng hành vi ngôn ngữ này.

Từ khóa: Hành vi ngôn ngữ, nịnh

66. Về nguồn gốc các từ vay mượn trong tiếng Nga hiện đại/ Đoàn Hữu Dũng// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 67 – 72

Nội dung: Bài viết chỉ ra một số nguồn gốc du nhập từ vay mượn vào tiếng Nga và một vài nét về cách thức sử dụng chúng trong đời sống xã hội Nga hiện nay.

Từ khóa: Tiếng Nga, từ vay mượn


67. Về những lỗi văn hóa ngôn ngữ trong diễn ngôn quảng cáo Tiếng Việt/ TS. Mai Xuân Huy// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 1 (231) .- Tr. 40 – 48

Nội dung: Trình bày khái quát về văn hóa, văn hóa ngôn ngữ và phân tích lỗi văn hóa ngôn ngữ trong các diễn ngôn quảng cáo Tiếng Việt.

Từ khóa: Văn hóa ngôn ngữ, diễn ngôn quảng cáo, Tiếng Việt

68. Xử lí ngữ liệu đầu vào trong giảng dạy tiếng Anh/ ThS. Đỗ Hạnh Chi// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 11 (229) .- Tr. 29-34.

Nội dung: Đưa ra một bảng phân loại các cách xử lí ngữ liệu đầu vào khác nhau trong bước chuẩn bị một nhiệm vụ nói. Giáo viên cung cấp ngữ liệu đầu vào trong giai đoạn chuẩn bị một hoạt động nói khá thường xuyên, nhưng cách thức còn đơn điệu do lạm dụng hình thức công não, điều này gây nhàm chán cho sinh viên và không phát huy tác dụng của việc cung cấp ngữ liệu…

Từ khóa: Giảng dạy tiếng Anh, xử lí ngữ liệu đầu vào phương pháp sư phạm.

69. Ý nghĩa và cách dùng cặp động từ đồng nghĩa omou/ kangaeru trong tiếng Nhật/Trương Thị Mai// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 54 – 60

Nội dung: Khảo sát và phân tích để chỉ ra một cách cụ thể những điểm giống và khác nhau trong ngữ nghĩa, ngữ dụng của  “omou” và “kangaeru” trong hành chức.

Từ khóa: Ngữ dụng, giống nhau, omou, kangaeru

Y – DƯỢC HỌC

1. Đánh giá tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hóa của cao lỏng thân cây dây gắm lá rộng (Gnetum latifolium Blume)/ Nguyễn Bá Anh, Đặng Thu Hương, Phạm Thị Hiếu, Hoàng Việt Dũng, Phạm Thị Vân Anh// Dược học .- 2014 .- Số 463 .- Tr. 30-34.

Nội dung: Nhóm hợp chất polyphenol thường có hoạt tính bảo vệ gan và chống oxy hóa khá mạnh. Trình bày kết quả nghiên cứu về tác dụng dược lý của cao lỏng thân cây dây gắm lá rộng. 

Từ khóa: Thân cây dây gắm lá rộng, dược lý, tác dụng.

2. Đánh giá tổn thương trên lâm sàng của ung thư hạ họng đối chiếu với chụp cắt lớp vi tính và phẫu thuật/ Nguyễn Quốc Dũng, Bùi Diệu, Hàn Thị Vân Thanh, Nguyễn Quang Trung// Y học thực hành .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 57-60.

Nội dung: Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình thái tổn thương qua nội soi và cắt lớp vi tính. Đối chiếu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính với phẫu thuật. 

Từ khóa: Ung thư, hạ họng, ct scaner.

3. Định danh vi khuẩn Bacillus trong chế phẩm Beejuvit Subtilis bằng công cụ hóa sinh và sinh học phân tử: Thông báo số 1/ Phùng Thanh Hương, Hà Thu// Dược học .- 2014 .- Số 463 .- Tr. 65-70.

Nội dung: Công bố kết quả nghiên cứu định danh mẫu vi khuẩn Bacillus trong chế phẩm thực phẩm chức năng Beejuvit Subtilis bằng công cụ hóa sinh và sinh học phân tử với chỉ thị rADN 16S.

Từ khóa: Định danh, vi khuẩn Bacillus, chế phẩm Beejuvit Subtilis, công cụ hóa sinh, sinh học phân tử, thực phẩm chức năng.

4. Định lượng đồng thời clorpheniramin maleat, paracetamol và salicylamid trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao/ Trương Uyên Phương, Nguyễn Thúy Duyên, Nguyễn Đức Tuấn// Dược học .- 2014 .- Số 463 .- Tr. 34-39.

Nội dung: Nghiên cứu nhằm tìm ra một quy trình chung, nhanh chóng, đơn giản để định lượng đồng thời clorpheniramin maleat, paracetamol và salicylamid bằng phương pháp HPLC với pha động không có dung dịch đệm.

Từ khóa: Clorpheniramin maleat, paracetamol, salicylamid, HPLC.

5. Giải pháp cho vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nhìn từ kinh nghiệm Nhật Bản và Hàn Quốc/ Nguyễn Quốc Tuấn// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 11 (165) .- Tr. 34-40.

Nội dung: Luật An toàn vệ sinh thực phẩm của Việt Nam đã ra đời và có hiệu lực tạo ra hành lang pháp lý cho việc thực thi an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đảm bảo vấn đề sức khõe cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc thực thi các quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm còn gặp rất nhiều khó khăn, do vậy cần phải học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc là hết sức cần thiết.

Từ khóa: Nhật Bản, Hàn Quốc, vệ sinh thực phẩm, Luật an toàn vệ sinh thực phẩm.

6. Hình thái lâm sàng kết hợp với nội soi ông mềm trong chẩn đoán viêm thanh quản mạn tính ở trẻ em/ Nguyễn Như Đua, Dương Ngọc Chu// Y học thực hành .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 27-30.

Nội dung: Việc khám, đánh giá tổn thương ở thanh quản trẻ em thường không dễ dàng vì không có sự hợp tác, có thể xảy ra các phản xạ co thắt thanh quản làm khó thở, ngạt thở nên trước đây chẩn đoán viêm thanh quản trẻ em chủ yếu dựa vào triệu chứng co năng hoặc soi thanh quản trực tiếp. Chính vì vậy, ống soi mềm ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong thăm khám và xử trí trong chuyên ngành tai mũi họng.

Từ khóa: Nội soi ống mềm, viêm thanh quản mạn tính.

7. Khái niệm tiếp cận dịch vụ y tế và cách đo lường: Tổng quan từ các nghiên cứu quốc tế/ Nguyễn Thị Minh Châu// Y học thực hành .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 25-27.

Nội dung: Bàn đến khái niệm tiếp cận dịch vụ y tế và các mô hình/ khung phân tích đã được phát triển và sử dụng trong các nghiên cứu quốc tế, nhằm mục đích tham khảo và gợi mở cho việc lựa chọn, áp dụng hoặc bổ sung, điều chỉnh, phát triển khung phân tích mới và phù hợp cho các nghiên cứu về tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế.

Từ khóa: Dịch vụ y tế, tiếp cận, đo lường.

8. Khảo sát sự rối loạn lipid máu ở bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại Bệnh viện Ngũ Hành Sơn/ Mai Hữu Phước// Y học thực hành .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 46-50.

Nội dung: Khảo sát đặc điểm lâm sàng và sự biến đổi các chỉ số lipid trong máu: Cholesterol, triglycerid, HDL-c và LDL-c. Tìm hiểu sự tương quan giữa các chỉ sổ khảo sát. Đề xuất biện pháp giáo dục sức khõe và thông tin tuyên truyền phòng bệnh.

Từ khóa: Rối loạn lipid, tăng huyết áp.

9. Nghiên cứu bào chế và đánh giá độ ổn định hệ phân tán rắn felodipin/ Lê Quốc Huy, Nguyễn Thị Thanh Duyên, Hoàng Văn Đức// Dược học .- 2014 .- Số 463 .- Tr. 19-24.

Nội dung: Nghiên cứu bào chế và đánh giá độ ổn định hệ phân tán rắn felodipin bằng phương pháp nóng chảy. Đánh giá ảnh hưởng của chất mang (PVP K30, poloxamer, PEG) đến độ hòa tan của felodipin và bước đầu đánh giá độ ổn định của hệ phân tán rắn.

Từ khóa: Felodipin, hệ phân tán rắn, phương pháp nóng chảy, viên nén phóng thích có kiểm soát.

10. Nghiên cứu biến đổi huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân xuất huyết não có tăng huyết áp/ Cao Trường Sinh, Phan Thanh Bình, Lê Thị Yến, Lê Anh Tuấn// Y học thực hành .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 39-42.

Nội dung: Xác định sự biến đổi huyết áp ở bệnh nhân xuất huyết não giai đoạn cấp. Xác định tỷ lệ có trũng, không trũng huyết áp ban đêm và quá tải huyết áp ở bệnh nhân xuất huyết não.

Từ khóa: Biến đổi huyết áp, xuất huyết não.

11. Nghiên cứu đánh giá tình trạng kháng kháng sinh qua kháng sinh đồ và các loại vi khuẩn hay gặp trong bệnh viêm xoang ở trẻ em/ Phạm Thị Bích Thủy// Y học thực hành .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 50-53.

Nội dung: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hiện tượng vi khuẩn kháng kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ của bệnh viêm xoang ở trẻ em. Đề xuất biện pháp điều trị viêm xoang ở trẻ em theo kháng sinh đồ.

Từ khóa: Viêm xoang mạn tính.

12. Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của akyl glyceryl ether để tạo thực phẩm chức năng Akumarin phục vụ cuộc sống/ Chu Quang Truyền, Đỗ Thị Thảo, Cầm Thị Ính, Hoàng Thanh Hương, S.P. Kasijano, N.A. Latyshev, Phạm Quốc Long// Dược học .- 2014 .- Số 463 .- Tr. 45-49.

Nội dung: Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn trên thực nghiệm akyl glyceryl ether dưới dạng thực phẩm chức năng Akumarin kết tinh từ dầu béo của sinh vật biển.

Từ khóa: Akumarin, akyl glyceryl ether, độc tính cấp, thực phẩm chức năng.

13. Nghiên cứu phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép nối với detector phổ khối định lượng đồng thời metformin và glibenclamid trong huyết tương người/ Đoàn Cao Sơn, Tạ Minh Hùng// Dược học .- Số 463 .- Tr. 25-29.

Nội dung: Nghiên cứu xây dựng phương pháp UPLC-MS/MS có đủ độ nhạy, đặc hiệu, chính xác, định lượng được đồng thời nồng độ metformin và glibenclamid trong huyết tương người ứng dụng trong các nghiên cứu tương đương sinh học thuốc generic chứa các dược chất này.

Từ khóa: Metformin, glibenclamid, LC/MS-MS, xác định.

14. Nghiên cứu tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến bệnh nhân dị ứng thuốc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108/ Đặng Văn Em, Nguyễn Minh Tuấn, Bùi Hữu Vịnh// Y học thực hành .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 2-6.

Nội dung: Xác định tỷ lệ bệnh nhân dị ứng thuốc điều trị nội trú tại khoa Da liễu-Dị ứng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ 7/2012-7/2013. Khảo sát một số yếu tố liên quan đến bệnh nhân dị ứng thuốc.

Từ khóa: Dị ứng thuốc, tỷ lệ.

15. Nhân hai trường hợp điều trị hẹp hạ thanh môn bằng laser – mitomycin – C và ống Montgomery chữ T tại Bệnh viện Nhi đồng 1/ Đặng Hoàng Sơn, Phú Quốc Việt, Lâm Huyền Trân// Y học thực hành .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 54-56.

Nội dung: Trình bày bệnh hẹp hạ thanh môn ở trẻ em và phương pháp điều trị hẹp hạ thanh môn bằng laser kết hợp với mitomycin – C và sử dụng ống Montgomery chữ T làm stent, rút ra nhận xét những ưu, nhược điểm cũng như hiệu quả của phương pháp này.

Từ khóa: Hẹp hạ thanh môn, Mitomycin – C, Montgomery chữ T.

16. Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của chửa ngoài tử cung điều trị bằng methotrexat tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương/ Lê Hoàng, Lê Quang Vinh// Y học thực hành .- Số 11 .- Tr. 32-35.

Nội dung: Nhận xét các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân điều trị chữa ngoài tử cung chưa vỡ bằng methotrexat tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Từ khóa: Lâm sàng, cận lâm sàng, chửa ngoài tử cung.

17. Sử dụng dung dịch muối ưu trương 7,5 % trong điều trị tăng áp lực nội sọ ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng/ Vũ Văn Khâm, Trịnh Văn Đồng// Y học thực hành .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 8-11.

Nội dung: Khảo sát tác dụng của NaCl 7,5% trên áp lực trên áp lực trong sọ, huyết áp động mạch trung bình và áp lực tưới máu não. Khảo sát những thay đổi của nồng độ Na+ và K+ trong máu, nồng độ thẩm thấu máu, ure, creatinin.

Từ khóa: Máu ưu trương, NaCl 7,5 %, chấn thương sọ não, áp lực nội sọ.

18. Tác dụng của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ trên giai đoạn sớm của bệnh thận đái tháo đường týp 2/ Quan Thế Dân, Nguyễn Nhược Kim, Hoàng Kim Ước// Y học thực hành .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 11-15.

Nội dung: Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc Bổ dương hoàn ngũ thang trên một số chỉ số sinh hóa của giai đoạn sớm bệnh đái tháo đường týp 2.

Từ khóa: Bổ dương hoàn ngũ, đái tháo đường, bệnh thận đái tháo đường. 

19. Tình trạng nhiễm khuẩn và ký sinh trùng đường mật ở bệnh nhân sỏi trong gan/ Trần Đình Thơ, Nguyễn Quốc Đạt// Y học thực hành .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 60-62.

Nội dung: Đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn và ký sinh trùng đường mật ở bệnh nhân sỏi trong gan, từ đó góp phần làm rõ thêm cơ chế sinh bệnh của sỏi mật, cũng như làm cơ sở để chỉ định dùng kháng sinh trong điều trị.

Từ khóa: Sỏi trong gan, nhiễm khuẩn và ký sinh trùng đường mật.

20. Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn chất 2-(2’-iodophenylimino-5-aryliden) thiazolidin-40-on/ Võ Thị Mỹ Hương, Trương Phương// Dược học .- 2014 .- Số 463 .- Tr. 59-64.

Nội dung: Thông báo kết quả nghiên cứu tổng hợp dẫn chất 2-(2’-iodophenylimino-5-aryliden) thiazolidin-40-on với mục đích nghiên cứu tạo ra những dẫn chất chứa nhân thiazolidin và chứa iod có hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn mạnh.

Từ khóa: Tổng hợp, 2-chloro-N-(2’-chlorophenyl)acetamide, kháng khuẩn, kháng nấm, hoạt tính.

21. Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất 5-halogenoaryliden-2-thiohydantion/ Trần Đức Lai, Vũ Trần Anh, Nguyễn Quang Đạt, Tô Ái An// Dược học .- 2014 .- Số 463 .- Tr. 53-59.

Nội dung: Trình bày kết quả tổng hợp và thử sàng lọc hoạt tính gây độc tế bào ung thư và hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn chất 5-halogenoaryliden-2-thiohydantion.

Từ khóa: 2-thiohydantion, 5-halogenoaryliden-2-thiohydantion, hoạt tính sinh học, gây độc tế bào ung thư.

22. Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất mới của 2-mercaptobenzimidazol/ Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Đình Luyện// Dược học .- 2014 .- Số 463 .- Tr. 40-44.

Nội dung: Trình bày kết quả tổng hợp và thử tác dụng kháng khuẩn, gây độc tế bào ung thư của 4 dẫn chất mới của 2-mercaptobenzimidazol mang khung phenoxy qua cầu nối 1,4-butylen (III-a, III-b, IV-a, IV-b).

Từ khóa: Benzimidazole, 2-mercaptobenzimidazol, kháng khuẩn, gây độc tế bào ung thư, chống ung thư.

23. Thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ mang thai tại Hà Nội năm 2012 – 2013/ Nguyễn Quang Tùng// Y học thực hành .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 6-8.

Nội dung: Xác định tỷ lệ thiếu máu và thiếu sắt ở phụ nữ mang thai. Tìm hiể một số yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu máu thiếu sắt.

Từ khóa: Phụ nữ mang thai, thiếu máu, thiếu sắt.

24. Ứng dụng của polymer pluronic F127 nhạy cảm bởi nhiệt trong điều trị các tổn thương bỏng/ Trần Hữu Dũng// Dược học .- 2014 .- Số 463 .- Tr. 2-9.

Nội dung: Nghiên cứu ứng dụng của gel pluronic F127 đã cho thấy có thể chữa lành viết thương hở một cách hiệu quả và cũng có thể được sử dụng như giá mang phóng thích tại chỗ các thuốc làm lành các vết thương khác nhau như vết thương bỏng, vết thương nhiễm trùng ngoài da nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

Từ khóa: Pluronic F127, tổn thương bỏng, điều trị.

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1. Băng tần millimet cho truyền thông di động 5G/ Dương Thị Thanh Tú, Đinh Văn Dũng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 1 tháng 2 .- Tr. 38-44.

Nội dung: Giới thiệu về một dải tần số siêu cao – dải tần số millimet, hiện đang được nghiên cứu thử nghiệm cho hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G) với những đặc tính ưu việt như chùm tia hẹp cho khả năng truyền chính xác, băng thông lớn, truyền dẫn tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu truy nhập băng rộng trong tương lai với tốc độ dữ liệu vài gigabit mỗi giây.

Từ khóa: Băng tần millimet, truyền thông di động 5G.

2. Đánh giá giải pháp ước lượng kênh truyền kết hợp tự triệt ICI trong môi trường fading chọn lọc kép/ Mạc Đức Chung// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 12 .- Tr. 32-36.

Nội dung: Giới thiệu về nhiễu ICI (Internet Carier Interference), phương pháp ước lượng độ dịch tần dùng giải thuật ML, phương pháp tự triệt ICI. Kết hợp ước lượng kênh truyền LS với các giải pháp triệt nhiễu ICI trong môi trường fading chọn lọc kép.

Từ khóa: ICI, phương pháp ước lượng độ dịch tần, phương pháp triệt nhiễu.

3. Giải thuật heuristic và di truyền giải bài toán định tuyến đa điểm trên mạng cảm biến không dây nhiệm vụ tuần hoàn/ Nguyễn Thái Dương, Huỳnh Thị Thanh Bình, Ngô Hồng Sơn// Tin học và điều khiển học .- 2014 .- Số 3 (30) .- Tr. 253-266.

Nội dung: Nghiên cứu về bài toán định tuyến đa điểm (multicast) cho mạng cảm biến không dây nhiệm vụ tuần hoàn (DC-WSN). Đặc điểm của loại mạng cảm biến không dây này là các nút cảm biến hoạt động tuần hoàn theo chu kỳ và không bắt buộc phải hoạt động liên tục. Đề xuất một giải thuật heuristic và một giải thuật di truyền để giải bài toán trên.

Từ khóa: Mạng cảm biến không dây, multicast, tối thiểu năng lượng, giải thuật heuristic, giải thuật di truyền.

4. Nâng cao mật độ công suất và hiệu suất cho các bộ nguồn xung trên cơ sở ứng dụng nghịch lưu cộng hưởng LLC/ Nguyễn Văn Thuấn// Tự động hóa ngày nay .- 2015 .- Số 169 .- Tr. 20-22.

Nội dung: Giới thiệu về nghịch lưu cộng hưởng truyền thống và LLC, các biểu thức định lượng cơ bản của nghịch lưu cộng hưởng LLC.

Từ khóa: Nghịch lưu cộng hưởng LLC, biểu thức định lượng, công suất, hiệu suất.

5. Nghiên cứu thiết kế Robot Kit tháo lắp được dùng cho học tập và nghiên cứu (Phần 1)/ Lê Anh Kiệt, Nguyễn Đình Uyên, Kiều Trung Liêm,…// Tự động hóa ngày nay .- 2015 .- Số 169 .- Tr. 28-30.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu và cho ra đời một dòng Robot Kit (Hexa) dạng module lắp ráp có động cơ, chứa phần cứng xây dựng trên vi xử lý 32 bit và tích hợp tùy chọn các driver, các loại cảm biến (áp suất, va chạm, góc quay, từ trường, ánh sáng/màu sắc, quang học, camera và truyền thông vô tuyến). Phần mềm SpaceBOT được xây dựng trên hệ điều hành mở cho thiết bị nhúng.

Từ khóa: Robot Kit, điều khiển, Robot lắp ráp.

6. Quản lý chất lượng dịch vụ trên mạng viễn thông theo chỉ số QoE/ Khánh Tùng// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 12 .- Tr. 27-31.

Nội dung: Phân biệt giữa QoS và QoE. Xu hướng quản lý chất lượng dịch vụ theo QoE ở một số quốc gia trên thế giới, quản lý chất lượng dịch vụ tại Việt Nam.

Từ khóa: Chỉ số QoE, dịch vụ mạng viễn thông, quản lý chất lượng.

7. Tích hợp ontology với tiếp cận lý thuyết đồng thuận/ Nguyễn Văn Trung, Phan Bá Trí, Hoàng Hữu Hạnh// Tin học và điều khiển học .- 2014 .- Số 3 (30) .- Tr. 239-252.

Nội dung: Trình bày một thuật toán tích hợp các ontology có xung đột ở cấp độ khái niệm dựa trên lý thuyết đồng thuận và hàm đánh giá khoảng cách ngữ nghĩa của các khái niệm trên cây phân cấp. Bào báo chứng tỏ, lý thuyết đồng thuận là một công cụ hữu ích trong việc xây dựng tri thức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.

Từ khóa: Ontology, tích hợp, lý thuyết đồng thuận, khoảng cách ngữ nghĩa.

8. Tìm hiểu phân tích những tính năng thông minh của bộ chuyển đổi áp suất ST3000/ ThS. Vũ Văn Sáng, ThS. Hoàng Minh Toán// Tự động hóa ngày nay .- 2015 .- Số 169 .- Tr. 32-34.

Nội dung: Bộ chuyển đổi áp suất ST 3000 sử dụng cảm biến áp trở và biến áp nhiệt độ cùng với công nghệ xử lý tín hiệu số đã đưa tín hiệu ra tỉ lệ tuyến tính với đại lượng cần đo nhờ bù chính xác ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất tĩnh và đặc tính phi tuyến của cảm biến.

Từ khóa: Bộ chuyển đổi áp suất ST3000, tính năng thông minh.

9. Tổng quan hệ thống đo nồng độ bụi bằng phương pháp tán xạ ánh sáng/ Nguyễn Hoàng Nam, Bùi Đăng Quang, Trịnh Công Đồng,…// Tự động hóa ngày nay .- 2015 .- Số 169 .- Tr. 35-38.

Nội dung: Trình bày tổng quan về các phương pháp đo bụi liên tục hiện nay, nhu cầu cấp thiết phải nghiên cứu và xây dựng hệ thống đo nồng độ bụi ứng dụng cho giám sát trong môi trường dân sinh nói chung và trong môi trường công nghiệp nói riêng.

Từ khóa: Đo nồng độ bụi, phương pháp tán xạ ánh sáng.

10. Tự động hóa trong quá trình đo áp lực nước lỗ rỗng phục vụ xây dựng công trình trên nền đất yếu/ TS. Nguyễn Quang Tuấn// Tự động hóa ngày này .- 2015 .- Số 169 .- Tr. 23-25.

Nội dung: Phân tích vai trò, đặc điểm của công tác đo áp lực nước lỗ rỗng trong xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện…Thông qua đó, giới thiệu một hệ thống thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng tự động, phù hợp môi trường và yêu cầu sử dụng trong thi công các công trình xây dựng trên nền đất yếu ở Việt Nam, được thiết kế, chế tạo hoàn toàn trong nước, do nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ-GTVT thực hiện.

Từ khóa: Áp lực nước lỗ rỗng, Piezometer, Readout.

11. Ứng dụng module truyền thông GPRS/GSM CP1242-7 của Siemens/ KS. Trần Thị Thu Hằng// Tự động hóa ngày nay .- 2015 .- Số 169 .- Tr. 26-27.

Nội dung: Việc thu thập và xử lý dữ liệu trong Ngành công nghiệp tự động hóa đã trở nên dễ dàng hơn nhờ ứng dụng Công nghệ truyền thông GSM/GPRS được phủ sóng toàn cầu. Bài báo trình bày tổng quan về module CP1242-7, các loại cấu hình, chế độ, các phần mềm giám sát, hỗ trợ truyền thông và khai báo các thông số của mạng.

Từ khóa:  Module CP1242-7, truyền thông.

XÂY DỰNG
1. Ảnh hưởng của cường độ bê tông đến hiệu quả gia cường kháng cắt của tấm FRP trong dầm bê tông cốt thép/ TS. Nguyễn Minh Long, ThS. Phan Trí Nhân, KS. Trần Quang Đức// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 62-67.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của yếu tố cường độ bê tông đến ứng xử và khả năng kháng cắt của dầm bê tông cốt thép với vết nứt có sẵn được gia cường tấm sợi thủy tinh (GFRP) và tấm sợi cacbon (CFRP) dạng bao phủ chữ U.

Từ khóa: Cường độ bê tông, dầm bê tông cốt thép, gia cường, khả năng chịu cắt, GFRP, CFRP.

2. Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến các chỉ số hóa học của dầu trẩu dùng chế tạo sơn truyền thống/ TS. Trần Minh Đức, CN. Hoàng Ngọc Hiệp, CN. Nguyễn Thị Vân Anh, TS. Đào Thị Nhung// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 30-35.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến các chỉ số hóa học của dầu trẩu dùng chế tạo sơn truyền thống.

Từ khóa: Dầu trẩu, chế tạo sơn truyền thống, xử lý nhiệt, chỉ số hóa học.
3. Ảnh hưởng của độ cứng liên kết đến sự phân phối nội lực của kết cấu khung liên hợp thép – bê tông/ ThS. Hoàng Hiếu Nghĩa, PGS. TS. Vũ Quốc Anh, TS. Nghiêm Mạnh Hiến// Xây dựng .- 2015 .- Số 02 .- Tr. 43-49.

Nội dung: Trình bày phương pháp xác định độ cứng của liên kết liên hợp dầm – cột theo tiêu chuẩn EUROCODE 4. Phân tích nội lực của khung liên hợp thép – bê tông với liên kết khớp, cứng và nửa cứng. Khảo sát ảnh hưởng của độ cứng liên kết dầm – cột đến sự phân phối nội lực của kết cấu khung liên hợp thép – bê tông thông qua việc khảo sát khung phẳng liên hợp thép – bê tông bằng phần mềm SAP2000.

Từ khóa: Khung liên hợp, độ cứng liên kết, nửa cứng, liên kết.

4. Ảnh hưởng của tường soilcrete đến dòng thấm và ổn định của đê bao chống lũ ở Đồng Tháp/ Lê Khắc Bảo, Lê Phi Long, Trần Nguyễn Hoàng Hùng// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 66-70.

Nội dung: Phân tích ảnh hưởng của tường soilcrete đến dòng thấm và ổn định của đê bao ở Đồng Tháp bằng phần mềm SEEP/W và SLOPE/W. Kết quả cho thấy tường soilcrete có hiệu quả cao trong việc ngăn dòng thấm và gia tăng ổn định của đê. 

Từ khóa: Ổn định đê bao, đất trộn xi măng, tường chống thấm, gia cố đất yếu.

5. Ảnh hưởng của tham số đến độ tin cậy phần tử của khung bê tông cốt thép/ ThS. Phạm Đức Cương// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 15-22.

Nội dung: Trình bày sự ảnh hưởng của độ lệch của mỗi tham số về cường độ vật liệu (Rbn, Rsn), kích thước của tiết diện (b, h, As) và hiệu ứng của tải trọng (M, N) đến độ tin cậy phần tử của kết cấu khung bê tông cốt thép. Từ đó rút ra một số nhận xét.

Từ khóa: Ảnh hưởng, tham số, độ tin cậy phần tử.

6. Ảnh hưởng của thời gian lưu giữ đến tính công tác của vữa bê tông tự lèn/ TS. Hồ Ngọc Khoa// Xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 89-91.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu bằng thực nghiệm sự ảnh hưởng của thời gian lưu giữ trong điều kiện tự nhiên đến sự suy giảm tính công tác của vữa bê tông tự lèn với các cấp phối khác nhau. Qua đó định tính và định lượng được giá trị suy giảm tính công tác của vữa bê tông tự lèn bằng các tiêu chí kỹ thuật cơ bản.

Từ khóa: Vữa bê tông tự lèn, tính công tác của vữa bê tông, độ xòe, suy giảm độ xòe, độ linh động, độ nhớt.
7. Ảnh hưởng hiện tượng đứt thanh treo đến tần số dao động riêng của cầu vòm ống thép nhồi bê tông có đường xe chạy dưới/ KS. Nguyễn Thanh Sơn, PGS. TS. Lê Thị Bích Thủy// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 20-24.

Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của đứt thanh treo đến dao động cầu vòm sẽ giúp cho nhà quản lý cầu theo dõi tình trạng sức khõe cầu tốt hơn và khắc phục kịp thời được những bất lợi xảy ra trong quá trình khai thác do hiện tượng đứt thanh treo gây ra.

Từ khóa: Cầu vòm, đứt thanh treo, tần số dao động riêng, thép nhồi bê tông.

8. Bài toán cơ học kết cấu dưới dạng tổng quát/ TS. Đoàn Văn Duẩn// Xây dựng .- 2015 .- Số 02 .- Tr. 59-61.

Nội dung: Tác giả sử dụng Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss do GS. TSKH. Hà Huy Cương đề xuất để xây dựng và giải các bài toán dầm chịu tác dụng của tải trọng tĩnh.

Từ khóa: Cơ học kết cấu, cơ học vật rắn.

9. Bảo trì kết cấu bê tông cốt thép nhà siêu cao tầng ở Việt Nam/ TS. Hồ Ngọc Khoa, TS. Trần Hồng Hải// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 102-106.

Nội dung: Thể hiện kết quả phân tích tổng quan cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn có liên quan đến vấn đề bảo trì kết cấu bê tông cốt thép nhà siêu cao tầng, từ đó đề xuất quy trình bảo trì cơ bản để áp dụng thực hiện cho nhà siêu cao tầng ở Việt Nam.

Từ khóa: Nhà siêu cao tầng, kết cấu bê tông cốt thép, bảo trì, quy trình bảo trì, bảo trì kết cấu bê tông cốt thép. 

10. Bộ chỉ số đô thị Thịnh vượng – Kinh nghiệm quốc tế và những bài học cho Việt Nam// Xây dựng .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 53-60.

Nội dung: Giới thiệu một số chia sẻ, cập nhật ý kiến của các chuyên gia và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản lý phát triển đô thị nói chung và xây dựng Bộ chỉ số đô thị thịnh vượng nói riêng, góp phần bổ sung, nghiên cứu nội dung đã và đang được thực hiện để từng bước hoàn thiện bộ chỉ số đô thị, định hướng xây dựng các chỉ tiêu đô thị xanh và thành phố sống tốt tại Việt Nam.

Từ khóa: Quản lý phát triển đô thị, Bộ chỉ số đô thị thịnh vượng.

11. Bố trí chung và các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng khai thác Depot đường sắt đô thị Việt Nam/ TS. Nguyễn Hữu Thiện// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 42-45, 16.

Nội dung: Trình bày khái quát vị trí vai trò, cách triển khai bố trí mặt bằng depot, cũng như đề cập các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị trí, xây dựng và khai thác depot đường sắt đô thị ở Việt Nam.

Từ khóa: Depot đường sắt đô thị Việt Nam, mặt bằng depot, xây dựng và khai thác depot.

12. Các mô hình tiên tiến để tính toán mô men quán tính có hiệu quả cho mặt ngang dầm bê tông cốt thép có xét đến nứt/ TS. Lê Bá Khánh, KS. Trương Chí Hùng// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 25-28.

Nội dung: Tính toán độ võng là một trong các yêu cầu bắt buộc đối với kết cấu bê tông cốt thép chịu uốn ở trạng thái giới hạn sử dụng (theo AASHTO). Độ võng của kết cấu bê tông cốt thép chịu uốn phụ thuộc vào độ cứng chống uốn. Hiện nay ảnh hưởng của các yếu tố như vết nứt, từ biến, co ngót và lịch sử chất tải đến độ cứng chống uốn của kết cấu bê tông cốt thép vẫn còn được nghiên cứu. Mô men quán tính cùng với mô đun đàn hồi đại diện cho độ cứng chống uốn. Bài báo giới thiệu một số mô hình mới để tính toán mô men quán tính có hiệu quả của dầm bê tông cốt thép có xét đến nứt.

Từ khóa: Mô men quán tính có hiệu, dầm bê tông cốt thép, nứt, võng, ACI, AASHTO.

13. Các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công nhân xây dựng ngoại tỉnh làm việc tại các công trường xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh/ KS. Trần Viết Minh Nhật, PGS. TS. Lưu Văn Trường// Xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 54-57.

Nội dung: Trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm khảo sát và nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của công nhân ngoại tỉnh làm việc tại các công trường xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Sự hài lòng đối với công việc, công nhân ngoại tỉnh, EFA, quản lý xây dựng, Việt Nam.

14. Cần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi, thống nhất hóa hệ thống tiêu chuẩn đường bộ để kiến nghị chính thức phương pháp thiết kế mặt đường mềm áp dụng thích hợp cho điều kiện Việt Nam/ PGS. TS. Doãn Minh Tâm// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 1+2 .- Tr. 40-43.

Nội dung: Tìm hiểu nguyên nhân của sự chậm trễ, các vấn đề phát sinh do sự chậm trễ chuyển đổi gây ra và khuyến cáo các biện pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống tiêu chuẩn đường bộ để góp phần nâng cao chất lượng công trình và để hoàn thành nhiệm vụ Bộ GTVT đã chỉ đạo thực hiện từ 15 năm nay.

Từ khóa: Hệ thống tiêu chuẩn đường bộ, thiết kế mặt đường mềm, điều kiện Việt Nam.

15. Dao động của dầm sandwich lõi mềm trên nền đàn hồi nhớt chịu lực tập trung di động đều/ Mai Văn Bắc, Nguyễn Hoài Cương, Tạ Duy Hiền// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 36-41.

Nội dung: Trình bày cách tính toán dao động của dầm sandwich lõi mềm được mô tả như hệ dầm kép tiếp xúc nhau qua lớp đệm đàn hồi và đặt trên nền đàn hồi nhớt chịu tải trọng tập trung không khối lượng di động đều. Từ đó tập trung nghiên cứu dao động của dầm sandwich lõi mềm trên nền đàn hồi nhớt chịu tải trọng di động đều bằng phương pháp giải tích và phương pháp phần tử hữu hạn, đưa ra đồng thời lời giải bằng giải tích và phương pháp số.

Từ khóa: Dầm sandwich lõi mềm, phương pháp giải tích, tải trọng di động, nền đàn nhớt.

16. Doanh nghiệp dự án trong dự án Hợp tác Công – tư ở Việt Nam và kinh nghiệm/ Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Thế Quân// Xây dựng .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 74-77.

Nội dung: Xem xét mối quan hệ của doanh nghiệp dự án với các bên khác trong một dự án Hợp tác Công – tư điển hình, sau đó so sánh, đánh giá loại hình dự án này trên cơ sở thực tiễn áp dụng tại Việt Nam và trên thế giới theo ba khía cạnh: thời điểm và vai trò trong đấu thầu dự án PPP, tài chính cho doanh nghiệp dự án và cách thức doanh nghiệp dự án lựa chọn các nhà thầu để thực hiện và vận hành dự án Hợp tác Công – tư. Các bài học rút ra có thể là tài liệu tham khảo trong việc hoàn thiện các cơ sở lý luận và thực tiễn, các quy định pháp luật về Hợp tác Công – tư trong điều kiện Việt Nam.

Từ khóa: Hợp tác Công – tư, doanh nghiệp dự án, huy động vốn cho dự án, lựa chọn nhà đầu tư.

17. Dự báo thời gian thi công cầu bằng mạng Neuron nhân tạo/ Vũ Duy Linh, Lê Hoài Long, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Văn Châu, Đặng Ngọc Châu// Xây dựng .- 2015 .- Số 02 .- Tr. 56-58.

Nội dung: Phát triển một mô hình dự báo thời gian thi công cầu ở giai đoạn ban đầu dựa trên kinh nghiệm từ một bộ dữ liệu cầu đã hoàn thành.

Từ khóa: Mạng neuron, dự báo, thời gian thi công, dự án cầu, quản lý xây dựng.

18. Đánh giá độ nhám mặt đường bê tông nhựa có sử dụng lớp phủ TL-2000 trong điều kiện khai thác thực tế/ TS. Hồ Anh Chương, TS. Vũ Ngọc Trụ, ThS. Nguyễn Duy Thắng// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu về độ nhám vĩ mô và vi mô của mặt đường bê tông nhựa được phủ lớp TL-2000 tại QL5 và QL38. Quá trình triển khai ở thực địa cho thấy TL-2000 có thể dễ dàng thi công bằng phương pháp thủ công, thời gian thông xe khoảng 90 phút sau khi tưới vật liệu.

Từ khóa: Bê tông nhựa, TL-2000, bảo trì, độ nhám.

19. Đánh giá độ tin cậy công trình cầu – Hiệu ứng dây chuyền/ TS. Nguyễn Quốc Bảo// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 13-19.

Nội dung: Sau khi xảy ra nhiều tai nạn đáng tiếc thì việc đánh giá độ tin cậy công trình cầu đang được nhiều nhà khoa học quan tâm. Tác giả bài viết đề xuất phương pháp đánh giá độ tin cậy của công trình cầu có xét đến khả năng xảy ra hiệu ứng dây chuyền. Phương pháp này có khả năng áp dụng thực tiễn cao, cho không chỉ công trình cầu mà còn có thể cho các công trình xây dựng khác.

Từ khóa: Độ tin cậy, cầu, xác suất, ngẫu nhiên, đomino effect.

20. Đánh giá sơ bộ một số yếu tố hình học trong thiết kế kỹ thuật của dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai/ TS. Trịnh Đình Toán// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 1+2 .- Tr. 46-51.

Nội dung: Tổng hợp và đánh giá sơ bộ một số yếu tố hình học chủ yếu trong hồ sơ Thiết kế Kỹ thuật của Dự án Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai căn cứ theo Tiêu chuẩn “Đường cao tốc – các yêu cầu thiết kế” TCVN 5729-2012, trên cơ sở đó đề xuất một số ý kiến nhằm góp phần nâng cao chất lượng thiết kế, độ hài hòa và mỹ quan của các dự án đường cao tốc sau này.

Từ khóa: Đường cao tốc, bình đồ, trắc dọc, đường cong đứng, thiết kế cảnh quan.

21. Đánh giá sức chịu tải của đất nền dưới móng nông cho khu vực địa chất tỉnh An Giang/ TS. Nguyễn Minh Tâm, KS. Nguyễn Thành Quí// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 93-97.

Nội dung: Tập trung vào việc phân tích so sánh các phương pháp tính toán sức chịu tải đất nền. Các phương pháp tính toán giải tích và phương pháp phần tử hữu hạn với sự hỗ trợ của phần mềm Plaxis được sử dụng để nghiên cứu phân tích tính toán sức chịu tải của đất nền theo các thông số từ thí nghiệm đất trong phòng.

Từ khóa: Sức chịu tải, đất nền, móng nông, địa chất tirng An Giang.

22. Đề xuất biện pháp rủi ro trong xây dựng/ Lê Anh Dũng// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 96-99.

Nội dung: Xây dựng là lĩnh vực chịu nhiều rủi ro: thời tiết, môi trường, tài chính…Tuy nhiên, Quản lý rủi ro vẫn chưa được các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam quan tâm đúng mức. Chính vì vậy, nên mỗi khi xuất hiện rủi ro các doanh nghiệp thường tỏ ro lúng túng, ảnh hưởng tới tiến độ dự án. Bài viết này đề xuất một số biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong ngành xây dựng Việt Nam.

Từ khóa: Rủi ro trong xây dựng, quản lý rủi ro.

23. Đề xuất cải tiến mô hình công tư hợp doanh (PPP) trong quản lý các dự án xây dựng tại Việt Nam/ Lê Anh Dũng// Xây dựng .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 66-70.

Nội dung: Mô hình công tư hợp doanh (PPP) là mô hình nhà nước và tư nhân cùng tham gia các dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc cung cấp các dịch vụ công cộng. Mô hình này đã được áp dụng trên thế giới từ lâu. Gần đây mô hình này mới được du nhập vào Việt Nam và đem lại những tín hiệu tích cực trong việc quản lý các dự án đầu tư. Bài viết đưa ra một số đề xuất trong việc cải tiến mô hình công tư hợp doanh (PPP) áp dụng trong các dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Mô hình công tư hợp doanh (PPP), dự án đầu tư xây dựng, quản lý, cải tiến.

24. Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch đấu thầu cho dự án đầu tư xây dựng công trình/ GS. TS. Phạm Xuân Anh, Đinh Tuấn Hải// Xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 97-100.

Nội dung: Đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch đấu thầu cho dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng.

Từ khóa: Lập kế hoạch đấu thầu, dự án đầu tư xây dựng công trình.

25. Hệ thống quản lý tài sản ISO 55000 và định hướng áp dụng trong quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ/ Nguyễn Đình Thạo, GS. TS. Kiyoshi Kobayashi// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 65-68.

Nội dung: Giới thiệu tổng quan về hệ thống tiêu chuẩn ISO 55000, và phân tích định hướng áp dụng trong quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ tại Việt Nam.

Từ khóa: Tiêu chuẩn ISO 55000, kết cấu hạ tầng đường bộ.

26. Kết cấu tầng trên đường sắt và yêu cầu kiểm tra, bảo dưỡng// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Giới thiệu quá trình bảo dưỡng và sự cần thiết phải kiểm soát những sự cố đường sắt. Kết cấu tầng trên đường sắt không đá ba lát.

Từ khóa: Kết cấu đường sắt, kết cấu tầng trên, kiểm tra cầu, bảo dưỡng cầu.

27. Kết quả bước đầu đánh giá hiệu quả cải thiện khả năng kháng ẩm của bê tông nhựa bằng phụ gia vôi tôi/ ThS. Vũ Ngọc Phương, TS. Nguyễn Quang Phúc, ThS. Lưu Ngọc Lâm// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 16-19.

Nội dung: Đưa ra kết quả thực nghiệm bước đầu đánh giá hiệu quả của phụ gia vôi cải thiện tính nhạy cảm với ẩm của bê tông nhựa và định hướng nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa: Cải thiện khả năng kháng ẩm, bê tông nhựa, phụ gia vôi tôi, kỹ thuật xây dựng.

28. Khái quát các phương pháp thiết kế bê tông đầm lăn trong xây dựng đường ở Việt Nam/ NCS. Nguyễn Thị Thu Ngà, GS. TS. Phạm Huy Khang, PGS. TS. Bùi Xuân Cậy// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 1+2 .- Tr. 60-64.

Nội dung: Lựa chọn vật liệu phù hợp và tỷ lệ phối liệu chính xác rất quan trọng để sản xuất hỗn hợp bê tông đầm lăn có chất lượng. Quá trình thiết kế hỗn hợp không chỉ sử dụng một phương pháp tiếp cận thử và sai, mà là một phương pháp tiếp cận khoa học, có hệ thống có tính đến các thông số kỹ thuật mong muốn, yêu cầu xây dựng, kinh tế và môi trường tại Việt Nam.

Từ khóa: Thiết kế bê tông đầm lăn, xây dựng đường.

29. Khảo sát ảnh hưởng các thông số lỗ khoét ở bản bụng dầm thép đến khả năng chịu lực và độ võng/ TS. Vũ Ngọc Quang, TS. Nguyễn Hồng Sơn// Xây dựng .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 100-104.

Nội dung: Giới thiệu về cách xác định khả năng chịu lực của dầm thép có lỗ khoét cục bộ ở bản bụng theo qui phạm Mỹ. Qua đó khảo sát một số thông số kỹ thuật của lỗ khoét ở bản bụng dầm thép  (vị trí lỗ khoét, kích thước hình học, và chiều dày sườn gia cường lỗ khoét) đến khả năng chịu lực, từ đó khuyến cáo các nhà kỹ thuật cách bố trí và lựa chọn lỗ khoét cục bộ.

Từ khóa: Web opening, steel beam, lỗ khoét bụng dầm, dầm thép. 

30. Khảo sát ảnh hưởng của độ ẩm và công đầm nén tới cường độ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng trong công tác xây dựng đường ô tô/ ThS. Ngô Lâm, PGS. TS. Bùi Phú Doanh// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 10-15.

Nội dung: Giới thiệu nội dung các thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của độ ẩm và công đầm nén tới cường độ nén, cường độ chẻ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng trong công tác xây dựng móng đường ô tô cấp cao từ đó có những nhận định ban đầu để tăng cường công tác đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công.

Từ khóa: Cấp phối đá dăm gia cố xi măng, cường độ nén, cường độ ép chẻ.

31. Lựa chọn mô hình thoát nước phù hợp với lộ trình xây dựng theo quy hoạch cho các điểm dân cư nông thôn đô thị trung tâm thành phố Hà Nội/ ThS. Hán Minh Cường// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 58-61.

Nội dung: Thông qua việc nghiên cứu nội dung các đồ án quy hoạch, phân tích một số đặc điểm, tính chất của các điểm dân cư để qua đó đề xuất lựa chọn những mô hình thoát nước chủ đạo phù hợp với lộ trình xây dựng theo quy hoạch tại các điểm dân cư nông thôn.

Từ khóa: Mô hình thoát nước, quản lý xây dựng theo quy hoạch hệ thống thoát nước, điểm dân cư nông thôn, đô thị trung tâm thành phố Hà Nội.

32. Mặt đường bê tông nhựa rỗng và biện pháp chống hằn lún// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 8-9.

Nội dung: Mặt đường bê tông nhựa rỗng và biện pháp chống hằn lún các phương tiện giao thông tại Việt Nam ngày càng gia tăng, nhất là xe trọng tải lớn, song song với đó là tình trạng nhiều tuyến giao thông bị xuống cấp nghiêm trọng như: lún, sụt, nứt, bào mòn…Do đo, độ bền và lâu dài là rất cần thiết cho mặt đường nhựa. Để giải quyết vấn đề này, bài báo đề xuất những biện pháp sử dụng nhựa đường để cải tiến khắc phục.

Từ khóa: Chống hằn lún, biện pháp, nhựa đường, kỹ thuật xây dựng đường giao thông.

33. Mô hình sự xâm thực clo vào kết cấu bê tông cốt thép trong môi trường biển xét đến ảnh hưởng của cốt thép và vết nứt/ Đào Ngọc Thế Lực// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 73-75.

Nội dung: Trình bày mô hình số có khả năng phân tích một cách hiệu quả bài toán xâm thực của Clo trong mô hình 3 chiều phụ thuộc vào thời gian có tính đến sự giữ lại Clo tự do, ảnh hưởng của cốt thép, vết nứt. Mô hình do đó cung cấp một công cụ đáng tin cậy cho việc phân tích hàm lượng Clo nhằm tính toán tuổi thọ cho các công trình bê tông cốt thép trong môi trường biển.

Từ khóa: Kết cấu bê tông, ăn mòn, xâm thực Clo, phần tử hữu hạn.

34. Mô hình yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dự án xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách tại thành phố Cao Lãnh/ KS. Nguyễn Thanh Long, PGS. TS. Lưu Trường Văn// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 116-119.

Nội dung: Trình bày các kết quả trong việc thiết lập mô hình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách tại thành phố Cao Lãnh. 

Từ khóa: Dự án xây dựng, trễ tiến độ, thời gian thực hiện dự án, quản lý xây dựng, EFA, MLR.

35. Mô phỏng biến dạng từ biến thuần túy của bê tông bằng mô hình Maxwell cải tiến: Ứng dụng nghiên cứu co ngắn cột/ TS. Lê Việt Dũng, ThS. Nguyễn Đình Dinh// Xây dựng .- 2015 .- Số 02 .- Tr. 85-88.

Nội dung: Nghiên cứu phát triển một mô hình lưu biến đơn giản, cho phép mô phỏng tính chất biến dạng từ biến của bê tông, từ đó áp dụng nhằm mô phỏng đánh giá sự co ngắn của cấu kiện cột của một công trình siêu cao tầng tiêu biểu xây dựng ở Việt Nam.

Từ khóa: Co ngắn cột, biến dạng từ biến của bê tông, mô hình hóa, mô hình Maxwell cải tiến, Abaqus.

36. Mô phỏng chuyển dịch của đất nền trên mặt đất khi ép cọc bê tông bằng phần mềm Plaxis 8.5/ Lê Văn Pha, Đặng Hưng Thịnh// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 104-105.

Nội dung: Trong thực tế xây dựng hiện nay, móng cọc đang là giải pháp được lựa chọn phổ biến đối với các công trình có tải trọng vừa và lớn xây dựng trong khu vực đô thị do có những ưu điểm như: thi công nhanh, sức chịu tải cao, giá thành hợp lý, có thể kiểm soát được chất lượng từng cọc. Tuy nhiên, ngoài các ưu điểm nổi trội, phương pháp ép tĩnh cọc vẫn có thể gây nên sự chuyển dịch đất trong quá trình cọc chiếm chỗ. Các biểu hiện có thể thấy được như hiện tượng đất trồi trên mặt hoặc gây ảnh hưởng nhà liền kề…Phương pháp dự báo phạm vi vùng ảnh hưởng và mức độ chuyển dịch đất khi ép cọc bằng phần mềm Plaxis 8.5 có thể được áp dụng để đề ra biện pháp khắc phục những ảnh hưởng bất lợi của việc ép cọc đến công trình lân cận, góp phần hoàn thiện hơn phương pháp ép cọc trong điều kiện xây chen trong đô thị hiện nay.

Từ khóa: Phần mềm Plaxis 8.5, mô phỏng chuyển dịch, đất nền, ép cọc bê tông.

37. Một cách đánh giá độ tin cậy khoảng của kết cấu dàn phẳng/ Lê Công Duy// Xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 45-48.

Nội dung: Đề xuất một cách đánh giá độ tin cậy của kết cấu trong trường hợp hiệu ứng tải trọng và khả năng của kết cấu là các tập có dạng số khoảng. Trình bày phần ứng dụng công thức đánh giá để đánh giá độ tin cậy cho kết cấu dàn phẳng có các tham số đầu vào dạng khoảng là môđun đàn hồi vật liệu, kích thước hình học và tải trọng tĩnh.

Từ khóa: Đánh giá độ tin cậy của kết cấu, kết cấu dàn phẳng, dạng số khoảng.

38. Một phương pháp thiết kế kết cấu dàn hợp lý theo độ tin cậy cho trước với ràng buộc tiêu chí kinh tế/ ThS. Nguyễn Trọng Hà// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 10-14.

Nội dung: Trình bày một phương pháp thiết kế hợp lý theo độ tin cậy dựa vào tiêu chí kinh tế sử dụng thuật toán tối ưu hóa đề xuất. Đối tượng nghiên cứu là kết cấu dàn thép tiết diện chữ L.

Từ khóa: Phương pháp thiết kế hợp lý, tiêu chí kinh tế, kết cấu dàn thép tiết diện chữ L.

39 Một số mô hình và tính toán giàn liên hợp thép – bê tông cốt thép/ Vũ Anh Tuấn// Xây dựng .- 2015 .- Số 02 .- Tr. 50-52.

Nội dung: Đề xập một số mô hình, phạm vi áp dụng cũng như trình bày cách tính toán giàn thép liên hợp với sàn bê tông hoặc sàn liên hợp thép-bê tông cốt thép.

Từ khóa: Giàn liên hợp, giàn thép, kết cấu thép, kết cấu liên hợp.

40. Một số vấn đề hiện nay về quản lý dự án theo mô hình đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực hạ tầng giao thông tại Việt Nam/ ThS. Nguyễn Xuân Cường// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 79-82.

Nội dung: Trình bày một số vấn đề về quản lý dự án theo mô hình đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực hạ tầng giao thông tại Việt Nam cùng một số khó khăn xuất phát từ: vướng mắc trong áp dụng pháp luật; vướng mắc trong mối quan hệ giữa nhà nước và nhà đầu tư trong thực hiện dự án; vướng mắc trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài…Từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao số lượng và chất lượng dự án PPP tại Việt Nam.

Từ khóa: Quản lý dự án, mô hình đối tác công tư (PPP), lĩnh vực hạ tầng giao thông.

41. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số đến ứng xử của tường có cốt/ ThS. Phan Trần Thanh Trúc, TS. Lê Bá Khánh// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 46-52.

Nội dung: Tiến hành khảo sát ứng xử của kết cấu tường có cốt dưới tác dụng tĩnh tải và điều kiện địa chất, địa hình của bán đảo Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng.

Từ khóa: Kết cấu tường có cốt, điều kiện địa chất – địa hình, tĩnh tải.

42. Nghiên cứu ảnh hưởng của lực dọc đến quá trình chảy dẻo và mặt chảy dẻo của thanh thép tiết diện chữ I/ ThS. Hoàng Hiếu Nghĩa, PGS. TS. Vũ Quốc Anh// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 23-29.

Nội dung: Giới thiệu mô hình và cách xác định đặc trưng dẻo của thanh tiết diện bất kỳ. Đồng thời vẽ đường giới hạn đàn hồi và đường cong dẻo của tiết diện thanh thép chữ I để từ đó có thể xác định được sự hình thành khớp dẻo của tiết diện thanh thép nén uốn chữ I khi có kể đến ảnh hưởng của lực dọc N. Tác giả đề xuất phương trình đường cong dẻo và so sánh với các đường cong dẻo của các tác giả đã nghiên cứu trước đây.

Từ khóa: Thanh tiết diện bất kỳ, thanh thép chữ I, quá trình chảy dẻo.

43. Nghiên cứu cải tiến cốp pha tự leo bằng thủy lực/ GVC. ThS. Nguyễn Kiếm Anh, GV. ThS. Nguyễn Văn Tịnh// Xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 83-85.

Nội dung: Trình bày về việc sử dụng cốp pha leo trong thi công các công trình bê tông xi măng có chiều cao lớn. Trên cơ sở phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại cốp pha leo đã có hiện nay, kết hợp với những điều kiện chế tạo, vận hành và sử dụng trong nước, nhóm tác giả đề xuất cải tiến một số cụm chi tiết nhằm nâng cao các tính năng của loại cốp pha này như: rút ngắn thời gian căn chỉnh ban đầu, tăng chất lượng bề mặt bê tông sau khi đúc và tự động hóa tối đa các thao tác khi thi công.

Từ khóa: Cốp pha leo, cốp pha tự leo.

44. Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng cát mịn và phụ gia khoáng hỗn hợp từ xỉ lò cao hoạt hóa và tro trấu/ ThS. Ngọ Văn Toản// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 36-45.

Nội dung: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới tính công tác và cường độ, từ đó lựa chọn tỷ lệ hợp lý giữa tro trấu và xỉ lò cao. Tỷ lệ này sẽ được sử dụng để chế tạo các cấp phối bê tông cát mịn cường độ cao chứa phụ gia khoáng, và nghiên cứu một số tính chất của chúng để đánh giá khả năng sử dụng trong thực tế xây dựng.

Từ khóa: Bê tông cường độ cao, chế tạo, vật liệu xây dựng.

45. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng: Trường hợp nghiên cứu của Công ty DESCON/ KS. Huỳnh Hoài Nhật, PGS. TS. Lưu Trường Văn// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 44-47.

Nội dung: Trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng tại công ty DESCON.

Từ khóa: Chất lượng công trình xây dựng, quản lý chất lượng, nhà thầu, quản lý xây dựng.

46. Nghiên cứu một số vấn đề về đánh giá sức chịu tải cầu dàn thép theo tiêu chuẩn AASHTO 2011 bằng thực nghiệm/ TS. Phạm Văn Thoan// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 22-29, 64.

Nội dung: Trình bày một số nội dung cơ bản của đánh giá sức chịu tải cầu dàn thép theo tiêu chuẩn AASHTO 2011 gồm: các phương pháp đánh giá, bộ phận cần đánh giá, tải trọng xe thử, quy trình đánh giá, hệ số đánh giá…Bài báo cũng đưa ra ví dụ đánh giá sức chịu tải 01 dàn thép chủ bằng thực nghiệm. Từ đó đưa ra các kết luận và nhận xét quan trọng.

Từ khóa: Cầu dàn thép, sức chịu tải, tiêu chuẩn AASHTO 2011.

47. Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê tông khí không chưng áp sử dụng cho xây dựng ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn Trọng Lâm, NCS. Hoàng Văn Tiến, TS. Nguyễn Văn Tuấn// Xây dựng .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 92-95.

Nội dung: Trình bày một số kết quả nghiên cứu nhằm cải thiện một số tính chất của bê tông khí không chưng áp (NAAC).

Từ khóa: Bê tông khí không chưng áp, độ hút nước bão hòa, hệ số hút nước mao dẫn. 

48. Nghiên cứu quá trình thực hiện điều chỉnh nội lực đối với cầu treo dây văng nhịp 100+220+100m khi thi công bằng phương pháp đúc hẫng/ TS. Phùng Mạnh Tiến// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 7-12.

Nội dung: Phân tích và so sánh hiệu quả của điều chỉnh nội lực với các điều kiện ràng buộc khác nhau được thực hiện với số lần điều chỉnh khác nhau. Từ đó mong muốn tìm ra số lượng lần thực hiện điều chỉnh nội lực hiệu quả nhất khi thi công cầu treo dây văng ba nhịp 100+220+100m theo phương pháp đúc hẫng cân bằng.

Từ khóa: Cầu treo dây văng, điều chỉnh nội lực, phương pháp đúc hẫng, số lần căng điều chỉnh.

49. Nghiên cứu so sánh kết quả dự báo lún cho nền đất xử lý đất yếu bằng bấc thấm kết hợp gia tải trước/ TS. Nguyễn Minh Tâm// Xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 41-44.

Nội dung: Nghiên cứu các phương pháp dự báo độ lún của công trình xây dựng. Qua kết quả so sánh phân tích sẽ rút ra được các kết luận về việc sử dụng phương pháp tích hợp để ước lượng độ lún của nền móng công trình.

Từ khóa: Nền đất yếu, xử lý, dự báo, phương pháp bấc thấm kết hợp gia tải trước.

50. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết xác suất thống kê để quản lý chất lượng thi công mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam/ KS. Võ Xuân Phúc, GS. TS. Vũ Đình Phụng// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 27-30.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết của công tác quản lý chất lượng bằng công cụ xác suất thống kê, từ đó thiết lập trình tự các bước tiến hành công tác quản lý chất lượng thi công mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam.

Từ khóa: Lý thuyết xác suất thống kê, bê tông nhựa.

51. Nghiên cứu sự phân bố tải trọng nền đường lên nền đất được gia cố bởi hệ cọc DCM/ Nguyễn Minh Tâm// Xây dựng .- 2015 .- Số 02 .- Tr. 72-75.

Nội dung: Nghiên cứu kiến nghị về chiều cao nền đất đắp hợp lý để xảy ra hiệu ứng vòm, khi có và không có sử dụng vải địa kỹ thuật cho công trình nền đường đắp trên nền đất yếu được xử lý bởi hệ cọc DCM. Công thức xác định hệ số giảm ứng suất SRR và lực căng trong vải địa kỹ thuật phù hợp nhất cho địa chất khu vực Tp. Hồ Chí Minh cũng sẽ được ghi lại.

Từ khóa: Hệ cọc DCM, gia cố, phân bố tải trọng, nền đất yếu.
52. Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của khung bê tông cốt thép có tường xây chèn không đầy đủ bằng gạch bê tông khí chưng áp (AAC) dưới tác động của tải trọng ngang/ ThS. Đinh Lê Quốc Khánh, PGS. TS. Bùi Công Thành, PGS. TS. Nguyễn Văn Yên// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 120-123.

Nội dung: Nghiên cứu và so sánh ứng dụng thực nghiệm của khung phẳng bê tông cốt thép có tường xây chèn không đầy đủ so với dạng khung có tường xây chèn đầy đủ bằng gạch bê tông khí chưng áp (AAC) dưới tác động của tải trọng ngang.

Từ khóa: Khung bê tông cốt thép, tường xây chèn, gạch bê tông khí chưng áp, tải trọng ngang.

53. Nghiên cứu ứng dụng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực có sườn bằng thép lượn sóng tại Việt Nam/ ThS. Nguyễn Văn Lâm, KS. Trần Ngọc Hòa, KS. Phạm Hồng Quân// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 29-35.

Nội dung: Đề cập tới một loại kết cấu chưa áp dụng tại Việt Nam có tên là “Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực có sườn bằng thép lượn sóng” với sự kết hợp giữa cấu bản bê tông cốt thép dự ứng lực với các sườn bằng thép lượn sóng”. Loại kết cấu này kết hợp được cả hai ưu điểm của kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực và kết cấu thép, giúp kết cấu cầu phát huy được hiệu quả kinh tế kỹ thuật cao.

Từ khóa: Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, nghiên cứu ứng dụng, kỹ thuật xây dựng cầu.

54. Nghiên cứu ứng dụng tổng quát xác định chiều dày kết cấu áo đường mềm theo 22 TCN 211-06 và 22 TCN 274-01/ TS. Nguyễn Mạnh Tuấn, SV. Nguyễn Văn Chương, SV. Nguyễn Văn Trình// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 24-26, 54.

Nội dung: Đưa ra kết quả bảng tra tổng quát xác định chiều dày kết cấu áo đường mềm được lập theo 22 TCN 211-06 và 22 TCN 274-01, các bảng tra này được lập cho ba trường hợp về tải trọng trục tiêu chuẩn và dựa trên sự thay đổi của ba loại vật liệu làm lớp mặt trên, hai loại vật liệu làm lớp mặt dưới, một loại vật liệu làm lớp móng trên, ba loại vật liệu làm lớp móng dưới và tám trường hợp về đất nền, tương đương hơn 2500 bài toán kết cấu áo đường mềm khác nhau.

Từ khóa: Áo đường mềm, thiết kế chiều dày, KCAĐ,  22 TCN 211-06, 22 TCN 274-01, AASHTO.
55. “Nghiên cứu ứng dụng và đề xuất công cụ tích hợp quản lý tiến độ xây dựng”/ PGS. TS. Phạm Hồng Luân, KS. Đặng Văn Hoài// Xây dựng .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 96-99.

Nội dung: Bài báo thực hiện nhằm đưa ra một bộ 5 công cụ liên kết mật thiết với nhau (công cụ Tiến độ tổng, Quản lý tiến trình, Quản lý năng suất, Quản lý bản vẽ, Quản lý cung ứng vật tư) và những cải tiến bộ công cụ này nhằm đảm bảo dự án sẽ được hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Từ khóa: Lập tiến độ tổng, Quản lý tiến trình thi công, Quản lý năng suất, Quản lý bản vẽ, Quản lý cung ứng vật tư.

56. Nhận dạng các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến trễ tiến độ các dự án xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách tại Tiền Giang/ KS. Nguyễn Minh Sang, PGS. TS. Lưu Trường Văn// Xây dựng .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 71-73.

Nội dung: Trình bày các kết quả nhận dạng các yếu tố ảnh hưởng đến trễ tiến độ các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Tiền Giang. 

Từ khóa: Dự án xây dựng, trễ tiến độ, vốn ngân sách nhà nước, quản lý xây dựng, thống kê mô tả.

57. Phản ứng của dầm trên nền đàn hồi phi tuyến chiu hệ dao động di động bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước, Hoàng Phương Hoa// Xây dựng .- 2015 .- Số 02 .- Tr. 76-79.

Nội dung: Phân tích ứng xử động của dầm trên nền đàn hồi phi tuyến chịu hệ dao động di động bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Mô hình nền được mô tả gồm thông số nền đàn hồi phi tuyến và phi tuyến dựa trên mô hình nền Winkler. Hệ dao động di động được mô tả gồm có hai khối lượng nối với nhau bằng lò xo đàn hồi tuyến tính và cản nhớt. Phương trình chuyển động của hệ được thiết lập dựa trên nguyên lý cân bằng động và cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn, và giải bằng phương pháp tích phân số trên toàn miền thời gian. Ảnh hưởng của các thông số nền, đặc trưng động lực học và vận tốc chuyển động của hệ số dao động di động lên ứng xử động của dầm được khảo sát.

Từ khóa: Dầm, nền phi tuyến, hệ dao động di động, phân tích động.

58. Phân tích biến dạng và sức chịu tải của móng bè khi xét đến sự làm việc đồng thời của tường vây/ TS. Nguyễn Minh Tâm// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 56-60.

Nội dung: Mô tả ảnh hưởng của chiều dài và chiều dày tường vây đến độ lún và sức chịu tải của nền đất bên dưới móng bè qua việc phân tích sự làm việc đồng thời của kết cấu móng bè và tường vây cho trường hợp có và không có cọc bên dưới móng bè.

Từ khóa: Tường vây, kết cấu móng bè, cọc.

59. Phân tích chuyển vị lớn khung phẳng đàn dẻo sử dụng công thức đồng xoay/ ThS. Lê Đình Quốc, TS. Nguyễn Sỹ Lâm, KS. Trần Thanh Tùng// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 61-65.

Nội dung: Phân tích chuyển vị lớn khung phẳng đàn dẻo sử dụng phương pháp phân tử hữu hạn dựa trên công thức đồng xoay với lý thuyết dầm Euler-Bernoulli. 

Từ khóa: Khung phẳng, chuyển vị lớn, công thức đồng xoay.

60. Phân tích chuyển vị lớn khung phẳng đàn dẻo sử dụng công thức Lagrange cập nhật xét đến ảnh hưởng của biến dạng trượt/ ThS. Lê Đình Quốc, ThS. Hoàng Xuân Đức, TS. Nguyễn Sỹ Lâm// Xây dựng .- 2015 .- Số 02 .- Tr. 80-84.

Nội dung: Phân tích chuyển vị lớn khung phẳng đàn dẻo xét đến ảnh hưởng của biến dạng trượt. Mô hình phần tử hữu hạn được thiết lập dựa trên công thức Lagrange cập nhật với lý thuyết dầm Timoshenko và vật liệu von Mises. Giải thuật backward-Euler được áp dụng để giải các phương trình vi phân chảy dẻo cũng như dẫn ra ma trận mô đun tiếp tuyến tương thích. Hiện tượng khóa cắt được khử bởi kỹ thuật giảm số điểm Gauss trong phép tính tích phân số. Hệ phương trình phần tử hữu hạn phi tuyến được giải bằng phương pháp lặp Newton-Raphson với điều khiển arc-length. Các ví dụ số phân tích cho thấy tính chính xác của mô hình đề xuất.

Từ khóa: Khung phẳng, đàn dẻo, chuyển vị lớn, công thức Lagrange cập nhật, dầm Timoshenko.

61. Phân tích dao động tự do của vỏ thoải gia cường gân sử dụng phần tử tam giác trơn CS-MIN3/ ThS. Bùi Xuân Thắng, ThS. Chương Tường Anh, PGS. TS. Nguyễn Thời Trung, TS. Lương Văn Hải// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 38-43.

Nội dung: Việc nghiên cứu và áp dụng các phương pháp số mới để mô phỏng ứng xử của kết cấu vỏ gia cường luôn thu hút sự quan tâm của giới khoa học do vai trò quan trọng và phổ biến của dạng kết cấu này trong nhiều ngành kỹ thuật như xây dựng, hàng không, đóng tàu, dầu khí…Bài báo thực hiện nhằm đóng góp thêm một phương pháp số để phân tích dao động tự do cho vỏ thoải gia cường gân.

Từ khóa: Vỏ gia cường, phương pháp phần tử hữu hạn trơn (S-FEM), phần tử vỏ phẳng Mindlin ba nút được làm trơn (CS-MIN3).

62. Phân tích động lực học nhà cao tầng dạng kết cấu liên hợp khung không gian – tấm chịu tác dụng của động đất theo mô hình kết cấu và nền không tương tác/ Nguyễn Thái Chung, Hoàng Hải, Nguyễn Quang Minh// Xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 65-69.

Nội dung: Trình bày thuật toán phần tử hữu hạn, phương pháp tính và một số kết quả phân tích ứng xử của kết cấu nhà cao tầng chịu tác dụng của tải trọng động đất, trong đó sử dụng mô hình tính là hệ liên hợp khung không gian – tấm.

Từ khóa: Hệ liên hợp, tấm, tải trọng động đất.

63. Phân tích khớp thớ khung thép phẳng bằng phần tử đồng xoay/ ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, ThS. Đặng Xuân Lam, ThS, Nguyễn Tấn Hưng,…// Xây dựng .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 61-65.

Nội dung: Trình bày một phần tử đồng xoay khớp thớ có thể mô phỏng các tác động bậc hai, sự chảy dẻo và ứng suất dư của kết cấu kết cấu khung thép phẳng chịu tải trọng tĩnh. 

Từ khóa: Khớp thớ, phần tử đồng xoay, phân tích phi tuyến, khung thép.

64. Phân tích nội lực và chuyển vị khung phẳng khi hình thành khớp dẻo chịu tải trọng tĩnh/ Vũ Quốc Anh, Nguyễn Hải Quang// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 48-52.

Nội dung: Trình bày phương pháp và các kết quả tính toán nội lực và chuyển vị của khung khi hình thành khớp dẻo. Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn, sử dụng mô hình đàn dẻo để tính toán.

Từ khóa: Tính toán nội lực, phân tích nội lực, chuyển vị khung phẳng, tải trọng tĩnh.

65. Phân tích nhóm cọc chịu tải trọng động đất/ TS. Võ Thanh Lương, TS. Nguyễn Hồng Sơn, KS. Trần Công Tấn// Xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 62-64.

Nội dung: Đưa ra kết quả khảo sát ảnh hưởng của độ mềm liên kết đài với cọc và ảnh hưởng của vị trí mốc nối cọc đến trạng thái nội lực, chuyển vị của cọc trong môi trường nền với mô hình phi tuyến. 

Từ khóa: Nối cọc, liên kết nửa cứng, nền phi tuyến, giản đồ gia tốc.

66. Phân tích ứng xử giữa đất và tường vây hố đào sâu trong đất sét yếu bão hòa nước/ TS. Nguyễn Minh Tâm, Võ Văn Bách// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 79-82.

Nội dung: Phân tích, đánh giá hiệu quả của phương pháp cường độ thiết kế huy động mở rộng (EMSD) do Lam và Bolton (2011) đề xuất nhằm khắc phục những hạn chế trong phương pháp cường độ thiết kế huy dộng (MDS).

Từ khóa: Hố đào sâu, EMSD.

67. Phân tích ứng xử nút dầm – cột bê tông cốt thép sử dụng cốt sợi dưới tác động của tải trọng ngang/ TS. Trần Cao Thanh Ngọc, TS. Nguyễn Minh Long// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 76-78.

Nội dung: Việc đề ra một mô hình tính toán cơ học chính xác để mô phỏng sự làm việc của nút trong khung bê tông cốt thép có sử dụng sợi thép là vô cùng cần thiết. Bài báo này tập trung sử dụng mô hình phần tử hữu hạn để nghiên cứu ứng xử của loại nút này.

Từ khóa: Bê tông cốt sợi, tải trọng ngang, phần tử hữu hạn, nút dầm cột.

68. Phân tích vùng ảnh hưởng của tải trọng đến cọc bên trong hố đào trong nền đất yếu/ Võ Trung Hiếu, TS. Lê Trọng Nghĩa// Xây dựng .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 85-88.

Nội dung: Mô phỏng lại các giai đoạn thi công hố đào bằng chương trình Plaxis 3D Foundation. Dựa vào kết quả phân tích, tác giả hiểu rõ nguyên nhân gây phá hoại cọc bên trong hố đào và đánh giá độ chính xác của bộ thông số đầu vào của mô hình toán. Từ đó, tác giả tiếp tục sử dụng bộ thông số trên để phân tích sự ảnh hưởng của khối đất đắp và chiều sâu ngàm tường đến chuyển vị của cọc bên trong hố đào.

Từ khóa: Cọc ống bê tông dự ứng lực, mô hình đất, hố đào, chiều sâu ngàm tường, đất đắp, phá hoại cọc.

69. Phân tích, đánh giá các phương pháp giải tích, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp Asaoka, Hyperbolic khi xác định độ lún của nền đất yếu dưới nền đường có xử lý bằng giếng cát/ Lê Bá Vinh, Đỗ Hoài Phong// Xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 36-40.

Nội dung: Giới thiệu các phân tích, đánh giá, so sánh độ lún của nền đất yếu dưới nền đường theo các phương pháp giải tích, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp phân tích ngược độ lún dựa vào số liệu quan trắc Asaoka, Hyperbolic. Qua việc tính toán, phân tích cho công trình thực tế là đường Quang Trung – Cái Cui, khả năng áp dụng của các phương pháp tính toán này để tính toán độ lún cho các công trình đường ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long được làm sáng tỏ.

Từ khóa: Độ lún, phương pháp giải tích, phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp Asaoka, Hyperbolic.

70. Phân tích, tính toán dàn cầu không gian một lớp có kể đến phi tuyến hình học/ ThS. Phạm Văn Đạt// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 128-132.

Nội dung: Trình bày kết quả phân tích phi tuyến hình học kết cấu dàn cầu không gian một lớp Kiewitt 8 dựa trên phương pháp nguyên lý cực trị Gauss và kết quả phân tích này được so sánh với kết quả phân tích tuyến tính để thấy được sự chênh lệch giữa hai cách phân tích…

Từ khóa: Phi tuyến hình học, kết cấu dàn cầu không gian, Kiewitt 8.

71. Phân tích, xác định hợp lý các tính chất cơ lý của đất yếu khi gia cố bằng xi măng/ TS. Lê Bá Vinh, KS. Đinh Hữu Dụng// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 71-75.

Nội dung: Phân tích sự biến đổi về tính nén lún, hệ số thấm và cường độ của trụ đất xi măng theo các hàm lượng xi măng và thời gian bảo dưỡng khác nhau bằng các thí nghiệm trong phòng. Qua đó, đề xuất việc lựa chọn một cách hợp lí các đặc trưng về biến dạng, và tính thấm của trụ đất xi măng khi tính toán biến dạng của nền gia cố.

Từ khóa: Trụ đất xi măng, mô đun đàn hồi, mô đun biến dạng, hệ số thấm.

72. Phổ phản ứng chuyển vị trong phân tích nhà cao tầng chịu động đất ở Việt Nam bằng phương pháp tĩnh phi tuyến/ ThS. Nguyễn Hồng Hải, TS. Nguyễn Hồng Hà, ThS. Vũ Xuân Thương// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 3-9.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu của một số tác giả trên thế giới liên quan tới việc sử dụng phổ chuyển vị trong phân tích ứng xử của kết cấu theo phương pháp dựa trên chuyển vị. 

Từ khóa: Phổ phản ứng chuyển vị, nhà cao tầng, động đất, phương pháp tĩnh phi tuyến.

73. Phương pháp chuyển vị cưỡng bức giải bài toán trị riêng và véc tơ riêng/ TS. Đoàn Văn Duẩn// Xây dựng .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 82-84.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp mới là “Phương pháp chuyển vị cưỡng bức” để giải các bài toán trị trị riêng. Nội dung phương pháp chuyển vị cưỡng bức được giới thiệu thông qua việc giải bài toán dao động tự do và bài toán ổn định uốn dọc của thanh được trình bày trong bài.

Từ khóa: Phương pháp chuyển vị cưỡng bức, bài toán trị riêng, bài toán ổn định uốn dọc, dao động tự do của thanh.

74. Phương pháp đường cân bằng (LOB) tích hợp CPM lập tiến độ cho dự án xây dựng có nhiều đơn nguyên lặp lại/ Lương Đức Long, Dương Ngọc Châu// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 111-115.

Nội dung: Trong bài báo này, một phương pháp kết hợp các lợi ích giữa CPM và LOB đã được phát triển để lập tiến độ của các dự án lặp lại, có xét đến các ràng buộc về sự phụ thuộc hợp lý giữa các công tác và sự liên tục của các nguồn tài nguyên. Phương pháp được đề xuất áp dụng vào một dự án cụ thể để minh họa những khía cạnh quan trọng trong việc lập tiến độ dự án có nhiều đơn nguyên lặp lại và duy trì sự liên tục của nguồn tài nguyên.

Từ khóa: Dự án xây dựng, lập tiến độ dự án, phương pháp cân bằng, CPM.

75. Phương pháp mới nghiên cứu ổn định động lực học của thanh/ TS. Đoàn Văn Duẩn// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 86-88.

Nội dung: Trình bày một phương pháp mới để nghiên cứu bài toán ổn định động lực học của thanh thẳng khi chịu tác dụng của lực dọc trục đặt tại đầu thanh.

Từ khóa: Ổn định động lực học, thanh, phương pháp mới.

76. Quan điểm về phát triển bền vững, xây dựng bền vững trên thế giới và ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Thế Quân// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 93-95.

Nội dung: Xây dựng bền vững được coi là ngành xây dựng thực hiện các hoạt động của mình theo định hướng phát triển bền vững. Do có các đặc điểm khác nhau, các quốc gia thuộc hai nhóm phát triển và đang phát triển có những cách tiếp cận khác nhau về phát triển bền vững. Bài báo khảo sát và so sánh quan điểm về phát triển bền vững, xây dựng bền vững trên thế giới và ở Việt Nam.

Từ khóa: Phát triển bền vững, xây dựng bền vững, định hướng xanh, định hướng nâu.

77. Rủi ro tiến độ thi công của các dự án xây dựng tại tỉnh Bình Dương – Phân tích bằng phương pháp hồi quy bội/ ThS. Nguyễn Tiến Thức// Xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 58-61.

Nội dung: Xác định các yếu tố gây nên rủi ro tiến độ trong giai đoạn thi công của dự án xây dựng và những nhân tố đại diện cho các yếu tố này cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đại diện đến rủi ro tiến độ thi công của các dự án xây dựng tại tỉnh Bình Dương.

Từ khóa: Quản lý rủi ro, rủi ro tiến độ của dự án, rủi ro dự án xây dựng, mục tiêu của dự án.  

78. Sử dụng công nghệ bao tải đất làm móng mặt đường/ ThS. Nguyễn Thị Loan// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 17-21.

Nội dung: Ở nước ta, trong công tác xây dựng, bao tải dứa thường được sử dụng cho kết cấu tạm thời hơn là dùng cho các kết cấu lâu dài. Lý do là vì chúng có xu hướng bị hỏng nhanh chóng khi chịu sự tác động trực tiếp lâu dài của ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, theo những chuyên gia nghiên cứu và ứng dụng bao tải đất đúng cách để gia cường cho nền đất yếu thì khả năng chịu tải của nền tăng lên rất ấn tượng đạt tới 10% so với kết cấu bê tông và tuổi thọ được trên 50 năm. Bài báo đưa ra một số kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm sử dụng bao tải dứa làm lớp móng mặt đường giao thông nông thôn.

Từ khóa: Công nghệ bao tải đất, bao tải dứa, móng mặt đường.

79. Sử dụng phương pháp thực nghiệm xây dựng công thức xác định các tham số của sóng nổ trong môi trường san hô/ Vũ Đình Lợi, Nguyễn Hữu Thế// Xây dựng .- 2015 .- Số 02 .- Tr. 53-55.

Nội dung: Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định tính chất của vật liệu san hô và nền san hô, nhằm mục đích phục vụ việc tính toán, thiết kế, các công trình an ninh quốc phóng trên các đảo. 

Từ khóa: Tải trọng nổ, lan truyền sóng nổ, môi trường san hô.

80. Sự phát triển cường độ bê tông, bảo dưỡng bằng chất tạo màng trong điều kiện khí hậu khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng/ TS. Hồ Ngọc Khoa, ThS. Nguyễn Trần Vũ// Xây dựng .- 2015 .- Số 02 .- Tr. 62-64.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm quá trình mất nước và phát triển cường độ của bê tông, đóng rắn trong điều kiện khí hậu nóng ẩm khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng và được bảo dưỡng bằng chất tạo màng.

Từ khóa: Bảo dưỡng bê tông, chất tạo màng, bê tông toàn khối, mất nước bê tông, cường độ bê tông.

81. Tăng cường ứng dụng kết cấu thép và bê tông cốt thép lắp ghép, nâng cao mức độ công nghiệp hóa trong xây dựng// Xây dựng .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 32-52.

Nội dung: Giới thiệu các ý kiến của các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản về những kỹ thuật hiện đại nhất về kết cấu thép tính năng cao trong xây dựng cùng những kỹ thuật ứng dụng thép trong nền móng công trình, với xu hướng sử dụng kết cấu thép trong các công trình xây dựng.

Từ khóa: Kết cấu thép tính năng cao, bê tông cốt thép lắp ghép, công nghiệp hóa trong xây dựng.

82. Tính toán nội lực trong bản mặt cầu thép trực hướng dưới tác dụng của tải trọng cục bộ/ TS. Nguyễn Mạnh Thường, ThS. Đặng Thị Thu Hiền, KS. Nguyễn Trọng Chức// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 30-35.

Nội dung: Trình bày một phương pháp tính toán nội lực trong bản mặt cầu thép trực hướng sử dụng mô hình bản trực hướng là các dầm cọc và dầm ngang, kết hợp phương pháp tính của cơ học kết cấu và sử dụng các quy định trong tiêu chuẩn 22TCN-272-05.

Từ khóa: Bản trực hướng, nội lực, dầm dọc, dầm ngang.

83. Tính toán ổn định cho dàn vòm phẳng tĩnh định có kể đến tính phi tuyến hình học/ Phạm Văn Đạt// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 87-89.

Nội dung: Trình bày phương pháp phân tích ổn định cho dàn vòm phẳng tĩnh định có kể đến tính phi tuyến hình học dàn phẳng dựa trên phương pháp nguyên lý cực trị Gauss. Kết quả phân tích ổn định phi tuyến hình học này được so sánh với kết quả phân tích phi tuyến để thấy được sự ảnh hưởng của tính phi tuyến hình học đến giá trị tải trọng tới hạn tác dụng lên kết cấu dàn.

Từ khóa: Dàn, phi tuyến hình học, phân tích ổn định.

84. Tính toán tải trọng gió tác dụng lên hệ mặt dựng kính theo tiêu chuẩn Việt Nam, Hoa Kỳ và Châu Âu/ ThS. Nguyễn Mạnh Cường, TS. Đặng Sỹ Lân// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 60-70.

Nội dung: Trình bày về cách tính và các vấn đề cần lưu ý khi tính toán tải trọng do gió tác dụng lên hệ mặt dựng kính theo tiêu chuẩn Việt Nam, Hoa Kỳ và Châu Âu.

Từ khóa: Tải trọng gió, mặt dựng kính, hệ khung xương, hệ lắp ghép kiểu môđun, hệ dạng đỡ điểm
85. Tính toán ứng suất nhiệt trong cấu kiện bê tông có xét đến điều kiện từ biến/ Bùi Văn Hồng Lĩnh, Nguyễn Văn Chánh// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 100-103.

Nội dung: Trình bày những biến đổi mở rộng để xây dựng phương pháp tổng quát xác định ứng suất nhiệt trong cấu kiện bê tông có xét đến điều kiện từ biến. Thực hiện tính toán ứng suất nhiệt khi từ biến xảy ra trên ba cấu kiện cụ thể là bản bê tông, dầm bê tông và đập cong dạng vòm. Mục đích nghiên cứu trình bày cách tính toán ứng suất nhiệt phù hợp với điều kiện làm việc thực tế của kết cấu bê tông nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.

Từ khóa: Tính toán ứng suất nhiệt, cấu kiện bê tông, điều kiện từ biến.

86. Tương tác giữa sóng nổ và công trình nằm trong môi trường san hô/ Nguyễn Hữu Thế// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 79-82.

Nội dung: Nghiên cứu phản ứng động lực học của kết cấu công trình nằm sâu trong môi trường san hô khi tương tác với sóng nổ do lượng nổ tập trung đặt sâu trong san hô gây ra dưới tải trọng dạng xung hoặc áp lực sóng nén và ứng xử của môi trường san hô xung quanh kết cấu khi sóng nổ lan truyền đến. 

Từ khóa: Tải trọng nổ, động lực học, tương tác giữa môi trường san hô và công trình.

87. Thành lập chương trình BSHH V1.0 bình sai hỗn hợp lưới trắc địa mặt đất – GPS trong hệ tọa độ phẳng/ KS. Nguyễn Văn Xuân// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 53-59.

Nội dung: Tổng quan về lưới khống chế hỗn hợp các trị đo mặt đất – GPS. Thuật toán bình sai hỗn hợp lưới trắc địa mặt đất. Thành lập chương trình BSHH V1.0 bình sai hỗn hợp lưới trắc địa mặt đất – GPS trong hệ tọa độ phẳng bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0.

Từ khóa: Trị đo mặt đất, Baseline, GPS, bình sai hỗn hợp.
88. Theo dõi việc quản lý và khắc phục điểm đen giao thông địa bàn tỉnh Đồng Nai bằng phần mềm Mapinfo/ TS. Chu Công Minh, ThS. Trần Dương Hùng// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 49-52.

Nội dung: Nghiên cứu này góp phần ngăn chặn các tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông tại các điểm đen trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu gồm các bước: thu thập, xử lý số liệu; xác định vị trí và thông tin các điểm đen trên bản đồ số; cập nhật, xây dựng điểm đen theo quan điểm an toàn giao thông trên bản đồ số.

Từ khóa: Điểm đen giao thông, biện pháp ngăn chặn, phần mềm Mapinfo.

89. Ứng dụng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực vào các công trình xây dựng ở Việt Nam/ TS. Trần Hồng Hải, ThS. Đầu Vũ Bình// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 83-86.

Nội dung: Đưa ra những ưu điểm chính của việc sử dụng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực trong xây dựng ở Việt Nam. Tính kinh tế của việc sử dụng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực được thảo luận, bài học kinh nghiệm và những đề xuất trong tương lai được trình bày.

Từ khóa: Bê tông cốt thép dự ứng lực, công trình xây dựng.

90. Ứng dụng công nghệ tái chế mặt đường cũ trong sửa chửa, cải tạo mặt đường đô thị tại Việt Nam/ PGS. TS. Doãn Minh Tâm, Nguyễn Oánh Ngọc// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 9-16.

Nội dung: Giới thiệu công nghệ tái chế mặt đường cũ và định hướng thiết kế định hình kết cấu áo đường cải tạo, nâng cấp để có thể áp dụng cho các dự án bảo trì, sửa chữa mặt đường nằm trong chiến lược sửa chữa, cải tạo mặt đường Quốc lộ và đường đô thị tại Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Tái chế mặt đường cũ, công nghệ, sửa chữa – cải tạo mặt đường.

91. Ứng dụng hàm đường cong S trong đo lường và dự báo chi phí và thời gian hoàn thành dự án xây dựng/ Lương Đức Long, Nguyễn Minh Đức// Xây dựng .- 2015 .- Số 02 .- Tr. 67-71.

Nội dung: Nghiên cứu ứng dụng hàm đường cong s để đo lường và dự báo chi phí và thời gian hoàn thành của dự án xây dựng.

Từ khóa: Đo lường, chi phí hoàn thành, thời gian hoàn thành, phụ thuộc thời gian, SPI (t), CPI (t).

92. Ước lượng giá trị Markup dự thầu hợp lý sử dụng phương pháp giá trị hiện tại/ Lương Đức Long, Đặng Phước Vĩnh// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 53-57.

Nội dung: Phát triển mô hình sử dụng phương pháp giá trị hiện tại để xác định markup hợp lý thõa mãn tỷ suất thu lợi yêu cầu của nhà thầu với markup là một hàm số với hai biến số là tỷ suất thu lợi yêu cầu của nhà thầu và dòng tiền của dự án (tức làm cho dòng tiền quy đổi không âm).

Từ khóa: Markup, ước lượng tỷ giá, giá dự thầu, giá trị hiện tại.

93. Vấn đề thấm đập bê tông đầm lăn ở Việt Nam: Nguyên nhân và giải pháp/ Nguyễn Quang Bình// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 124-127.

Nội dung: Giới thiệu về hiện trạng thấm đập bê tông đầm lăn ở Việt Nam, phân tích nguyên nhân và đề ra một số giải pháp khắc phục.

Từ khóa: Đập bê tông đầm lăn, thấm.

94. Về một lý thuyết cơ học mới/ Vũ Đình Lai, Lương Xuân Bính// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 40-47.

Nội dung: Xuất phát điểm của lý thuyết cơ học mới: một lực chỉ độc lập khi chúng vuông góc nhau; quy tắc phân lực hình chữ nhật; giới thiệu, phân tích và đánh giá phương pháp phân tích lực mới: phân tích lực theo hệ lực vuông góc nhiều tầng, nhiều lớp. Một vài đề nghị nhỏ.

Từ khóa: Lý thuyết cơ học mới.

95. Xác định cao độ san nền hợp lý cho các khu đô thị và công nghiệp/ Nguyễn Cảnh Đường, Bùi Trọng Cầu// Xây dựng .- 2015 .- Số 02 .- Tr. 28-30.

Nội dung: Trình bày phương pháp xác định cao độ san nền hợp lý cho các loại nền khác nhau trong xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp.

Từ khóa: Cao độ san nền hợp lý, khối lượng đất đào, khối lượng đất đắp.

96. “Xác định dạng đường phù hợp mô tả chi phí tích lũy của nhà thầu”/ KS. Phan Tường Thụy, TS. Lê Hoài Long// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 68-70.

Nội dung: Bài báo được thực hiện nhằm đưa ra dạng mô tả cho đường cong chi phí tích lũy của một dự án. Dữ liệu được thu thập từ hơn ba mươi dự án từ một công ty xây dựng. Việc mô phỏng dạng đường cong được tiến hành. Sau cùng, kết quả phân tích chỉ ra rằng dạng đường bậc ba mô tả thích hợp nhất với bộ dữ liệu được chọn.

Từ khóa: Đường cong S, chi phí, tích lũy.

97. Xác định giới hạn độ tin cậy của kết cấu chân đế công trình biển bằng phương pháp mô phỏng Monte – Carlo/ Bùi Đức Năng, Hoàng Mạnh Khang, Nguyễn Quán Thăng// Xây dựng .- 2015 .- Số 02 .- Tr. 31-34.

Nội dung: Trình bày cơ sở tính toán và các bước khi sử dụng phương pháp mô phỏng Monte – Carlo để xác định giới hạn độ tin cậy của kết cấu chân đế công trình biển. Bằng những ví dụ tính toán cụ thể sẽ xác định giới hạn độ tin cậy và khảo sát ảnh hưởng của sự thay đổi chiều sâu ngàm đến độ tin cậy chung của hệ kết cấu chân đế.

Từ khóa: Độ tin cậy, công trình biển, mô phỏng Monte – Carlo.

98. Xác định hệ số phân phối mômen trong kết cấu nhịp dầm Super-T sử dụng mô hình phân tích kết cấu có độ chính xác cao/ TS. Nguyễn Ngọc Tuyển, PGS. TS. Nguyễn Phi Lân, KS. Nguyễn Đức Phúc// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 1+2 .- Tr. 52-59.

Nội dung: Trình bày trình tự các bước xác định các hệ số phân phối mômen từ kết quả phân tích mô hình kết cấu độ chính xác cao. Bài báo cũng phân tích ảnh hưởng của phân phối dọc của mômen tới độ chính xác của kết quả tính. Kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng trong công tác thiết kế cầu hoặc đánh giá năng lực chịu tải của cầu đặc biệt là việc đánh giá các cầu yếu đòi hỏi cần phải sử dụng mô hình phân tích kết cấu độ chính xác cao.

Từ khóa: Mô hình hóa kết cấu nhịp, mặt ảnh hưởng nội lực, hệ số phân phối mômen, MATLAB, SAP2000.

99. Xây dựng đô thị xanh hướng tới phát triển đô thị bền vững – Những bài học kinh nghiệm/ KS. Nguyễn Hồng Trang// Xây dựng .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 90-92.

Nội dung: Tổng hợp phân tích những thành tựu và thách thức của phát triển đô thị Việt Nam; khái quát các định hướng lớn có liên quan đến phát triển đô thị xanh, đô thị sinh thái và phát triển đô thị bền vững cũng như tổng hợp chia sẻ từ các kinh nghiệm về phát triển đô thị xanh, đầu tư dự án đô thị xanh của các nghiên cứu trên thế giới.

Từ khóa: Đô thị xanh, đô thị bền vững, phát triển.

100. Xây dựng mô hình bài toán phẳng xác định trạng thái ứng suất ban đầu trong nền đất do trọng lượng bản thân/ NCS. Đào Công Bình// Xây dựng .- 2014 .- Số 11 .- Tr. 78-81.

Nội dung: Trình bày cách xây dựng mô hình bài toán phẳng với việc sử dụng ứng suất làm ẩn để xác định đúng đắn trường ứng suất sẵn có trong nền đất tự nhiên do trọng lượng bản thân. 

Từ khóa: Ứng suất ban đầu, trọng lượng bản thân, thế năng biến dạng tối thiểu.

101. Xây dựng mô hình đấu thầu bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo/ Lương Đức Long, Phạm Minh Ngọc Duyên// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 98-101.

Nội dung: Xây dựng mô hình đấu thầu sử dụng những dấu hiệu đấu thầu trong quá khứ để hỗ trợ nhà thầu xác định giá trị markup tối ưu và lợi nhuận kỳ vọng tối đa.

Từ khóa: Chiến lược đấu thầu, markup, mô phỏng Monte Carlo.

102. Xây dựng phân phối các công đoạn trung gian của quá trình thi công cọc khoan nhồi/ PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo, ThS. Phạm Hoàng// Xây dựng .- 2015 .- Số 02 .- Tr. 39-42.

Nội dung: Trình bày ý nghĩa, thuật toán và một số kết quả xây dựng phân phối các công đoạn trung gian của quá trình thi công cọc khoan nhồi. Phân phối các công đoạn trung gian vừa là kết quả đầu ra của chương trình DTC2 – dự báo tiến độ thi công cọc khoan nhồi, vừa là đầu vào cho quá trình mô phỏng tiến độ thi công phần ngầm nhà cao tầng.

Từ khóa: Luật phân phối, công đoạn trung gian, thi công cọc khoan nhồi.

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
1. Bàn về các ước tính kế toán trong báo cáo tài chính/ ThS. Trần Thanh Thủy// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 441 .- Tr. 32-33.

Nội dung: Trình bày bản chất của các ước tính kế toán, nội dung các ước tính kế toán, sự cần thiết phải có các ước tính kế toán.

Từ khóa: Ước tính kế toán, báo cáo tài chính.

2. Hướng thay đổi Chuẩn mực kế toán Việt Nam: Nhìn từ dự thảo Chuẩn mực chung “Khuôn khổ của việc lập, trình bày báo cáo tài chính”/ Phạm Hoài Hương// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 213 tháng 3 .- Tr. 78-84.

Nội dung: Bộ Tài chính đang trong quá trình soạn thảo lại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) nhằm rút ngắn khoảng cách với Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS/IFRS), góp phần thúc đẩy sự hội nhập với nền kinh tế thế giới, đặc biệt là thị trường vốn. Đến thời điểm hiện tại Bộ Tài chính đã công bố dự thảo của 8 chuẩn mực kế toán bao gồm cả Chuẩn mực chung “Khuôn khổ của việc lập, trình bày báo cáo tài chính”. Dự thảo chuẩn mực chung đã có những thay đổi quan trọng về mục đích của báo cáo tài chính, các đặc điểm định tính cơ bản của thông tin tài chính hữu ích và các quan điểm về vốn và bảo toàn vốn. Bài viết nhằm phân tích những điểm mới của dự thảo Chuẩn mực chung, dẫn đến những thay đổi của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trong tương lai.

Từ khóa: Chuẩn mực chung; Dự thảo chuẩn mực kế toán Việt Nam; Khuôn khổ của việc lập, trình bày báo cáo tài chính.

3. Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Thọ// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 441 .- Tr. 51-53.

Nội dung: Giới thiệu mô hình kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của kế toán Mỹ, Pháp. Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán doanh thu, kế toán chi phí, xác định kết quả kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất, Việt Nam.

4. Kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng giải pháp hoàn thiện/ ThS. Nguyễn Tuấn Trung// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 441 .- Tr. 23-25.

Nội dung: Trình bày thực trạng công tác kiểm toán các Chương trình mục tiêu quốc gia. Các định hướng giải pháp hoàn thiện kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia.

Từ khóa: Chương trình mục tiêu quốc gia, kiểm toán, giải pháp hoàn thiện.

5. Khuôn khổ hệ thống kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn Basel/ ThS. Ngô Thái Phượng và ThS. Lê Thị Thanh Ngân// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 5 (422) Tháng 3 .- Tr. 18-21.

Nội dung: Tìm hiểu về khuôn khổ hệ thống kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn Basel- một cấu phần quan trọng của quản trị ngân hàng hiệu quả và là nền tảng cho hoạt động lành mạnh, an toàn của các ngân hàng.

Từ khóa: Hệ thống kiểm soát nội bộ, tiêu chuẩn Basel

6. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty CP Dược phẩm Hà Nam/ Nguyễn Hoàng Giang// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 441 .- Tr. 34-36.

Nội dung: Trình bày thực trạng tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty CP Dược phẩm Hà Nam. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần.

Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán, chu trình bán hàng và thu tiền, công ty cổ phần, kế toán doanh nghiệp.

7. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Quảng cáo và Thương mại Hoàng Mai/ Lê Thị Thúy// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 441 .- Tr. 21-22.

Nội dung: Trình bày thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Quảng cáo Thương mại Hoàng Mai. Một số giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Kế toán tiền lương, khoản trích theo lương, giải pháp hoàn thiện, Công ty CP Quảng cáo và Thương mại Hoàng Mai.

8. Một số giải pháp chống chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam/ Tăng Thị Bích Quyên// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 441 .- Tr. 47-48.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp chống chuyển giá tại các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. 

Từ khóa: Chống chuyển giá, doanh nghiệp FDI, giải pháp.

9. Nghiệp vụ hoàn thuế giá trị gia tăng trong chế độ kế toán hiện hành: Thực trạng và giải pháp/ TS. Hà Thị Thúy Vân// Kế toán và kiểm toán .- 2015 .- Số 3 (138) tháng 3 .- Tr. 31-32.

Nội dung: Thực trạng chế độ kế toán về ghi nhận nghiệp vụ hoàn thuế GTGT và giải pháp hoàn thiện về ghi nhận nghiệp vụ hoàn thuế GTGT.

Từ khóa: Chế độ kế toán, thuế GTGT 

10. Những thay đổi chính sách thuế xuất nhập khẩu và ảnh hưởng tới thu ngân sách nhà nước tại Việt Nam/ Hoàng Mỹ Bình, Nguyễn Thị Thảo// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 441 .- Tr. 28-31, 20.

Nội dung: Bàn đến những thay đổi trong chính sách thuế xuất nhập khẩu có tác động đến nguồn thu thuế xuất nhập khẩu vào ngân sách nhà nước tại Việt Nam trong thời gian qua.

Từ khóa: Thuế xuất nhập khẩu, ngân sách nhà nước, chính sách thuế, hoàn thuế.

11. Phân tích rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính/ Đặng Hữu Ngọc// Kế toán và kiểm toán .- 2015 .- Số 3 (138) tháng 3 .- Tr. 36-38.

Nội dung: Trình bày lý luận và thực tiễn cơ bản nhất về phân tích rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính của các doanh nghiệp và đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro.

Từ khóa: Rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính

12. Thực trạng xóa bỏ hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế/ ThS. Phạm Thị Ngoan// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 441 .- Tr. 37-39.

Nội dung: Giới thiệu các loại rào cản trong quan hệ thương mại quốc tế. Thực trạng xóa bỏ hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Một số giải pháp vượt rào cản để đẩy mạnh xuất khẩu.

Từ khóa: Thương mại, hàng rào kỹ thuật, hội nhập kinh tế quốc tế, xóa bỏ.

13. Vận dụng hệ thống hạch toán chi phí theo hoạt động (ABC) vào kế toán quản trị trong các doanh nghiệp/ Trần Thị Luận// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 441 .- Tr. 40-41.

Nội dung: Trình bày hệ thống hạch toán chi phí theo hoạt động (ABC). Vận dụng hệ thống hạch toán vào kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Từ khóa: Hạch toán chi phí, kế toán quản trị, doanh nghiệp. 

QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Ảnh hưởng của các thành viên nữ trong hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết/ Hoàng Cẩm Trang, Võ Văn Nhị// Phát triển triển kinh tế .- 2014 .- Số 290 tháng 12 .- Tr. 61-75.

Nội dung: Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của thành viên nữ trong hội đồng quản trị (HĐQT) đến hiệu quả hoạt động của 100 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Hà Nội (HNX). Đây là những công ty có giá trị thị trường lớn nhất, đại diện cho 89,74% tổng giá trị vốn hóa thị trường VN tại thời điểm 31/12/2013. Hiệu quả hoạt động của các công ty này được đo lường dựa vào giá trị kế toán và giá trị thị trường của công ty. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần trăm của phụ nữ trong HĐQT có tương quan dương với hiệu quả hoạt động công ty dựa vào giá trị thị trường nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động công ty theo giá trị kế toán. Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện khi số thành viên nữ trong HĐQT từ 3 thành viên trở lên sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động công ty theo giá trị thị trường và giá trị kế toán.

Từ khóa: Thành viên nữ trong hội đồng quản trị, hiệu quả hoạt động công ty

2. Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến sự gắn kết của nhân viên tại công ty lữ hành Saigontourist/ Trần Hữu Ái, Nguyễn Minh Đức// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 211 tháng 01 .- Tr. 65-73.

Nội dung: Nghiên cứu nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa tổ chức đến sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức và mối liên hệ giữa các yếu tố này. Kết quả phân tích trên mẫu khảo sát gồm 286 cán bộ nhân viên làm việc tại Saigontourist ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy năm yếu tố văn hóa công ty ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên là Giao tiếp trong tổ chức (β = 0,274); Đào tạo và Phát triển (β = 0,239); Sự công bằng và nhất quán trong các chính sách quản trị (β = 0,161); Khen thưởng và công nhận (β = 0,145); Làm việc nhóm (β = 0,126). Cuối cùng, tác giả trình bày hàm ý nghiên cứu cho các nhà quản lý doanh nghiệp và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa: Đào tạo, khen thưởng, sự công bằng, văn hóa tổ chức, Saigontourist.

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh/ Phạm Thị Minh Lý// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 3 tháng 3 .- Tr. 64-81

Nội dung: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tác giả thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua khảo sát 386 nhân viên văn phòng đang làm việc toàn thời gian tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM. Các phương pháp phân tích dữ liệu khác nhau như: Thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám khá (EFA), kiểm định thang đo (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố khẳng định (CFA), ước lượng và kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng. Kết quả tìm ra được 4 nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, bao gồm: (1) Đồng nghiệp; (2) Trao quyền; (3) Bản chất công việc; và (4) Lãnh đạo.

Từ khóa: Động lực, thăng chức, nhân sự, đồng nghiệp, trao quyền, bản chất công việc, lãnh đạo.

4. Chất lượng việc làm trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Châu Âu/ TS. Vũ Hùng Cường// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 11 (170) .- Tr. 40-51.

Nội dung: Giới thiệu khái niệm chất lượng công việc và các chỉ số về chất lượng công việc ở các quốc gia trong Liên minh Châu Âu; Các phương pháp đánh giá chất lượng công việc; Chất lượng việc làm từ kết quả Điều tra Doanh nghiệp 2010 và Điều tra Công ty Châu Âu 2009; Chất lượng việc làm ở Việt Nam và một số gợi mở chính sách.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa Châu Âu, chất lượng việc làm, chất lượng công việc.

5. Dự báo tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam năm 2015/ Nguyễn Kim Anh// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 213 tháng 3 .- Tr. 34-41

Nội dung: Tăng trưởng và lạm phát là hai chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng. Tại Việt Nam, lạm phát trong giai đoạn 2012-2014 đã được kiểm soát ở mức thấp hợp lý so với 10 năm trước đó. Tăng trưởng đạt được mục tiêu đề ra, góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Công tác dự báo lạm phát và tăng trưởng đã đóng góp quan trọng trong việc đạt được hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và các bộ, ngành. Để góp phần định hướng phát triển bền vững, ổn định nền kinh tế Việt Nam năm 2015, bài viết sử dụng mô hình VAR và VECM để đưa ra một số dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Kết quả dự kiến là: tỷ lệ tăng trưởng GDP ở mức 6-6,2%; lạm phát dao động ở mức 4,4-5,5%. 

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô Việt Nam, Kinh tế thế giới, Lạm phát, Tăng trưởng kinh tế

6. Đánh giá mức độ hợp lý của học phí đại học công lập thí điểm/ Phạm Xuân Hoan// Kinh tế và Phát triển .- 2014 .- Số 210 tháng 12 .- Tr . 73-80.

Nội dung: Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của việc đầu tư cho học đại học đối với cá nhân người học tại Việt Nam, với giả thiết học phí sẽ được tăng gấp 3 lần so với Khung học phí quy định tại 49/2010/NĐ-CP ngày 15/5/2010 của Chính phủ (Chính phủ, 2010), như đề xuất tại tờ trình số 18/TTr-BGDĐT ngày 14/1/2014 gửi Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cứu kết luận, dù tăng gấp 3 lần, học phí chưa bất hợp lý so với mặt bằng chung về giá cả của xã hội. Quan trọng hơn, đầu tư cho học đại học vẫn có hiệu quả cao về mặt tài chính đối với cá nhân người học, tương đương với việc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng theo phương thức lãi nhập gốc, với lãi suất thực dương 2,65%/năm. 

Từ khóa: Chi phí đào tạo, hiệu quả đầu tư, tăng học phí

7. Đánh giá quy mô và cơ cấu phân bổ vốn đầu tư công tại Việt Nam hiện nay/ Tô Trung Thành, Vũ Sỹ Cường// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 213 tháng 3 .- Tr. 14-25

Nội dung: Bài viết phân tích tổng quan về đầu tư công, đánh giá quy mô đầu tư công (bao gồm ước lượng mức đầu tư công tối ưu cho phúc lợi xã hội) và xem xét cơ cấu phân bổ đầu tư công (theo địa phương và ngành nghề). Bằng các công cụ phân tích định tính và định lượng, bài viết cho thấy quy mô đầu tư công tại Việt Nam vẫn chưa ở mức tối ưu, phân bổ vốn đầu tư còn dàn trải, thiếu hiệu quả và đầu tư công vẫn tập trung vào một số ngành mà khu vực tư nhân có khả năng và sẵn sàng đầu tư, trong khi chức năng chính của nhà nước phải là xây dựng các nền tảng phát triển và tăng trưởng, đồng thời tập trung vào các lĩnh vực mà khu vực tư nhân không thể hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả thì chưa được chú trọng.

Từ khóa: Đầu tư công, Tăng trưởng, Cơ cấu phân bổ đầu tư công, Mô hình phi tuyến, Việt Nam

8. Điểm sáng cho doanh nghiệp Việt Nam năm 2014/ Tường Vân// Thông tin tài chính .- 2015 .- Số 3+4 tháng 02 .- Tr. 21-22.

Nội dung: Giới thiệu 10 điểm sáng cho doanh nghiệp Việt Nam 2014: Bước đột phá trong Luật Doanh nghiệp; Cộng đồng doanh nghiệp nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ; Đột phá trong cải các thủ tục hành chính thuế, hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về môi trường kinh doanh; Thanh lọc doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ; Sáu thương vụ M&A mỗi tuần; Thu hút FDI đã cán đích; Ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong môi trường khó khăn; Doanh nghiệp nhà nước vẫn đóng thuế nhiều nhất; Cơ hội tự chủ cho doanh nghiệp.

Từ khóa: Doanh nghiệp, Việt Nam

9. Đo lường mối quan hệ giữa các yếu tố động viên và sự hài lòng của khách hàng đốivới nhân viên giao dịch: Trường hợp Công ty Viễn thông tỉnh Tiền Giang/ Phạm Xuân Lan & Mai Văn Vàng// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 3 tháng 3 .- Tr. 104-128.

Nội dung: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đo lường mối quan hệ giữa các yếu tố động viên và sự hài lòng của khách hàng đối với nhân viên giao dịch của Công ty Viễn thông tỉnh Tiền Giang. Mẫu khảo sát gồm 210 nhân viên đang làm việc trực tiếp với khách hàng. Kết quả cho thấy có 5 yếu tố động viên: Cấp trên, thu nhập, đồng nghiệp, đặc điểm công việc, và điều kiện làm việc có mối quan hệ chặt chẽ thuận chiều với sự hài lòng của khách hàng. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một số gợi ý cho các nhà quản trị hoàn thiện chính sách động viên nhân viên, qua đó nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng đối nhân viên tại Viễn thông Tiền Giang.

Từ khóa: Động viên, sự hài lòng của khách hàng, thu nhập, đồng nghiệp, Viễn thông Tiền Giang

10. Hiệu quả khi thực hiện chính sách lạm phát mục tiêu và nguyên tắc Taylor tại Việt Nam/ TS. Hoàng Đình Minh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2014 .- Số 24(417) tháng 12 .- Tr. 14 -18.

Nội dung: Giới thiệu lạm phát mục tiêu (LPMT) và nguyên tắc Taylor, ứng dụng chính sách LPMT và nguyên tắc Taylor trên thế giới và thực tiễn chính sách lạm phát theo mục tiêu tại Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách lạm phát mục tiêu, nguyên tắc Taylor

11. Khả năng cạnh tranh của chợ truyền thống, chợ dân sinh trong bối cảnh đô thị hóa/ ThS. Hoàng Thị Hương, Hoàng Văn Phi// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 441 .- Tr. 4-6.

Nội dung: Nghiên cứu nhằm thực hiện mục tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của chợ truyền thống và hành vi lựa chọn nơi mua sắm tại chợ truyền thống đối với người tiêu dùng. Nghiên cứu chỉ ra đối tượng khách hàng đến chợ truyền thống bị tác động bởi: có thể mua sản phẩm trực tiếp từ những nhà sản xuất, giá cả có thể thương lượng, mua với số lượng theo nhu cầu, được trao đổi, tư vấn…Tuy nhiên, chợ truyền thống vẫn còn nhược điểm về vệ sinh chợ, chất lượng hàng hóa không rõ nguồn gốc, giá cả, cân đo đong đếm chưa chính xác… Do đó, nghiên cứu đưa ra một số kết luận, đánh giá khả năng cạnh tranh của chợ truyền thống đối với các mô hình bán lẻ hiện đại.

Từ khóa: Chợ truyền thống, chợ dân sinh, người tiêu dùng, đô thị hóa.

12. Kỷ luật tài khóa và an toàn tài chính vĩ mô ở Việt Nam/ Phạm Thế Anh, Phạm Thị Ngọc Quỳnh// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 213 tháng 3 .- Tr. 2-13

Nội dung: Bài viết này nhằm khảo sát và đánh giá tình hình tuân thủ các kỷ luật tài khóa và hậu quả của nó ở Việt Nam trong những năm gần đây. Những kỷ luật tài khóa được xem xét ở đây liên quan đến nợ công, cán cân ngân sách, thu ngân sách và chi tiêu công. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng mặc dù Việt Nam có khá đầy đủ các thước đo kỷ luật tài khóa nhưng việc báo cáo chúng lại chưa thường xuyên và đặc biệt là việc tuân thủ chúng rất lỏng lẻo. Nhiều kỷ luật tài khóa đang hoặc sắp bị vi phạm, làm dấy lên những lo ngại về an ninh tài khóa trong tương lai.

Từ khóa: Kỷ luật tài khóa, nợ công, thâm hụt, thu-chi ngân sách

13. Môi trường đầu tư cấp tỉnh - vấn đề pháp lý, thủ tục hành chính và cơ sở hạ tần kỹ thuật tỉnh Nghệ An/ Hỗ Sỹ Ngọc// Nghiên cứu kinh tế  .- 2015 .- Số 441 tháng 2 .- Tr. 62-70.

Nội dung: Bài viết đưa ra 3 nội dung cơ bản: Cơ chế, chính sách và công cụ hỗ trợ; Cơ chế thực thi và thủ tục hành chính liên quan; Cơ sở hạ tần kỹ thuật - xã hội hỗ trợ phát triển.

Từ khóa: Môi trường đầu tư, thủ tục hành chính, cơ sở hạ tần, Nghệ An
14. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông/ Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Văn Nên// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 439 tháng 12 .- Tr. 57-65

Nội dung: Bài viết phân tích, đánh giá tình hình thu hút và thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2004-2012, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút và thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trong thời gian tới.

Từ khóa: Hiệu quả hoạt động, dự án đầu tư ngoài ngân sách, Đắk Nông

15. Một số vấn đề về nâng cao năng lực quản lý điều hành trong doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ/ TS. Đinh Công Hiệp// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 39-42.

Nội dung: Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý điều hành trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Từ khóa: Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, quản lý điều hành, nâng cao năng lực.

16. Một số vấn đề phân cấp quản lý đầu tư công ở Việt Nam/ Trịnh Thị Ái Hoa// Nghiên cứu kinh tế  .- 2015 .- Số 441 tháng 2 .- Tr. 54-61.

Nội dung: Phân tích thực trạng phân cấp quản lý đầu tư công ở Việt Nam trong thời kỳ từ năm 2006 đến nay; Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tư công ở Việt Nam.

Từ khóa: Đầu tư công, phân cấp quản lý

17. Năng lực cạnh tranh quốc gia của du lịch biển Việt Nam: So sánh với Thái Lan và Inđônêxia/ Hà Thị Thanh Thủy// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 438 tháng 11 .- Tr. 71-77.

Nội dung: Năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực du lịch của Việt Nam, Thái Lan và Inđônêxia; Điểm mạnh, điểm yếu về năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực du lịch của Việt Nam.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh quốc gia, du lịch biển,  Việt Nam

18. Những nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức của các công ty cổ phần tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Thùy Linh// Kinh tế và Phát triển .- 2014 .- Số 210 tháng 12 .- Tr. 33-42.

Nội dung: Nghiên cứu này tập trung làm rõ những lý thuyết về nhân tố tác động đến chính sách chi trả cổ tức của doanh nghiệp và xác định ảnh hưởng của những nhân tố này đến quyết định chi trả cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Sử dụng phương pháp ước lượng mô hình hồi quy đa biến trên bộ số liệu của 75 công ty niêm yết của Việt Nam trong sáu năm, từ đó chỉ ra các nhân tố khả năng sinh lời, quy mô công ty có tác động rõ rệt đến mức chi trả cổ tức trong khi nhân tố tỷ lệ tăng trưởng và đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng không đáng kể.

Từ khóa: Chính sách cổ tức, Công ty cổ phần, Mức cổ tức trên cổ phiếu, Tỷ lệ chi trả cổ tức 

19. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Mobifone tại Thừa Thiên Huế/ Nguyễn Thị Minh Hòa, Nguyễn Đức Quân// Kinh tế & Phát triển .- 2015 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 70-78

Nội dung: Nghiên cứu này khám phá và đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận tổng thể của khách hàng về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Mobifone tại Thừa Thiên Huế.

Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng, Chất lượng dịch vụ, Chăm sóc khách hàng, Dịch vụ thông tin di động

20. Nguồn nhân lực của các nước ASEAN và những tham chiếu cho Việt Nam trước thềm hội nhập AEC/ Bùi Thị Minh Tiệp// Kinh tế & Phát triển .- 2015 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 25 -34 .- 330

Nội dung: Bài viết phân tích thực trạng nguồn nhân lực ở các nước ASEAN và tham chiếu cho Việt Nam để từ đó đề xuất các gợi ý chính sách.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, ASEAN

21. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam/ TS. Thân Thị Thu Thủy, Ths. Nguyễn Thị Hồng Chuyên// Ngân hàng .- 2014 .- Số 22 tháng 11 .- Tr. 18-24.

Nội dung: Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.

Từ khóa: Hoạt động kinh doanh, ngân hàng thương mại 

22. Phân tích nguyên nhân diễn biến tỷ giá trong giai đoạn hiện nay/ PGS.TS Nguyễn Đắc Hưng// Ngân hàng .- 2014 .- Số 22 tháng 11 .- Tr. 9-17.

Nội dung: Giới thiệu tổng quan về diễn biến tỷ giá; nguyên nhân diễn biến tỷ giá và một số đề xuất về điều hành tỷ giá thời gian tới.

Từ khóa: Diễn biến tỷ giá

23. Phân tích tác động của bằng cấp tiền lương ở VN bằng phương pháp hồi quy phân vị/ Trần Thị Tuấn Anh// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 1 tháng 01 .- Tr. 95-116.

Nội dung: Xác định mối liên hệ giữa bằng cấp và tiền lương của người lao động và so sánh mức độ tác động của bằng cấp đến tiền lương giữa lao động nam và lao động nữ.

Từ khóa: Bằng cấp, hồi quy phân vị

24. Quản lý nhà nước đối với kinh doanh bán hàng đa cấp/ Phạm Thị Ngọc Thảo// Phát triển triển kinh tế .- 2014 .- Số 290 tháng 12 .- Tr. 111-128.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện về hoạt động quản lý nhà nhước đối với hình thức kinh doanh BHĐC tại VN, mà cụ thể là trên địa bàn TP.HCM.

Từ khóa: Quản lý nhà nước, kinh doanh đa cấp, bán hàng đa cấp

25. Tác động của nhập khẩu đến việc làm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam/ Vũ Văn Hưởng, Nguyễn Văn Công // Kinh tế & Phát triển .- 2015 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 62-69

Nội dung: Nghiên cứu xem xét tác động của nhập khẩu đến tạo việc làm của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ tại Việt Nam trên cơ sở sử dụng bộ số liệu điều tra quốc gia và cách tiếp cận biến công cụ đối với phương trình sai phân. 

Từ khóa: Việc làm, Doanh nghiệp, Việc làm

26. Tác động của các thuộc tính địa phương tới sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư: Bằng chứng từ Hải Dương/ Đào Trung Kiên, Trần Mạnh Toàn, Bùi Quang Tuyến, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Thị Liên// Kinh tế và Phát triển .- 2014 .- Số 210 tháng 12 .- Tr. 43-52.

Nội dung: Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá tác động của các thuộc tính địa phương tới sự hài lòng của nhà đầu tư kinh doanh. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện thông qua các phân tích định lượng. Kết quả nghiên cứu từ 211 doanh nghiệp kinh doanh tại Hải Dương cho thấy cả bốn nhóm thuộc tính địa phương đều có ảnh hưởng tới sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư theo thứ tự giảm dần là (1) ưu đãi đầu tư; (2) hỗ trợ của chính quyền; (3) đào tạo kỹ năng và (4) môi trường sống. Trong đó nhân tố môi trường sống cho thấy ảnh hưởng ngược chiều tới sự hài lòng của doanh nghiệp.

Từ khóa: Thuộc tính địa phương, hài lòng doanh nghiệp đầu tư, ưu đãi đầu trư, hỗ trợ của chính quyền, đào tạo kỹ năng, môi trường sống

27. Tại sao doanh nghiệp Việt Nam không lớn lên được?/ Lương Minh Huân, Đặng Thị Phương Hoa// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 439 tháng 12 .- Tr. 28-37
Nội dung: Phân tích thực trạng phát triển doanh nghiệp ở VN giai đoạn 2002-2012, chỉ ra những nguyên nhân, trở ngại cho sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp ở VN trong thời gian tới.

Từ khóa: Doanh nghiệp, Việt Nam

28. Thách thức đối với Việt Nam khi hội nhập toàn diện ASEAN +6: Phân tích ngành hàng / Từ Thúy Anh, Lê Minh Ngọc // Kinh tế & Phát triển .- 2015 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 2-12 .- 330

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình phân tích cân bằng cục bộ SMART nhằm phân tích tác động tiềm năng của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (RCEP) giữa ASEAN và 6 nước đối tác tới các ngành hàng của Việt Nam. 

Từ khóa: Asean+6, hội nhập, phân tích ngành

29. Thanh niên thất nghiệp – Một số vấn đề và giải quyết ở Hy Lạp/ Trần Thị Khánh Hà/ Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 11 (170) .- Tr. 65-75.

Nội dung: Đánh giá tình trạng, nguyên nhân và hướng giải quyết vấn đề thất nghiệp trong thanh niên ở Hy Lạp. 

Từ khóa: Thất nghiệp, thanh niên thất nghiệp, nguyên nhân, giải pháp, Hy Lạp, EU.

30. Thực trạng hoạt động của VAMC và những vấn đề đặt ra/ PGS.TS Kiều Hữu Thiện// Ngân hàng .- 2015 .- Số 2 tháng 1 .- Tr. 2-3.

Nội dung: Bài viết đề cập về xử lý nợ xấu của VAMC và một số vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

Từ khóa: Xử lý nợ xấu, VAMC

31. Thực trạng và các vấn đề trong huy động phân bổ và sử dụng nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam/ Bùi Quang Bình// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 213 tháng 3 .- Tr. 42-50.

Nội dung: Tăng trưởng kinh tế là kết quả từ cách thức nền kinh tế huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ 1986 - 2012 là kết quả của những thay đổi cách thức tạo ra năng lực sản xuất từ mô hình cũ, bao cấp. Nhờ cách thức vận hành thông suốt đó, nền kinh tế đã được sự tăng trưởng cao và được duy trì liên tục trong thời gian này. Tuy nhiên, cách thức huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực này cũng đã bộc lộ những vấn đề lớn dẫn tới hạn chế mở rộng bền vững năng lực sản xuất dựa trên nền tảng các nhân tố chiều sâu. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nghiên cứu này tập trung xem xét toàn bộ quá trình vận hành, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực tạo ra năng lực sản xuất nhằm chỉ ra những thành công và vấn đề tồn tại của nó.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, Năng lực sản xuất của nền kinh tế, Huy động nguồn lực, Phân bổ nguồn lực, Sử dụng nguồn lực

32. Tiến trình thương thảo quốc tế về biến đổi khí hậu: Thành tựu, thách thức và triển vọng/ Trần Thọ Đạt, Vũ Thị Hoài Thu// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 54-61

Nội dung: Bài viết tóm tắt thành tựu của các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu trong hơn 20 năm qua, phân tích những thách thức của cơ chế khí hậu toàn cầu hiện tại, đưa ra triển vọng về cơ chế khí hậu toàn cầu mới sau năm 2020 và đề xuất về sự tham gia của Việt Nam vào tiến trình này.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, các nước phát triển, giảm nhẹ, thích ứng

33. Tự chủ đại học và vấn đề tăng học phí: Cơ sở khoa học và gợi ý chính sách/ Đặng Thị Lệ Xuân// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 211 tháng 01 .- Tr. 74-82.

Nội dung: Sau sáu năm thí điểm, hiện nay Chính phủ đang có dự thảo đồng ý cho bốn trường đại học được phép hoạt động theo cơ chế tự chủ. Tự chủ đại học đang được lựa chọn như một cách thức để nâng cao hiệu quả và chất lượng các trường Đại học. Tuy nhiên, vấn đề này đang gây nhiều tranh luận bởi đi kèm với chính sách đó là một vấn đề được cả xã hội quan tâm là tăng học phí. Trong khuôn khổ có hạn, bài viết đề cập đến cơ sở cho việc tự chủ đại học nói chung hay tăng học phí nói riêng. Bài viết cũng sẽ phân tích đặc thù dịch vụ giáo dục và thị trường giáo dục đại học để đề xuất một số giải pháp sao cho tăng học phí không là một rào cản mà là một cơ hội cho sự phát triển của giáo dục đại học.

Từ khóa: Giáo dục đại học, tài chính giáo dục, tăng học phí tự chủ đại học.
34. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản trị rủi ro tại các NHTM Việt Nam hiện nay/ ThS. Võ Thị Hoàng Nhi// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 5 (422) Tháng 3 .- Tr. 30-34.

Nội dung: Trình bày quản trị rủi ro doanh nghiệp, quan niệm về nguồn nhân lực chất lượng cao, vai trò của phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản trị rủi ro.

Từ khóa: Quản trị rủi ro, doanh nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao

35. Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp thành viên của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con/ Nguyễn Ngọc Khánh// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 439 tháng 12 .- Tr. 38-47
Nội dung: Trình bày một số vấn đề lý luận về hệ thống đánh hiệu quả hoạt động người đại diện trong các doanh nghiệp thành viên; Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp thành viên của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Từ khóa: Xây dựng hệ thống, doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động, vốn

36. Xây dựng mô hình thẩm định giá đất hàng loạt cho địa bàn quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh/ Nguyễn Quỳnh Hoa & Nguyễn Hồng Dương//  Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 3 tháng 3 .- Tr. 82-103

Nội dung: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình thẩm định giá đất hàng loạt cho địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM. Nghiên cứu sử dụng mô hình cộng dựa trên cách tiếp cận so sánh với 380 mẫu khảo sát. Kết quả cho thấy các yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến giá đất tại quận Gò Vấp là: (1) An ninh; (2) Lộ giới; (3) Lợi thế kinh doanh; (4) Khoảng cách đến mặt tiền; (5) Trục giao thông; (6) Trình độ dân trí, và (7) Vị trí trung tâm. Mô hình cộng được tác giả sử dụng cho kết quả sai lệch khoảng 10% so với phương pháp so sánh truyền thống. Từ đó, tác giả đề xuất các ứng dụng kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực quản lí nhà nước về đất đai cũng như làm cơ sở xác định mức thuế sử dụng đất.

Từ khóa: Giá đất, mô hình thẩm định giá đất, thẩm định giá hàng loạt.

KIẾN TRÚC

1. Đào tạo kiến trúc gắn với môi trường – Một xu thế của thời đại/ TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên// Kiến trúc .- 2015 .- Số 238 .- Tr. 62-65.

Nội dung: Giới thiệu kinh nghiệm về đào tạo kiến trúc môi trường trên thế giới. Thực trạng và nhu cầu về kiến trúc môi trường. Một số đề xuất cho chương trình đào tạo kiến trúc môi trường.

Từ khóa: Kiến trúc, đào tạo, môi trường.
2. Đặc trưng và định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan tuyến phố thương mại – Dịch vụ tại khu trung tâm cũ Thành phố Hồ Chí Minh/ ThS. KTS. Nguyễn Thị Bích Ngọc// Quy hoạch Xây dựng .- 2014 .- Số 70 .- Tr. 78-81.

Nội dung: Đặc trưng về kiến trúc cảnh quan của các tuyến phố Thương mại – Dịch vụ tại khu trung tâm cũ Tp. Hồ Chí Minh và sụ cần thiết định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan. Định hướng phát triển trong thời gian tới.

Từ khóa: Kiến trúc cảnh quan, tuyến phố thương mại, không gian kiến trúc, khu trung tâm cũ Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đổi mới đào tạo quy hoạch đô thị phù hợp với thực tiễn phát triển đô thị Việt Nam/ TS. KTS. Trần Thị Lan Anh// Quy hoạch Xây dựng .- 2014 .- Số 70 .- Tr. 58-61.

Nội dung: Trình bày về sự cần thiết học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn; giáo dục về tính hiếu kỳ và sự nhạy cảm đối với các yếu tố văn hóa; giáo dục về suy nghĩ và làm việc theo nhóm; giáo dục về cách làm việc có mục tiêu nhất định; giáo dục về óc thẩm mỹ; giáo dục hình thành và phát triển ý tưởng quy hoạch, thiết kế đô thị…nhằm trả lời câu hỏi: Đổi mới đào tạo Quy hoạch đô thị cần làm gì? 

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, đổi mới đào tạo, đào tạo kiến trúc sư.

4. Kawagoe & Sawara: Kinh nghiệm tái phát triển đô thị tại Nhật Bản// Quy hoạch Xây dựng .- 2014 .- Số 70 .- Tr. 48-53.

Nội dung: Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa trong thế kỷ 20 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu phố cổ tại nhiều đô thị Nhật Bản. Bài viết phân tích hai ví dụ nhằm giới thiệu một số phương hướng để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực này trong quá trình phát triển bền vững thông qua việc thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương và các bên liên quan.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, tái phát triển đô thị, Nhật Bản.

5. Nghiên cứu mô hình tổ chức không gian thư viện đại học hiện đại ở Việt Nam/ TS. KTS. Ngô Lê Minh, ThS. KTS. Lê Tấn Hạnh, ThS. Hoàng Thị Phương Thảo// Kiến trúc .- 2015 .- Số 238 .- Tr. 55-61.

Nội dung: Phân tích các không gian chức năng cần có của một thư viện đại học dựa trên những lý thuyết đã được nghiên cứu trước đó cũng như những bài học từ các công trình thư viện thực tế trên thế giới. Qua đó, với việc hiểu biết một cách khái quát về việc tổ chức không gian thư viện đại học góp phần khẳng định thêm tầm quan trọng của nó đối với xã hội ngày nay.

Từ khóa: Thư viện đại học hiện đại, tổ chức không gian, mô hình.
6. Nhóm giải pháp khung: Góp phần xây dựng cơ chế chính sách quy hoạch, quản lí phát triển vùng ven đô hướng tới phát triển bền vững/ TS. KTS. Trương Văn Quảng// Quy hoạch Xây dựng .- 2014 .- Số 70 .- Tr. 54-57.

Nội dung: Việc nghiên cứu đề xuất “Nhóm giải pháp khung” góp phần xây dựng cơ chế, chính sách quy hoạch, quản lý phát triển vùng ven đô, hướng tới phát triển bền vững là một đòi hỏi khách quan, có tính cấp bách. Bài viết này đề xuất một số “giải pháp khung” để phân tích và trao đổi.

Từ khóa: Quy hoạch, giải pháp khung, chính sách quy hoạch, vùng ven đô.

7. Sử dụng trục thần đạo trong thiết kế đô thị trung tâm hành chính/ KTS. Vũ Hiệp// Kiến trúc .- 2014 .- Số 235 .- Tr. 77-79.

Nội dung: Nghiên cứu về thiết kế đô thị khu vực trung tâm hành chính ở khía cạnh tuyến không gian chủ đạo, nhằm làm nổi bật ý nghĩa quyền lực của trung tâm hành chính.

Từ khóa: Thiết kế đô thị trung tâm hành chính, trục thần đạo không gian trọng điểm

8. Tạo lập bản sắc đô thị trong quá trình đô thị hóa/ TS. KTS. Đào Ngọc Chiêm// Kiến trúc Việt Nam .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 26-29.

Nội dung: Định hướng tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam, tiếp cận các yếu tố tạo lập bản sắc đô thị.

Từ khóa: Bản sắc đô thị, quá trình đô thị hóa, đô thị Việt Nam.

9. Tiếp cận bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển đô thị bền vững: Kinh nghiệm của một số nước/ PGS. TS. Trần Đức Hạ// Quy hoạch Xây dựng .- 2014 .- Số 70 .- Tr. 72-77.

Nội dung: Giới thiệu chung về đô thị sinh thái. Chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đảm bảo sự phát triển đô thị bền vững, hệ thống vệ sinh sinh thái. Môi trường đô thị với khí thải cacbon thấp. Sự quản lý rác thải đô thị, thoát nước và xử lý nước thải. Mô hình các khu đô thị bền vững môi trường sinh thái (SymbioCity).

Từ khóa: Đô thị sinh thái, môi trường sinh thái, đô thị bền vững, bảo vệ môi trường.

10. Tính bản địa của kiến trúc nhà ở dân gian Nam Trung Bộ/ TS. KTS. Khuất Tân Hưng// Kiến trúc .- 2015 .- Số 238 .- Tr. 68-73.

Nội dung: Trên cơ sở so sánh và phân tích sự khác biệt giữa kiến trúc nhà ở dân gian Nam Trung bộ với kiến trúc nhà ở dân gian vùng Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ, bài viết tìm kiếm những đặc điểm mang tính bản địa của kiến trúc nhà ở dân gian Nam Trung bộ, từ đó khẳng định những giá trị nổi bật của chúng.

Từ khóa: Kiến trúc, nhà ở dân gian, tính bản địa, Nam Trung bộ.

11. Tổng quan về lý thuyết nơi chốn trong thiết kế đô thị/ KTS. Vũ Hiệp// Kiến trúc .- 2015 .- Số 238 .- Tr. 51-54.

Nội dung: Trình bày sự hình thành lý thuyết nơi chốn trong thiết kế đô thị, góc nhìn đa ngành về nơi chốn. Sự liên quan và ảnh hưởng của lý thuyết nơi chốn trong các xu hướng thiết kế đô thị hiện nay. Lý thuyết nơi chốn ở Việt Nam.

Từ khóa: Thiết kế đô thị, lý thuyết nơi chốn.
12. Thành phố Kon Tum – Ý tưởng quy hoạch đô thị xanh/ TS. KTS. Nguyễn Xuân Hinh// Quy hoạch Xây dựng .- 2014 .- Số 70 .- Tr. 82-86.

Nội dung: Giới thiệu sơ bộ về thành phố Kon Tum. Xác lập các tiêu chí “đô thị xanh” cho thành phố Kon Tum. Một số đề xuất ý tưởng – “Thành phố xanh mới”.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị xanh, Thành phố Kon Tum, tiêu chí, ý tưởng.

13. Xây dựng chính quyền đô thị Việt Nam – Nhìn từ mô hình chính quyền đô thị tự chủ ở Nhật Bản/ TS. Nguyễn Ngọc Hiếu// Quy hoạch Xây dựng .- 2014 .- Số 70 .- Tr. 67-71.

Nội dung: Trình bày những thách thức và tác động trong việc xây dựng chính quyền đô thị. Mô hình chính quyền đô thị (tự chủ) ở Nhật Bản. Một số đề xuất xây dựng mô hình chính quyền đô thị ở Việt Nam.

Từ khóa: Chính quyền đô thị, đô thị tự chủ, mô hình.

DU LỊCH

1. Các nhân tố tac động đến sự phát triển du lịch MICE tại TP Đà Lạt/ Lê Thái Sơ, Hà Nam Khánh Giao// Phát triển Kinh tế .- 2014 .- Số 290 tháng 12 .- Tr. 91-110. 

Nội dung: Trình bày 3 mục tiêu chính: Khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch MICE; Đ lường tầm quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng  và gợi ý giải pháp phát triển du lịch MICE tại Đà Lạt.

Từ khóa: Điểm đến du lịch, Du lịch MICE, sự phát triển du lịch MICE 

2. Du lịch Thanh Hóa hội nhập và phát triển/ ThS. Ngô Hoài Chung// Du lịch Việt Nam .- 2015 .- Số 1 .- Tr. 10 – 11, 39

Nội dung: Giới thiệu vùng đất cảnh quan hữu tình và giàu di sản Thanh Hóa. Qua đó, đưa ra những giải pháp để  đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ khóa: Du lịch, Thanh Hóa

3. Điện ảnh quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia/ TS. Đỗ Cẩm Thơ// Du lịch Việt Nam .- 2015 .- Số 1 .- Tr. 40 – 41

Nội dung: Đề cập đến các nội dung: Chủ động đầu tư làm phim giới thiệu các điểm đến  và văn hóa của đất nước; Cho các hãng làm phim lớn quốc tế thuê địa điểm làm bối cảnh giúp giới thiệu hình ảnh điểm đến; Đầu tư làm phim tại các điểm đến để xúc tiến khách outbound; và đưa ra một số đề xuất.

Từ khóa: Điện ảnh, quảng bá du lịch, Việt Nam

4. Hình ảnh nhận thức và hình ảnh cảm xúc: Nghiên cứu so sánh giữa hai điểm đến du lịch Đà Nẵng và Nha Trang/ Nguyễn Thị Bích Thủy, Phạm Thị Lan Hương// Phát triển Kinh tế .- 2015 .- Số 2 tháng 2 .- Tr. 100-116.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu và so sánh hình ảnh nhận thức và hình ảnh cảm xúc của du khách nội địa giữa hai điểm đến du lịch biển ở miền Trung là Đà Nẵng và Nha Trang. Kết quả đã nhận diện được những điểm mạnh và điểm yếu của các điểm đến và Đà Nẵng được đánh giá cao hơn Nha Trang về hầu hết các thuộc tính hình ảnh nhận thức và hình ảnh cảm xúc. Những thông tin từ nghiên cứu sẽ giúp phát triển chiến lược định vị cũng như thiết kế sản phẩm và xúc tiến hữu hiệu cho các điểm đến này. 

Từ khóa: Điểm đến du lịch, hình ảnh điểm đến du lịch, hình ảnh nhận thức, hình ảnh cảm xúc, định vị điểm đến

5. Hình ảnh người dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch tộc người (Trường hợp chợ đêm Tòn Khăm ở Luang Prabang, CHDCND Lào)/ Phạm Thị Mùi// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 10 (175) .- Tr. 50-54.

Nội dung: Làm rõ vai trò của hình ảnh người dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch tộc người và những biến đổi văn hóa của người dân tộc thiểu số dưới tác động của du lịch.

Từ khóa: Du lịch tộc người, dân tộc thiểu số, chợ đêm Tòn Khăm, Lào.

6. Nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến lòng trung thành du khách: Trường hợp khách du lịch quốc tế đến du lịch biển tại Nha Trang/ Đồng Xuân Đảm, Lê Chí Công// Kinh tế & Phát triển  .- Số 210 tháng 12 .-  Tr. 62-72.

Nội dung: Nghiên cứu này khám phá ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến lòng trung thành của khách du lịch quốc tế đối với một điểm đến. Nghiên cứu sử dụng mẫu ngẫu nhiên với quy mô 313 khách quốc tế đang đi du lịch và lưu trú tại một số khách sạn từ 3 đến 5 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang. Từ đó chỉ ra rằng trong khi rủi ro cảm nhận tài chính, rủi ro tâm lý và rủi ro thể chất có ảnh hưởng tiêu cực lên lòng trung thành của du khách quốc tế đối với một điểm đến thì cảm nhận về sự mạo hiểm trong du lịch lại là một yếu tố có tác dụng khuyến khích, thúc đẩy du khách quay trở lại đối với điểm đến du lịch biển. Kết quả nghiên cứu có những đóng góp hết sức có ý nghĩa cho lĩnh vực kinh doanh du lịch biển tại Việt Nam.

Từ khóa: Rủi ro cảm nhận, lòng trung thành, du lịch biển

7. Những cách làm hay/ Trần Thị Kim Anh// Du lịch Việt Nam .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 36 – 37

Nội dung : Đề cập tới kinh nghiệm phát triển du lịch của một số nước trên thế giới nhứ: Thái Lan, Malaysia,  Singapore.

Từ khóa : Kinh nghiệm, phát triển du lịch, Thái Lan, Malaysia,  Singapore

8. Phát triển bền vững nguồn nhân lực du lịch Đà Nẵng/ ThS. Ngô Quang Vinh// Du lịch Việt Nam.- 2014 .- Số 12 .- Tr. 20 – 21

Nội dung: Phân tích những chỉ số về nguồn nhân lực du lịch ở Đà Nẵng như : tăng trưởng nhân lực du lịch đạt 58.7%, vẫn thiếu hụt nhiều mặt, chênh lệch nhu cầu đào tạo tuyển dụng. Qua đó, đưa ra giải pháp nguồn lực bền vững.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, du lịch, Đà Nẵng.
9. Quản lý điểm đến du lịch Ninh Bình/ Ngô Thị Huệ, PGS.TS Trần Thị Minh Hòa// Du lịch .- 2015 .- Số 2 tháng 3 .- Tr. 32-33.

Nội dung: Đề cập đến một vài lý luận cơ bản về quản lý điểm đến du lịch; những thành tựu và hạn chế chính của công tác qquanr lý điểm đến du lịch tỉnh Ninh Bình và một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác này.

Từ khóa: Quản lý điểm đến du lịch, Ninh Bình

10. Thu hút khách du lịch quốc tế đến Điện Biên/ Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Ngọc Lan // Du lịch .- 2015 .- Số 2 tháng  3.- Tr. 45-46.

Nội dung: Trình bày những tiềm năng của Điện Biên và các giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Điện Biên.

Từ khóa: Thu hút khách du lịch quốc tế, Điện Biên

11. Thương hiệu điểm đến Sơn Đoòng/ ThS. Nguyễn Thu Thủy// Du lịch Việt Nam .- 2014 .- Số 12 .- Tr. 46 – 47

Nội dung:   Có nhiều cách hiểu khác nhau về thương hiệu điểm đến. Bài viết này tiếp cận ở gốc độ ‘’thương hiệu điểm đến là sự nhận dạng cạnh tranh của điểm đến”, thể hiện những nét cơ bản và những đặc tính vĩnh viễn của điểm đến. Một điểm đến có thể thay đổi thể thức và cách nó thể hiện ở các phân đoạn thị trường khác nhau nhưng đặc điểm cơ bản của thương hiệu giống như tính cách con người, về bản chất không có gì thay đổi.

Từ khóa: Thương hiệu, Sơn Đoòng, du lịch, Quảng Bình

12. Tiêu chí đánh giá các điểm đến du lịch/ Ths. Trịnh Lê  Anh, Ths. Bùi Nhật Quỳnh// Du lịch .- 2015 .- Số 2 tháng  3.- Tr. 10-11.

Nội dung: Trình bày tiêu chí đánh giá khả năng cạnh tranh của điểm đến du lịch; Tiêu chí đánh giá khả năng thu hút của điểm đến du lịch; Các tiêu chí đánh giá chung đối với điểm đến đu lịch.

Từ khóa: Tiêu chí đánh giá, điểm đến du lịch
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